
STT MA_NHOM_VTYTTEN_NHOM_VTYTMA_HIEUMA_VTYT_BV TEN_VTYT_BV QUY_CACHNUOC_SXHANG_SXDON_VI_TINHDON_GIA DON_GIA_TTNHA_THAU QUYET_DINH CONG_BO DINH_MUC SO_LUONGMA_CSKCBLOAI_THAU

1 N02.01.040.1Băng cuộn các 
loại, các cỡ G9.0009 Băng cuộn vải 

Băng cuộn 
7cm x 1,8m 

KVT 
100c/g

Việt 
Nam

Công ty 
CP Y tế 

AME

Cuộ
n 728 728

Công ty cổ 
phần ứng 

dụng và phát 
triển công 
nghệ Sao 

Việt.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 7.000 49001

1

2 N02.01.040.1Băng cuộn các 
loại, các cỡ G9.0010 Băng cuộn 7.0cm x 2m Việt 

Nam

Công ty 
CP Y tế 

AME

Cuộ
n 818 818

Công ty cổ 
phần ứng 

dụng và phát 
triển công 
nghệ Sao 

Việt.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 500 49001

1

3 N02.02.020Băng dính các 
loại, các cỡ G9.0012 Băng dán sườn 10 cm x 4,5

m
AI 

CẬP
PHARM
APLAST

Cuộ
n 75.600 75.600

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15.000 49001

1

4 N02.02.020Băng dính các 
loại, các cỡ G9.0017 Băng dính lụa cuộn 1.25cmx1m Thái 

Lan Urgo Cuộ
n 4.515 4.515

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm PTC.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15.000 49001

1

5 N02.02.020Băng dính các 
loại, các cỡ 81502 G9.0020 Băng keo lụa 2,5 x 5m Turke

y Octamed Cuộ
n 14.000 14.000

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 250 49001

1

6 N02.01.020.1Băng chun các 
loại, các cỡ G9.0026

Băng thun co dãn 
Cotton Crepper 
Bandage 

6in Việt 
Nam MQ Cuộ

n 25.725 25.725
 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2.500 49001

1

7 N02.01.020.1Băng chun các 
loại, các cỡ G9.0031 Băng thun 02 móc 3 in Việt 

Nam
Đông 

Pha
Cuộ

n 2.310 2.310

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW 2-

codupha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

8 N04.04.010
Ống thông 
(catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0241
Catether Cobra 
chụp mạch ngoại 
biên

5 Cái/hộp Mỹ

Merit 
Medical 
Systems, 

Inc

Cái 575.882 575.882

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

9 N04.04.010
Ống thông 
(catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0242 Catether Simmon 
chụp mạch não

Nhật 
Bản Terumo Cái 945.000 945.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

10 N07.02.020.1 - catheter 
chuyên dụng

EF-
1761

3
G9.0245 Certofix duo HF 

(Catheter thận NT) HF V 1215 Israel
Biometri

x/
Israel

Cái 732.900 732.900
Công ty cổ 
phần TBYT 
Trọng Tín.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

11 N07.01.140Bộ dụng cụ 
thả coil G9.0246 Coil bít phình nạch 

não các cỡ. 1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Microve
ntion Cái 13.000.000 13.000.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 40 49001

1

12 N07.01.430.1 - hạt nhựa 
PVA G9.0247

Contour PVA - Hạt 
nhựa PVA thuyên 
tắc Mạch Máu

Mỹ, 
Irelan

d, 
Mexic

o

Boston 
Scientific Lọ 2.095.000 2.095.000

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

13 N07.01.270

Dây dẫn 
đường (guide 
wire) các loại, 
các cỡ

G9.0249

D/cụ dẫn đường 
Guide Wire M các 
cỡ dài 150mm,
260mm

Anh Kimal cái 434.700 434.700

 Công ty 
TNHH 

thương mại 
dịch vụ và 

sản xuất Việt 
Tường.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

14 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

G9.0250
Dây dẫn can thiệp 
(Với lớp phủ 
Hydrophilic)

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex
ico/C

H 
Domin

ica

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

15 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

G9.0251

Dây dẫn can thiệp 
động mạch cảnh có 
lọc (Lưới lọc bảo 
vệ)

. Dây dẫn 
dài 190 cm, 
đường kính 

0.014

Mỹ, 
Irelan

d, 
Mexic

o

Boston 
Scientific Cái 31.972.500 31.972.500

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

16 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

G9.0252 Dây dẫn can thiệp 
động mạch vành Hộp/cái

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex
ico/C

H 
Domin

ica

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 40 49001

1

17 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

G9.0253

Dây dẫn can thiệp 
mạch máu ngoại 
biên đường kính 
0.014

chiều dài 
195 cm và 

300 cm

Mỹ, 
Irelan

d, 
Mexic

o

Boston 
Scientific Cái 3.087.000 3.087.000

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

18 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

G9.0254

Dây dẫn can thiệp 
mạch máu ngoại 
biên đường kính 
0.018, 0.021, 
0.025, 0.035

Chiều dài 
195 cm và 

300 cm

Mỹ, 
Irelan

d, 
Mexic

o

Boston 
Scientific Cái 3.087.000 3.087.000

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

19 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

G9.0258

Dây dẫn chẩn đoán 
mạch vành với 
công nghệ phủ lớp 
nhựa PTFE( (pre-
coating)  giúp cho 
khả năng di chuyển 
trơn trợt, dài 150 
cm đường kính 
0.035

10 cái/ Hộp Mỹ/Ire
land

Merit 
Medical 
Systems, 

Inc/
Merit 

Medical 
Ireland 

Ltd.

Cái 438.000 438.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

20 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

G9.0259

Dây dẫn chẩn đoán 
mạch vành với 
công nghệ phủ lớp 
nhựa PTFE( (pre-
coating)  giúp cho 
khả năng di chuyển 
trơn trợt, dài 260 
cm, đường kính 
0.035

10 cái/ Hộp Mỹ/Ire
land

Merit 
Medical 
Systems, 

Inc/
Merit 

Medical 
Ireland 

Ltd.

Cái 439.000 439.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

21 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

G9.0260

Dây dẫn chẩn đoán 
mạch vành với 
công nghệ phủ lớp 
nhựa PTFE( (pre-
coating), có phủ 
lớp Heparin chống 
kết tụ tiểu cầu  
giúp cho khả năng 
di chuyển trơn trợt, 
dài 260 cm, đường 
kính 0.035

10 cái/ Hộp Mỹ/Ire
land

Merit 
Medical 
Systems, 

Inc/
Merit 

Medical 
Ireland 

Ltd.

Cái 439.000 439.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1



22 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

G9.0261

Dây dẫn chẩn đoán 
mạch vành với 
công nghệ phủ lớp 
nhựa PTFE( (pre-
coating), có phủ 
lớp Heparin giúp 
cho khả năng di 
chuyển trơn trợt, 
chống kết tụ tiểu 
cầu dài 150 cm 
đường kính 0.035

10 cái/ Hộp Mỹ/Ire
land

Merit 
Medical 
Systems, 

Inc/
Merit 

Medical 
Ireland 

Ltd.

Cái 439.000 439.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

23 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

G9.0264
Dây dẫn CT m.
vành Runthrough 
Hypercoat

Nhật 
Bản Terumo cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

24 N06.04.050.1
Khớp toàn 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0829
Khớp háng toàn 
phần không xi 
măng

1 bộ/
5 mục

Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Bộ 38.000.000 38.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

25 N06.04.050.1
Khớp toàn 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0830

Khớp háng toàn 
phần không xi 
măng chuôi dài 
Wagner

Bộ/5 mục
Mỹ/C
hâu 
Âu

Biomet Bộ 50.000.000 40.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

26 N06.04.050.1
Khớp toàn 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0832

Khớp háng toàn 
phần không xi 
măng chuôi trung 
bình (Thiết kế 
nghiêng 10 độ 
chống trật,  đầu 
xương đùi chất liệu 
CoCr, cuống 
xương đùi bằng 
Titanium phủ HA )

1 Bộ/5 mục 
đồng bộ

 (hãng sx)

Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Bộ 40.000.000 40.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 3 49001

1

27 N06.04.050.1
Khớp toàn 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0833

Khớp háng toàn 
phần không xi 
măng Quattro VPS, 
khớp đôi

Bộ/ 4 mục
 đồng bộ

(cùng hãng 
sx)

Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Bộ 59.950.000 40.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 3 49001

1

28 N06.04.050.1
Khớp toàn 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0834

Khớp háng toàn 
phần không Xi 
măng S, Ceramic  
(Thiết kế phẳng 
ngang,  đầu xương 
đùi chất liệu 
Alumina Ceramic, 
cuống xương đùi 
chất liệu Titanium 
phủ HA ) 

1 Bộ/5 mục 
đồng bộ

 (hãng sx)

Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Bộ 60.000.000 40.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

29 N06.04.050.1
Khớp toàn 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0835

Khớp háng toàn 
phần không xi 
măng Trilogy - 
M/L - Ceramic/PE. 
Crosslinked ( 
CoPE. )

1bộ/
5 mục

Mỹ/C
hâu 
Âu

Biomet Bộ 50.500.000 40.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 7 49001

1

30 N06.04.050.1
Khớp toàn 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0837

Khớp háng toàn 
phần không xi 
măng Trilogy - 
Versys FMT - 
Ceramic/PE. 
Crosslinked ( 
CoPE. )

1bộ/
5 mục

Mỹ/C
hâu 
Âu

Biomet Bộ 50.500.000 40.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2.500 49001

1

31 N05.02.030
Chỉ khâu 
không tiêu các 
loại, các cỡ

G9.1375 Chỉ Dafilon 5-0 có 
kim

Box/36pcs
DS16 Đức

Việt 
Nam CPT Tép 17.325 17.325

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5.000 49001

1

32 N05.02.030
Chỉ khâu 
không tiêu các 
loại, các cỡ

G9.1377 Chỉ Dafilon  3/0 75 
cm DS24 Hộp/36 tép Việt 

Nam CPT tép 13.440 13.440
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5.000 49001

1

33 N05.02.030
Chỉ khâu 
không tiêu các 
loại, các cỡ

G9.1378
Chỉ Dafilon Blue 
USP 2/0 75CM 
DS24

Hộp/36 tép Việt 
Nam CPT tép 13.440 13.440

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

34 N05.02.070.1
Chỉ thép dùng 
trong phẫu 
thuật

G9.1380 Chỉ dùng khâu sụn 
chêm có kim 1 cái/gói Mỹ Conmed Cái 2.750.000 2.750.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

35 N05.02.070.1
Chỉ thép dùng 
trong phẫu 
thuật

G9.1382

Chỉ Fiber Wire ( 
loại chỉ khâu kim 
nhọn chất liệu fiber 
wire dùng trong 
phẫu thuật nội soi 
khớp gối và khớp 
vai )

1 cái / gói Mỹ Arthrex Cái 1.200.000 1.200.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

36 N05.02.050
Chỉ khâu tiêu 
chậm các loại, 
các cỡ

G9.1385 Chỉ Monosyn 3-0 
(có kim) Bỉ SMI Tép 48.852 48.852

Công ty Dược 
TTBYT Bình 

Định. 

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

37 N05.02.050
Chỉ khâu tiêu 
chậm các loại, 
các cỡ

G9.1388 Chỉ Monosyn  3/0 
70CM HR26 Hộp/36 tép

Tây 
Ban 
Nha

BBRAU
N tép 65.376 65.376

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 200 49001

1

38 N05.02.030
Chỉ khâu 
không tiêu các 
loại, các cỡ

G9.1390 Chỉ Nylon Suture 
10.0  (3/8)

806571170
1

Việt 
Nam CPT Cái 122.850 122.850

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15 49001

1

39 N08.00.310
Mặt nạ (mask) 
các loại, các 
cỡ

G9.1783 Mask thở oxy có 
túi dự trữ lớn

Child 
(nhỏ); 

Adult (lớn)

Đài 
Loan

Nonchan
ge Cái 14.460 14.460

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

40 N08.00.310
Mặt nạ (mask) 
các loại, các 
cỡ

G9.1786
Mặt nạ gây mê 
người lớn, trẻ em, 
sơ sinh

Các số 
0,1,2,3,4,5

Đài 
Loan

Nonchan
ge Cái 24.110 24.110

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 200 49001

1

41 N03.07.070.3
Hộp đựng 
bệnh phẩm các 
loại, các cỡ

G9.1800 Đĩa  Petri 90  Thùng 500 Việt 
Nam Mida Đĩa 1.660 1.660

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 200 49001

1

42 N03.07.070.3
Hộp đựng 
bệnh phẩm các 
loại, các cỡ

G9.1802 Đĩa Petri 100 Tiệp Duran Đĩa 30.000 30.000

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 200 49001

1

43 N03.07.070.3
Hộp đựng 
bệnh phẩm các 
loại, các cỡ

G9.1803 Đĩa Petri 80 Tiệp Duran Đĩa 26.460 26.460

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

44 N03.02.030Kim chích 
máu các loại G9.1830 Lancet (kim chích 

máu)
200 

cây/Hộp
Trung 
Quốc

Greetme
d Cây 210 210

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2.000 49001

1

45 N08.00.350Phin lọc vi 
khuẩn các loại

NCS-
802.1 G9.1833 Lọc khuẩn có cổng Đài 

Loan
Nonchan

ge Cái 16.710 16.710
 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 21.000 49001

1



46 N02.01.020.1Băng chun các 
loại, các cỡ G9.0032 Băng thun 03 móc 6 in Việt 

Nam
Danamec

o
Cuộ

n 10.448 10.448
 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 24 49001

1

47 N01.01.010
Bông (gòn), 
bông tẩm dung 
dịch các loại

G9.0042 Bông cắt 1,5 500g/gói Việt 
Nam

Danamec
o Gói 72.030 72.030

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 4.500 49001

1

48 N01.01.020

Bông, tăm 
bông vô trùng 
các loại, các 
cỡ

G9.0044 Bông ép sọ não vô 
trùng

2x7x2L 
(Gói/5cái)

Việt 
Nam Memco Cái 525 525

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm PTC.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 38.000 49001

1

49 N02.03.020Gạc các loại, 
các cỡ G9.0047 Bông gạc đắp vết 

thương

Bông gạc 
ĐVT 8 x 20 

VT 1 c/g

Việt 
Nam

Công ty 
CP Y tế 

AME
Gói 1.350 1.350

Công ty cổ 
phần ứng 

dụng và phát 
triển công 
nghệ Sao 

Việt.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.000 49001

1

50 N01.01.010
Bông (gòn), 
bông tẩm dung 
dịch các loại

G9.0053 Bông hút vô trùng 3cm x 3cm 
(500g/ gói)

Việt 
Nam

Danamec
o Gói 78.330 78.330

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

51 N01.01.010
Bông (gòn), 
bông tẩm dung 
dịch các loại

G9.0054 Bông mỡ Cuộn 1kg, 
thùng 12kg

Việt 
Nam

Danamec
o Kg 99.750 99.750

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 500 49001

1

52 N01.01.010
Bông (gòn), 
bông tẩm dung 
dịch các loại

G9.0056 Bông tiêm 1,5x1,
5cm 500g/gói Việt 

Nam
Danamec

o Gói 72.030 72.030
 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.000 49001

1

53 N01.01.010
Bông (gòn), 
bông tẩm dung 
dịch các loại

G9.0057 Bông thấm nước
Cuộn 1kg, 

Thùng 
12kg

Việt 
Nam

Danamec
o Kg 136.500 136.500

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2.000 49001

1

54 N02.03.020Gạc các loại, 
các cỡ G9.0059 Gạc băng mắt vô 

trùng
5 x 7cm x 8 

lớp
Việt 
Nam Alameco Miế

ng 302 302

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 12.000 49001

1

55 N02.03.020Gạc các loại, 
các cỡ G9.0060 Gạc băng mắt vô 

trùng

4,5x7x 6lớp 
- 5 miếng 

/gói

Việt 
Nam Alameco Gói 369 369

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

56 N02.03.090.1

Gạc có tẩm 
kháng sinh 
hay các chất 
sát khuẩn

G9.0063
Gạc công nghệ 
(AQUACEL Ag) 
2x45cm

Gói/5 
miếng Anh Convatec Miế

ng 112.000 112.000

Công ty 
TNHH 

thương mại 
và TTBYT 

TATA.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

57 N02.03.090.1

Gạc có tẩm 
kháng sinh 
hay các chất 
sát khuẩn

G9.0066
Gạc công nghệ
(AQUACEL Ag 
Extra) 10x10cm

Gói/10 
miếng Anh Convatec Miế

ng 124.500 124.500

Công ty 
TNHH 

thương mại 
và TTBYT 

TATA.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 600 49001

1

58 N02.03.020Gạc các loại, 
các cỡ G9.0067 Gạc củ ấu 20 cái/gói Việt 

Nam
Danamec

o Gói 7.770 7.770
 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 500 49001

1

59 N02.03.020Gạc các loại, 
các cỡ G9.0073 Gạc meche phẩu 

thuật 

3,5 x 75cm, 
VT (Gói/ 

03 cái)

Việt 
Nam Alameco Gói 1.540 1.540

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 6.000 49001

1

60 N02.03.020Gạc các loại, 
các cỡ G9.0074 Gạc Meche Phẫu 

thuật 

3,5
*75cm*8L 

VT (3 
c/gói)

Việt 
Nam Memco Cái 1.680 1.680

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm PTC.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2.000 49001

1

61 N02.03.020Gạc các loại, 
các cỡ G9.0075

Gạc Meche Phẫu 
thuật có dây VT, 
CQ

3,5
*75cm*6L 

- 3 c/gói

Việt 
Nam

Công ty 
CP Y tế 

AME
Cái 1.420 1.420

Công ty cổ 
phần ứng 

dụng và phát 
triển công 
nghệ Sao 

Việt.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10.000 49001

1

62 N02.03.020Gạc các loại, 
các cỡ G9.0078 Gạc mét Loại 1 Việt 

Nam Memco Mét 3.600 3.600
Công ty cổ 
phần dược 

phẩm PTC.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.000 49001

1

63 N02.03.020Gạc các loại, 
các cỡ G9.0079 Gạc mét khổ 0,8m Kiện 500 

mét
Việt 
nam

DAPHA
CO Mét 3.565 3.565

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.500 49001

1

64 N02.04.020Gạc cầm máu 
các loại G9.0081 Gạc phẩu thuật  VT

10cm x 
10cm x  

08lớp ( 05 
Cái/gói)

Việt 
Nam

Danamec
o Cái 609 609

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

65 N02.04.020Gạc cầm máu 
các loại G9.0082 Gạc phẩu thuật  VT

20cm x 
20cm x  

03lớp ( 05 
Cái/gói)

Việt 
Nam Memco Cái 980 980

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm PTC.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 3.700 49001

1

66 N02.04.020Gạc cầm máu 
các loại G9.0089

Gạc phẩu thuật đã 
tiệt trùng có cản 
quang

10*10cm*8
L - 10 
cái/gói

Việt 
Nam

Danamec
o Cái 578 578

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 6.000 49001

1

67 N02.04.020Gạc cầm máu 
các loại G9.0095

Gạc phẩu thuật ổ 
bụng đã tiệt trùng 
có cản quang

15*60cm*6
L - 5 

cái/gói

Việt 
Nam Memco Cái 3.900 3.900

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm PTC.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10.000 49001

1

68 N02.04.020Gạc cầm máu 
các loại G9.0096

Gạc phẩu thuật ổ 
bụng đã tiệt trùng 
có cản quang

30*40cm* 
6L - 5 
cái/gói

Việt 
Nam

Công ty 
CP Y tế 

AME
Cái 4.410 4.410

Công ty cổ 
phần ứng 

dụng và phát 
triển công 
nghệ Sao 

Việt.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.000 49001

1

69 N02.01.050

Băng dùng 
trong phẫu 
thuật, băng bó 
vết thương, 
vết bỏng, vét 
loét các loại, 
các cỡ

G9.0102 Gạc Vaselin 10miếng/G
ói

Việt 
Nam Milopha Gói 1.071 1.071

Công ty 
TNHH TBYT 
Quang Trung.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 800 49001

1

70 N08.00.310
Mặt nạ (mask) 
các loại, các 
cỡ

G9.0108
Khẩu trang 3 lớp 
nẹp mũi - đã tiệt 
trùng

1 cái/gói Trung 
Quốc

Greetme
d Cái 525 525

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW 2-

codupha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 40.000 49001

1

71 N08.00.310
Mặt nạ (mask) 
các loại, các 
cỡ

G9.0110 Khẩu trang M12 
VT 1 cái/gói Việt 

Nam
LiWorld

co Cái 798 798

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30.000 49001

1

72 G9.0112 Mũ y tá PT M4 VT Việt 
Nam

Danamec
o Cái 819 819

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.500 49001

1

73 N02.04.050.5
Vật liệu cầm 
máu loại 
spongostan

5170502 G9.0115 Spongostan 
Hộp 

20miếng/gó
i

Italia`
Mascia 
Brunelli 

Spa
Gói 75.600 75.600

Công ty Dược 
TTBYT Bình 

Định. 

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

74 G9.0116 Tạp dề Nilong Việt 
Nam

Danamec
o Cái 3.124 3.124

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 12.000 49001

1

75 N03.01.010

Bơm sử dụng 
để bơm thức 
ăn cho người 
bệnh các loại, 
các cỡ

G9.0119 Bơm cho ăn 50ml 400 cái / 
thùng

Việt 
Nam

Mediplas
t Cái 4.500 4.500

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 40.000 49001

1



76 N03.01.020

Bơm tiêm 
(syringe) dùng 
một lần các 
loại, các cỡ

507 G9.0124 Bơm kim tiêm 
nhựa 20ml

800 cái / 
thùng Ấn Độ Lifelong Cái 1.720 1.720

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300.000 49001

1

77 N03.01.020

Bơm tiêm 
(syringe) dùng 
một lần các 
loại, các cỡ

864 G9.0125 Bơm tiêm  nhựa 
10ml + kim

1200 cái / 
thùng Ấn Độ Lifelong Cái 880 880

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 500.000 49001

1

78 N03.01.020

Bơm tiêm 
(syringe) dùng 
một lần các 
loại, các cỡ

G9.0128 Bơm tiêm  nhựa 5 
ml + kim

Hộp 100 
cái

Việt 
nam MPV Cái 620 620

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 40.000 49001

1

79 N03.01.020

Bơm tiêm 
(syringe) dùng 
một lần các 
loại, các cỡ

G9.0133 Bơm tiêm nhựa  
1ml + kim

Thùng/420
0 cái

Việt 
nam MPV Cái 630 630

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 160.000 49001

1

80 N03.05.010

Dây dẫn, dây 
truyền dịch 
các loại, các 
cỡ (bao gồm 
cả chạc nối, 
ống nối đi 
kèm)

G9.0135 Dây truyền dịch 25 bộ/ Bịch Malay
sia Perfect Bộ 3.300 3.300

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 25.000 49001

1

81 N03.05.010

Dây dẫn, dây 
truyền dịch 
các loại, các 
cỡ (bao gồm 
cả chạc nối, 
ống nối đi 
kèm)

QBD
018 G9.0137 Dây truyền dịch thùng /100 

cái
Trung 
Quốc

Qiao Pai 
Medical Bộ 3.738 3.738

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10.000 49001

1

82 N03.05.030

Dây dẫn, dây 
truyền máu, 
truyền chế 
phẩm máu các 
loại, các cỡ

V011
91 G9.0144 Dây truyền máu thùng /100 

cái
Việt 
Nam

Perfect, 
Đài Loan Bộ 7.350 7.350

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

83 N03.05.020

Dây dẫn, dây 
truyền khí các 
loại, các cỡ 
(bao gồm cả 
chạc nối, ống 
nối đi kèm)

G9.0145 Dây và nắp bình 
thông phổi

Việt 
Nam

Nhật 
Minh Cái 30.450 30.450

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 700 49001

1

84 N03.06.030

Găng tay sử 
dụng trong 
thăm khám 
các loại, các 
cỡ

G9.0146 Găng tay dài sản 
khoa vô trùng

Việt 
Nam Nam Tín Đôi 11.800 11.800

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15.000 49001

1

85 N03.06.010
Găng cao su 
các loại, các 
cỡ

G9.0148
Găng tay phẩu 
thuật AI chưa tiệt 
trùng 

6.5,7, 7.5 & 
8

Việt 
Nam

Việt 
Glove Đôi 1.180 1.180

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 150.000 49001

1

86 N03.06.050

Găng tay vô 
trùng dùng 
trong thủ 
thuật, phẫu 
thuật các loại, 
các cỡ

G9.0149 Găng tay phẩu 
thuật tiệt trùng 

Số 6.5,7, 
7.5 & 8

Việt 
Nam

Việt 
Glove Đôi 2.890 2.890

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 200.000 49001

1

87 N03.06.010
Găng cao su 
các loại, các 
cỡ

G9.0151 Găng tay thừơng Số 6,6.5,7, 
7.5

Malay
sia Multisafe Đôi 890 890

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 200 49001

1

88 N03.07.060.1

Túi đựng/ đo 
lượng chất thải 
tiết, dịch xả 
các loại, các 
cỡ

G9.0152

Túi hậu môn nhân 
tạo 1 mảnh xả 
được, kích thước 
19-64mm, loại đục, 

19-64mm,( 
Hộp 30 túi 
+ 2 kẹp.)

Domin
ica Convatec Túi 28.500 28.500

Công ty 
TNHH 

thương mại 
và TTBYT 

TATA.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 400 49001

1

89 N03.07.060.1

Túi đựng/ đo 
lượng chất thải 
tiết, dịch xả 
các loại, các 
cỡ

G9.0153

Túi hậu môn rời  
các cỡ (Surfit 
Natura Pouch 
38mm)

Hộp/10 
túi+2 kẹp

Domin
ica

CONVA
TEC Túi 35.900 35.900

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

90 N03.07.060.1

Túi đựng/ đo 
lượng chất thải 
tiết, dịch xả 
các loại, các 
cỡ

G9.0154

Túi hậu môn 
(ActiveLife 
Drainable Pouch 
(trong))

Hộp/10 
túi+1 kẹp Đức BBRAU

N Túi 42.800 42.800  Công ty 
TNHH Lybi.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

91 N03.07.060.1

Túi đựng/ đo 
lượng chất thải 
tiết, dịch xả 
các loại, các 
cỡ

G9.0155
 Túi hậu môn 
(Esteem+Drainable 
Pouch )(trong)

Hộp/10 túi Đức BBRAU
N Túi 42.800 42.800  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2.500 49001

1

92 N08.00.050

Bao bọc 
camera dùng 
trong thủ 
thuật, phẫu 
thuật

G9.0157 Túi Camera nội soi Việt 
Nam Memco Cái 6.000 6.000

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm PTC.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 6.000 49001

1

93 N03.07.020
Túi đo khối 
lượng máu sau 
sinh đẻ

G9.0159 Túi đo máu sau 
sinh 1 cái/gói Việt 

Nam

Công ty 
CP Y tế 

AME
Cái 5.400 5.400

Công ty cổ 
phần ứng 

dụng và phát 
triển công 
nghệ Sao 

Việt.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5.000 49001

1

94 N03.07.030Túi tiệt trùng 
các loại G9.0162 Túi đựng máu ba Ấn Độ HLL Bọc 85.000 85.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10.000 49001

1

95 N03.07.030Túi tiệt trùng 
các loại G9.0163 Túi đựng máu đơn 250ml Nhật 

Bản Terumo Bọc 38.850 38.850
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 13.000 49001

1

96 N03.07.060.1

Túi đựng/ đo 
lượng chất thải 
tiết, dịch xả 
các loại, các 
cỡ

G9.0164 Túi đựng nước tiểu Việt 
Nam

Khang 
Nguyên Cái 3.885 3.885

Công ty 
TNHH TBYT 
Quang Trung.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 120 49001

1

97 N03.07.070.1
Túi đựng bệnh 
phẩm các loại, 
các cỡ

G9.0167 Túi đựng bệnh 
phẩm 

Việt 
Nam

Công ty 
CP Y tế 

AME
Cái 2.400 2.400

Công ty cổ 
phần ứng 

dụng và phát 
triển công 
nghệ Sao 

Việt.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 35 49001

1

98 N07.01.040.1Bộ dụng cụ bít 
thông liên nhĩ G9.0171

Amplatzer ASD 
Occluder - Dụng 
cụ đóng lỗ Thông 
Liên Nhĩ 

Mỹ
AGA/St.

Jude 
Medical.

Cái 45.568.000 45.568.000

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1



99 N07.01.040.2Bộ dụng cụ bít 
thông liên thất G9.0172

Amplatzer 
Membranous VSD 
Occluder - Dụng 
cụ đóng lỗ Thông 
Liên Thất phần 
màng

Mỹ
AGA/St.

Jude 
Medical.

Cái 45.568.000 45.568.000

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

100 N07.01.040.2Bộ dụng cụ bít 
thông liên thất G9.0173

Amplatzer 
Muscular VSD 
Occluder - Dụng 
cụ đóng lỗ Thông 
Liên Thất phần cơ

Mỹ
AGA/St.

Jude 
Medical.

Cái 45.568.000 45.568.000

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

101 N07.01.040.3
Bộ dụng cụ bít 
ống động 
mạch

G9.0174

Amplatzer PDA 
Occluder - Dụng 
cụ đóng Còn ống 
Động Mạch thế hệ 
I

Mỹ
AGA/St.

Jude 
Medical.

Cái 22.978.000 22.978.000

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

102 N07.01.180

Bộ dụng cụ 
thông tim và 
chụp buồng 
tim các loại

G9.0175

Amplatzer Sizing 
Balloons - Bóng đo 
kích thước lỗ 
Thông Liên Nhĩ

Mỹ
AGA/St.

Jude 
Medical.

Cái 3.987.800 3.987.800

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

103 N07.01.190Bộ thả dù các 
loại, các cỡ G9.0176

Amplatzer 
TorqVue Delivery 
Systems PDA - Bộ 
dụng cụ bung dù 
đóng Còn  ống 
Động Mạch

Mỹ
AGA/St.

Jude 
Medical.

Cái 8.867.000 8.867.000

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

104 N07.01.220Bơm áp lực G9.0177 Bộ bơm bóng nong 
mạch máu Hộp/cái Anh Kimal Cái 1.240.000 1.240.000

 Công ty 
TNHH 

thương mại 
dịch vụ và 

sản xuất Việt 
Tường.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

105

Bộ đặt dẫn lưu 
thận qua da, 
gồm:

G9.0182 Bộ dẫn lưu thận ra 
da (Nephrostomy)

Thuỵ 
Sỹ Marflow Cái 750.000 750.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

4 49001

1

N07.05.020.1
Kim chọc (Bộ 
đặt dẫn lưu 
thận qua da)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.05.020.2

Ống thông để 
nong (Bộ đặt 
dẫn lưu thận 
qua da)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.05.020.3

Ống thông 
(sonde) J-J 
(Bộ đặt dẫn 
lưu thận qua 
da)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.05.020.4

Ống thông để 
đặt dẫn lưu ra 
ngoài (Bộ đặt 
dẫn lưu thận 
qua da)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

106

Bộ dụng cụ 
lấy huyết khối 
(ống hút, vi 
ống thông, 
khoan huyết 
khối, giá đỡ 
kéo huyết 
khối…)

G9.0184

Bộ dụng cụ hút 
huyết khối động 
mạch vành (bao 

gồm catheter, bơm, 
hút) ASAP

Hộp 01 cái Đức QualiMe
d Cái 8.200.000 8.200.000

 Công ty 
TNHH thiết 

bị Y tế Thăng 
Long.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

50 49001

1

N07.01.100.1
Ông hút (Bộ 
dụng cụ lấy 
huyết khối)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.100.2

Vi ống thông 
(Bộ dụng cụ 
lấy huyết 
khối)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.100.3

Khoan huyết 
khối (Bộ dụng 
cụ lấy huyết 
khối)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.100.4

Giá đỡ kéo 
huyết khối (Bộ 
dụng cụ lấy 
huyết khối)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

107

Bộ dụng cụ 
mở đường vào 
mạch máu 
(kim chọc, dây 
dẫn, ống có 
van đặt vào 
lòng mạch – 
introducer, 
sheat)

G9.0186

Bộ dụng cụ mở 
đường động mạch 

đùi dài 11 cm,  làm 
bằng chất liệu 

polythylene và  
polypropylene có 

kèm dây dẫn 0.038 
bằng thép không gỉ 
dài nhất 50 cm, các 

cỡ

5 cái/ Hộp

Việt 
Nam , 
Nhật 
Bản

Terumo Cái 462.000 462.000
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

50 49001

1

N07.01.110.1

Kim chọc (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.110.2

Dây dẫn (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.110.3

Ống có van 
đặt vào lòng 
mạch – 
introducer, 
sheat (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

108

Bộ dụng cụ 
mở đường vào 
mạch máu 
(kim chọc, dây 
dẫn, ống có 
van đặt vào 
lòng mạch – 
introducer, 
sheat)

G9.0187

Bộ dụng cụ mở 
đường động mạch 

đùi dài 23 cm   làm 
bằng chất liệu 

polythylene và  
polypropylene có 

kèm dây dẫn 0.038 
bằng thép không gỉ 
dài nhất 80 cm, các 

cỡ

5 cái/ Hộp

Việt 
Nam , 
Nhật 
Bản

Terumo Cái 462.000 462.000
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

50 49001

1

N07.01.110.1

Kim chọc (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1



108

N07.01.110.2

Dây dẫn (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

G9.0187

Bộ dụng cụ mở 
đường động mạch 

đùi dài 23 cm   làm 
bằng chất liệu 

polythylene và  
polypropylene có 

kèm dây dẫn 0.038 
bằng thép không gỉ 
dài nhất 80 cm, các 

cỡ

5 cái/ Hộp

Việt 
Nam , 
Nhật 
Bản

Terumo Cái 462.000 462.000
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

50 49001

1

N07.01.110.3

Ống có van 
đặt vào lòng 
mạch – 
introducer, 
sheat (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

109

Bộ dụng cụ 
mở đường vào 
mạch máu 
(kim chọc, dây 
dẫn, ống có 
van đặt vào 
lòng mạch – 
introducer, 
sheat)

G9.0188

Bộ dụng cụ mở 
đường động mạch 

quay làm bằng chất 
liệu polythylene và  
Polypropylene có 
kèm dây dẫn mini 
0.018, kim chọc 
mạch bằng thép 
không gỉ , các cỡ

5 cái/ Hộp Mỹ

Merit 
Medical 
Systems, 

Inc

Cái 538.000 538.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

3 49001

1

N07.01.110.1

Kim chọc (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.110.2

Dây dẫn (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.110.3

Ống có van 
đặt vào lòng 
mạch – 
introducer, 
sheat (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

110

Bộ dụng cụ 
lấy huyết khối 
(ống hút, vi 
ống thông, 
khoan huyết 
khối, giá đỡ 
kéo huyết 
khối…)

G9.0189 Bộ hút huyết khối Hộp 01 cái Đức QualiMe
d Bộ 8.200.000 8.200.000

 Công ty 
TNHH thiết 

bị Y tế Thăng 
Long.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

10 49001

1

N07.01.100.1
Ông hút (Bộ 
dụng cụ lấy 
huyết khối)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.100.2

Vi ống thông 
(Bộ dụng cụ 
lấy huyết 
khối)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.100.3

Khoan huyết 
khối (Bộ dụng 
cụ lấy huyết 
khối)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.100.4

Giá đỡ kéo 
huyết khối (Bộ 
dụng cụ lấy 
huyết khối)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

111 N04.03.090.3

Chạc nối 
(adapter) dùng 
trong các thiết 
bị các loại, các 
cỡ

G9.0190

Bộ kết nối 3 cổng 
(Manifold 3 port), 
vật liệu Poly 
carbonate, đường 
kính trong 0.093 
chịu áp lực lớn 
nhất 500 PSI

25 Cái/hộp

Dema
x 

Medic
al 

(Trung 
Quốc) 

Trung 
Quốc Cái 210.000 210.000

Công ty 
TNHH 

thương mại 
và dịch vụ kỹ 

thuật Phúc 
Tín.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

112 N07.01.400.3Kim thăm dò 
(Máy tạo nhịp) G9.0191

Bộ kim chọc TM 
6F để đặt máy tạo 
nhịp vĩnh viễn

USA Greatbat
eh Bộ 500.000 500.000

Công ty 
TNHH XNK 

TTB Tâm 
Thu.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 7 49001

1

113 N07.01.410.1
Máy tạo nhịp 
có phá rung 
cấy vào cơ thể

G9.0193

Bộ máy tạo nhịp 1 
buồng nhịp thích 
ứng, đáp ứng cộng 
hưởng từ:  
ESTELLA SR 
+SAFIO S 60+LI- 
PLUS 7F

Đức Biotronik Bộ 53.681.000 53.681.000

Công ty 
TNHH XNK 

TTB Tâm 
Thu.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

114 N07.01.410.1
Máy tạo nhịp 
có phá rung 
cấy vào cơ thể

G9.0194

Bộ máy tạo nhịp 2 
buồng nhịp cố 
định, đáp ứng cộng 
hưởng từ: 
EFFECTA 
D+SAFIO S 
53+SAFIO S 
50+LI- PLUS 7F 
(02 cái)

Đức Biotronik Bộ 86.190.000 86.190.000

Công ty 
TNHH XNK 

TTB Tâm 
Thu.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 150 49001

1

115 N07.01.230Bơm áp lực 
cao G9.0195 Bơm áp lực cao 12 cái/hộp

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c cái 1.400.000 1.400.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

116 N07.01.220Bơm áp lực G9.0197

Bơm áp lực để 
bơm bóng nong 
động mạch vành 
(bao gồm khóa chữ 
Y dạng bấm, que 
lai) Loại: Priority 
Pack

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c cái 1.400.000 1.400.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

117 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0198
Bóng nong  động 
mạch cảnh. Loại: 
Viatrac 14 Plus

1 chiếc/hộp

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c

Chiế
c 8.500.000 8.500.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

118 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0199

Bóng nong can 
thiệp mạch máu 
ngoại vi dài tối đa 
220mm

Mỹ, 
Irelan

d, 
Mexic

o

Boston 
Scientific Cái 8.200.000 8.200.000

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

119 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0201
Bóng nong ĐMV 
over the wire 
Sprinter 

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 8.200.000 8.200.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

120 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0202
Bóng nong ĐMV 
semi-compliant 
Sprinter Legend 

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 8.200.000 8.200.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1



121 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

13PV
Q.....
QPO

G9.0204

Bóng nong động 
mạch ngoại biên 
không phủ thuốc  
các cỡ

Đức QualiMe
d Cái 7.500.000 7.500.000

 Công ty 
TNHH thiết 

bị Y tế Thăng 
Long.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

122 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0205
Bóng nong động 
mạch vành áp lực 
thường các cỡ

Israel
Biometri

x/
Israel

Cái 6.993.000 6.993.000
Công ty cổ 
phần TBYT 
Trọng Tín.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

123 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0207
Bóng nong động 
mạch vành các cỡ 
loại thường

Mỹ Umbra 
Medical Cái 7.000.000 7.000.000

Công ty cổ 
phần thiết bị 

y tế Việt 
Sing.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

124 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0208
Bóng nong động 
mach vành đặt 
Stent các cỡ

Hộp/cái Đức QualiMe
d Cái 7.500.000 7.500.000

 Công ty 
TNHH thiết 

bị Y tế Thăng 
Long.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

125 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0209
Bóng nong động 
mạch vành loại áp 
lực cao

Các cỡ Đức Eurocor Cái 7.500.000 7.500.000

 Công ty 
TNHH thiết 

bị Y tế Thăng 
Long.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

126 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0212

Bóng nong động 
mạch vành loại 
thường iVascular 
XPERIENCE

Tây 
Ban 
Nha

Life 
Vascular 
Devices 
(LVD) 

Biotech 
S.L. 

Cái 7.600.000 7.600.000

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm Thống 
Nhất

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

127 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0213

Bóng nong động 
mạch vành phủ 
thuốc Paclitaxel 
iVascular 
ESSENTIAL

Tây 
Ban 
Nha

Life 
Vascular 
Devices 
(LVD) 

Biotech 
S.L. 

Bộ 27.500.000 27.500.000

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm Thống 
Nhất

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

128 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

DC-
RJ....
EHW

G9.0214

Bóng nong Falcon 
CTO dùng trong 
can thiệp tắc mãn 
tính hoàn toàn 
động mạch vành

Nhật 
Bản Terumo Cái 7.980.000 7.980.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

129 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

3832
79.. 
Hai 
số 

đuôi 
thay 
đổi 
theo 
kích 
cỡ

G9.0215

Bóng nong mạch 
máu ngoại biên có 
5 nếp gấp vật liệu 
Semi Crystalline 
Polymer và tương 
thích dây dẫn 0.018 
đường kính : 2.0-
7.0 mm; chiều dài : 
20-200 mm

1 Cái/hộp Thụy 
Sĩ

Biotronik 
AG Cái 8.480.000 8.480.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

130 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0216

Bóng nong mạch 
máu ngoại biên có 
5 nếp gấp vật liệu 
Semi Crystalline 
Polymer và tương 
thích dây dẫn 
0.035,  đường kính 
: 3.0-10.0 mm; 
chiều dài : 20-200 
mm.

1 Cái/hộp Thụy 
Sĩ

Biotronik 
AG Cái 8.480.000 8.480.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

131 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0217

Bóng nong mạch 
ngoại biên có 3 nếp 
gấp tương thích 
dây dẫn 0.014, 
đường kính 1.5- 
4.0 mm; chiều dài : 
20-220 mm

1 Cái/hộp Thụy 
Sĩ

Biotronik 
AG Cái 8.480.000 8.480.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 7 49001

1

132 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0218

Bóng nong mạch 
ngoại biên có phủ 
thuốc Pacltaxel, 
liều lượng 3.0
µg/mm2, thuốc hấp 
thụ trên hợp chất 
hữu cơ Butyryl-tri-
hexyl citrate, tương 
thích dây dẫn 
0.018, đường kính 
3.0-7.0 mm; chiều 
dài: 40-120 mm

1 Cái/hộp Thụy 
Sĩ

Biotronik 
AG Cái 36.450.000 36.450.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

133 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0220 Bóng nong mạch 
ngoại vi

Đường 
kính bóng: 

2.0, 2.5, 
3.0, 3.5, …. 

8.0, 9.0 
10.0 mm

Chiều dài 
từ: 20-250 

mm

Mỹ, 
Irelan

d, 
Mexic

o

Boston 
Scientific Cái 8.200.000 8.200.000

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

134 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0221
Bóng nong mạch 
vành áp lực cao 
Sapphire NC

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 7.900.000 7.900.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

135 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0222

Bóng nong mạch 
vành áp lực cao, có 
3 nếp gấp, vật liệu 
Semi Crystalline 
Polymer, thiết kế: 
hypotube các cỡ,  
chiều dài thân dữu 
dụng dài nhất 145 
cm

1 cái/ Hộp

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 8.200.000 8.200.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

136 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0223

Bóng nong mạch 
vành có tẩm thuốc 
Palitaxel liều 3.0
µg/mm2,  các cỡ, 
có 3 nếp gấp,  
thuốc hấp thụ trên 
hợp chất hữu cơ 
Butyryl-tri-hexyl 
citrate 

1 cái/ Hộp Thụy 
Sĩ

Biotronik 
AG Cái 25.174.265 25.174.265

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1



137 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0224

Bóng nong mạch 
vành đàn hồi vật 
liệu Semi 
Crystalline 
Polymer, các cỡ 
với thiết kế 
hypotube, chiều dài 
thân hữu dụng dài 
nhất 140 cm 

1 cái/ Hộp

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 8.200.000 8.200.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

138 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0225 Bóng nong mạch 
vành Sapphire II 1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 7.900.000 7.900.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

139 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0226 Bóng nong ngoại 
biên Mỹ Umbra 

Medical cái 7.000.000 7.000.000

Công ty cổ 
phần thiết bị 

y tế Việt 
Sing.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

140 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0235 Các loại bóng nong 
mạch vành Đức QualiMe

d Cái 7.500.000 7.500.000

 Công ty 
TNHH thiết 

bị Y tế Thăng 
Long.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 7.000 49001

1

141 N03.07.060.3

Cát-sét 
(cassette) 
đựng/ đo 
lượng chất thải 
tiết, dịch xả 
các loại, các 
cỡ

G9.0237 Cassette sử dụng 1 
lần

Singap
or 0 Cái 3.640 3.640

Công ty cổ 
phần Dược 

TBYT Tuấn 
Hà. 

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

142 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

G9.0265
Dây dẫn CT m.
vành Runthrough 
NS Floppy

Nhật 
Bản Terumo cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 25 49001

1

143 N07.01.270

Dây dẫn 
đường (guide 
wire) các loại, 
các cỡ

G9.0267

Dây dẫn đường cho 
bóng và Stent 
(Guide wire can 
thiệp ) trong can 
thiệp tổn thương 
tắc mãn tính động 
mạch vành (CTO), 
đầu thông nhọn, 
ngậm nước, chịu 
áp lực  3-24 gr.
Loại: Hi-Torque 
Cross-IT; Hi-
Torque Progress

5 chiếc/hộp

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex
ico/C

H 
Domin

ica

Medtroni
c

Chiế
c 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

144 N07.01.270

Dây dẫn 
đường (guide 
wire) các loại, 
các cỡ

G9.0270
Dây dẫn đường cho 
bóng và stent loại 
thường

Mỹ Umbra 
Medical Cái 1.900.000 1.900.000

Công ty cổ 
phần thiết bị 

y tế Việt 
Sing.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 4 49001

1

145 N07.01.410.2

Dây dẫn Máy 
tạo nhịp có 
phá rung cấy 
vào cơ thể

G9.0271
Dây dẫn máy tạo 
nhịp tim SAFIO S 
60

Đức Biotronik Cái 11.067.000 11.067.000

Công ty 
TNHH XNK 

TTB Tâm 
Thu.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 60 49001

1

146 N04.03.100.2

Dây nối dùng 
trong thủ 
thuật, phẫu 
thuật, chăm 
sóc người 
bệnh các loại, 
các cỡ

G9.0272
Dây dẫn nước 
trong nội soi chạy 
bằng máy 

1cái/gói Thuỵ 
Sỹ Marflow Cái 298.000 298.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

147

Bộ dụng cụ 
mở đường vào 
mạch máu 
(kim chọc, dây 
dẫn, ống có 
van đặt vào 
lòng mạch – 
introducer, 
sheat)

G9.0274
DCMĐ các cỡ 
IntroducerII Sheet 
m.đùi

Việt 
Nam Terumo cái 462.000 462.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

400 49001

1

N07.01.110.1

Kim chọc (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.110.2

Dây dẫn (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.110.3

Ống có van 
đặt vào lòng 
mạch – 
introducer, 
sheat (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

148

Bộ dụng cụ 
mở đường vào 
mạch máu 
(kim chọc, dây 
dẫn, ống có 
van đặt vào 
lòng mạch – 
introducer, 
sheat)

G9.0275
DCMĐ các cỡ 
IntroducerII Sheet 
m.quay

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c cái 500.000 500.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

30 49001

1

N07.01.110.1

Kim chọc (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.110.2

Dây dẫn (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.110.3

Ống có van 
đặt vào lòng 
mạch – 
introducer, 
sheat (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1



149 G9.0276 Điện cực tạo nhịp 
vĩnh viễn Đức Biotronik Cái 11.067.000 11.067.000

Công ty 
TNHH XNK 

TTB Tâm 
Thu.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

150 N08.00.230.2
Đầu đo huyết 
áp xâm nhập 
(dome)

G9.0277 Dome đo áp lực 
ĐM xâm nhập Israel

Biometri
x/

Israel
Cái 336.000 336.000

Công ty cổ 
phần TBYT 
Trọng Tín.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 3 49001

1

151 N07.01.290

Dù bảo vệ 
chống tắc 
mạch 
(angiograt) hạ 
lưu động mạch 
vành

G9.0279

Dù bảo vệ chống 
tắc mạch hạ lưu 
trong can thiệp 
động mạch vành, 
động mạch cảnh. 
Loại: Emboshield 
NAV6

1 chiếc/hộp Mỹ Abbott 
Vascular 

Chiế
c 31.700.000 31.700.000

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

152 N07.01.320
Dụng cụ đóng 
lòng mạch 
(angioseal)

G9.0282

Dụng cụ đóng 
động mạch các cỡ 
Perclose (Abbott), 
Angioseal 6F, 7F, 
8F

Mỹ abbott 
Vascular Cái 7.000.000 7.000.000

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

153 N07.01.320
Dụng cụ đóng 
lòng mạch 
(angioseal)

G9.0283
Dụng cụ đóng 
mạch sau can thiệp 
Loại: Proglide

1 chiếc/hộp Mỹ abbott 
Vascular 

Chiế
c 7.300.000 7.300.000

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

154 N07.04.050

Dụng cụ 
(máy) cắt, 
khâu nối tự 
động (bao 
gồm cả ghim 
khâu máy)

G9.0286

Dụng cụ khâu cắt 
nối trong nội soi và 
mổ mở cắt phổi - 
kén khí phổi ( PT 
lồng ngực).

Mexic
o

Jonhson
&Jonhso

n
Cái 7.140.000 7.140.000

Công ty 
TNHH MTV 
Thương mại 
Vân Thông.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

155 N07.04.050

Dụng cụ 
(máy) cắt, 
khâu nối tự 
động (bao 
gồm cả ghim 
khâu máy)

G9.0287

Dụng cụ khâu cắt 
nối tự động mạch 
máu cho phẫu thuật 
nội soi và mổ mở 
lồng ngực.

Mexic
o

Jonhson
&Jonhso

n
Cái 17.997.000 17.997.000

Công ty 
TNHH MTV 
Thương mại 
Vân Thông.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

156 N07.04.050

Dụng cụ 
(máy) cắt, 
khâu nối tự 
động (bao 
gồm cả ghim 
khâu máy)

G9.0288 Dụng cụ khâu nối 
ruột Anh Grena Cái 6.650.000 6.650.000

Công ty cổ 
phần 

VIETMEDIC
.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

157 N07.04.050

Dụng cụ 
(máy) cắt, 
khâu nối tự 
động (bao 
gồm cả ghim 
khâu máy)

G9.0289 Dụng cụ khâu nối 
thẳng Pháp

Evomed 
Group 

Sarl
Cái 6.200.000 6.200.000

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

158

Bộ dụng cụ 
mở đường vào 
mạch máu 
(kim chọc, dây 
dẫn, ống có 
van đặt vào 
lòng mạch – 
introducer, 
sheat)

G9.0290
Dụng cụ mở đường 
các cỡ IntroducerII 

Sheet mạch quay
Hộp 1 cái

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 500.000 500.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

100 49001

1

N07.01.110.1

Kim chọc (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.110.2

Dây dẫn (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.110.3

Ống có van 
đặt vào lòng 
mạch – 
introducer, 
sheat (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

159

Bộ dụng cụ 
mở đường vào 
mạch máu 
(kim chọc, dây 
dẫn, ống có 
van đặt vào 
lòng mạch – 
introducer, 
sheat)

G9.0291 Dụng cụ mở đường 
vào ĐM đùi Các cỡ

Việt 
Nam , 
Nhật 
Bản

Terumo Cái 462.000 462.000
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

30 49001

1

N07.01.110.1

Kim chọc (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.110.2

Dây dẫn (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.110.3

Ống có van 
đặt vào lòng 
mạch – 
introducer, 
sheat (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1



160 N07.01.230Bơm áp lực 
cao G9.0292

ENCORE 26 Kit - 
Bộ bơm bóng áp 
lực cao

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 1.400.000 1.400.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 3 49001

1

161 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0294

Excelsior XT27 
Microcatheter
(Microcatheter can 
thiệp Mạch Não)

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 10.000.000 10.000.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

162 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0295

Giá đỡ  mạch vành 
phủ thuốc 
Sirolimus có tác 
động kép Biolute 
và ProBio (hybrid)  
với lớp polymer tự 
tiêu Poly-L-Lactic 
Acid (PLLA), 
profile 0.017,  
đường kính: 2.25-
4.0mm; chiều dài: 
9-40 mm

1 cái/ Hộp
Bỉ, 

Nhật 
Bản

Terumo Cái 39.000.000 39.000.000
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

163 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0296 Giá đỡ (Stent) 
động mạch thận 1 Cái/hộp Thụy 

Sĩ
Biotronik 

AG Cái 18.095.013 18.095.013

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

164 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0297 Giá đỡ (stent) 
đường mật

Đường 
kính: 5mm, 

6mm, 
7mm, chiều 

dài từ 
40mm - 
80mm

Thuỵ 
Sỹ Marflow Cái 450.000 450.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

165 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0298
Giá đỡ (Stent) 
mạch ngoại biên tự 
bung, nhớ hình

Chiều dài 
Stent: 20, 
40, 60, 80, 
100, 120 

mm
Đường 

kính Stent: 
6, 7, 8, 9, 
10, 11 mm

Đức QualiMe
d Cái 27.000.000 27.000.000

 Công ty 
TNHH thiết 

bị Y tế Thăng 
Long.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

166 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0299

Giá đỡ động mạch 
chậu bung bằng 
bóng có phủ lớp 
PROBIO, vật liệu  
thép không gỉ ,  
đường kính: 5.0-10 
mm và chiều dài: 
15-56 mm

1 Cái/hộp Thụy 
Sĩ

Biotronik 
AG Cái 20.500.000 20.500.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

167 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0300

Giá đỡ động mạch 
chậu tự bung, vật 
liệu làm bằng 
nitinol có phủ lớp 
PROBIO, đường 
kính: 7.0-10.0 mm 
và chiều dài: 30-80 
mm

1 Cái/hộp Đức
Biotronik 

SE & 
Co.KG

Cái 24.302.520 24.302.520

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

168 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

3799
0….. 
Ma 
so 

thay 
doi  
theo 
kich 
co 5 
so 

cuoi

G9.0301

Giá đỡ động mạch 
chậu, đùi nông,chi 
Nitinol tự bung 
tương thích 6F, dây 
dẫn 0.035 có phủ 
PROBIO, đường 
kính: 5.0-7.0 mm 
và chiều dài: 30-
200 mm

1 Cái/hộp Thụy 
Sĩ

Biotronik 
AG Cái 29.988.000 29.988.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

169 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0302

Giá đỡ động mạch 
chi Nitinol tự bung 
tương thích 4F, dây 
dẫn 0.018, có phủ 
lớp PROBIO, 
đường kính: 4.0-
7.0 mm và chiều 
dài: 30-200 mm

1 Cái/hộp Thụy 
Sĩ

Biotronik 
AG Cái 29.988.000 29.988.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

170 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0303

Giá đỡ mạch vành 
có phủ thuốc 
Biolimus A9 cho 
tổn thương chỗ 
phân nhánh, lõi 
stent Nitinol dạng 
tự bung, đường 
kính từ 3,0mm đến 
3,5mm , chiều dài 
từ 11mm đến 
14mm

Thụy 
Sỹ

Biosenso
rs 

Europe 
SA

Cái 40.130.000 40.000.000

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 
Đan Thanh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

171 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0305

Giá đỡ mạch vành 
có phủ thuốc 
Biolimus A9 
không phủ lớp 
polymer sinh học, 
đường kính từ 2,25
mm đến 4mm , 
chiều dài từ 18mm 
đến 36mm

Hộp/ 1 cái Thụy 
Sỹ

Biosenso
rs 

Europe 
SA

Cái 40.130.000 40.000.000

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 
Đan Thanh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15 49001

1

172 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0306

Giá đỡ mạch vành 
tẩm thuốc 
Biolumus Nobori 
A9

Hộp 1 cái
Bỉ, 

Nhật 
Bản

Terumo Cái 39.000.000 39.000.000
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15 49001

1

173 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

DE-
RD..
-38 

KSM

G9.0307

Giá đỡ mạch vành 
tẩm thuốc 
Sirolimus 
Ultimaster

Hộp 1 cái
Bỉ, 

Nhật 
Bản

Terumo Cái 39.000.000 39.000.000
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

174 N07.01.270

Dây dẫn 
đường (guide 
wire) các loại, 
các cỡ

G9.0308
Guide chẩn đoán 
TERUMO đầu 
cong 260cm

Mỹ Umbra Cái 455.000 455.000

 Công ty 
TNHH thiết 

bị Y tế Thăng 
Long.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

175 N07.01.270

Dây dẫn 
đường (guide 
wire) các loại, 
các cỡ

G9.0309
Guide chẩn đoán 
TERUMO đầu 
cong150cm

Thuỵ 
Sỹ Marflow Cái 450.000 450.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

176 N07.01.270

Dây dẫn 
đường (guide 
wire) các loại, 
các cỡ

G9.0310
Guide chẩn đoán 
TERUMO đầu 
thẳng 260cm

Mỹ Umbra Cái 455.000 455.000

 Công ty 
TNHH thiết 

bị Y tế Thăng 
Long.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1



177 N07.01.270

Dây dẫn 
đường (guide 
wire) các loại, 
các cỡ

G9.0311
Guide chẩn đoán 
TERUMO đầu 
thẳng150cm

Thuỵ 
Sỹ Marflow Cái 450.000 450.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 3 49001

1

178 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

G9.0313
Guiding softip 6F, 
7F can thiệp mạch 
não

Mỹ
Boston 

Scientific
/ Stryker

Cái 4.307.000 4.307.000

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

179 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

G9.0314

Guidwire can thiệp 
ngoại biên 0,014”, 
0,018”, 0,025”, 
0,035” dài 180mm, 
đầu thẳng hoặc đầu 
cong

Mỹ, 
Irelan

d, 
Mexic

o

Boston 
Scientific Cái 3.087.000 3.087.000

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

180 N07.01.120Bộ dụng cụ 
nong van tim G9.0317

Jomiva Balloon - 
Bộ bóng nong Van 
2 lá

Canad
a/ Mỹ NuMED Cái 27.300.000 27.300.000

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

181 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0319
Khung giá đỡ ĐM 
vành các cỡ không 
phủ thuốc

Mỹ Umbra 
Medical cái 16.500.000 16.500.000

Công ty cổ 
phần thiết bị 

y tế Việt 
Sing.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 40 49001

1

182 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0320
Khung giá đỡ ĐM 
vành các cỡ phủ 
thuốc- Sirolimus

Bỉ, 
Nhật 
Bản

Terumo cái 39.000.000 39.000.000
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

183 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0321
Khung giá đỡ động 
mạch cảnh Loại: 
Xact, RX Acculink

Đường 
kính stent 
khi bung 
hoàn toàn 
từ 6-9.0 

mm.

Mỹ Abbott 
Vascular Cái 28.560.000 28.560.000

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

184 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0327

Khung giá đỡ động 
mạch vành hợp 
kim Cobal-Chrome 
L-605 (stent) bọc 
thuốc (Everolimus)

1 chiếc/hộp
Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c

Chiế
c 43.000.000 40.000.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

185 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

CS32
18-

CS32
28

G9.0328

Khung giá đỡ động 
mạch vành không 
bọc thuốc 
CURVUS các cỡ

Cái/ hộp Đức QualiMe
d Cái 16.500.000 16.500.000

 Công ty 
TNHH thiết 

bị Y tế Thăng 
Long.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

186 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0329

Khung giá đỡ động 
mạch vành phủ 
thuốc có lớp 
polymer tự tiêu 
hoàn toàn khung 
Cobalt Chromium 
L605CoCr các cỡ

Đức Eurocor Cái 39.500.000 39.500.000

 Công ty 
TNHH thiết 

bị Y tế Thăng 
Long.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

187 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0330

Khung giá đỡ động 
mạch vành phủ 
thuốc Rapamycin 
khung Carbon trơ 
các cỡ

Đức QualiMe
d Cái 41.000.000 40.000.000

 Công ty 
TNHH thiết 

bị Y tế Thăng 
Long.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

188 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0331

Khung gíá đỡ động 
mạch vành tự tiêu 
sinh học phủ thuốc 
các cỡ

Đức Eurocor Cái 39.500.000 39.500.000

 Công ty 
TNHH thiết 

bị Y tế Thăng 
Long.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

189 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0332

Khung giá đỡ 
mạch vành tự tiêu 
sinh học hoạt chất 
PLLA, phủ thuốc 
Everolimus với 
chất gắn két là 
PDLLA, có các 
nghiên cứu đa 
trung tâm hiệu quả 
trên người ngắn 
hạn và dài hạn (3 
năm, 5 năm)Loại: 
Absorb

1 chiếc/hộp Mỹ Abbott 
Vascular Cái 59.600.000 40.000.000

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 250 49001

1

190 N04.03.090.3

Chạc nối 
(adapter) dùng 
trong các thiết 
bị các loại, các 
cỡ

5012094 G9.0338

MANIFOLD 3-
PORT HIGH 
PRESS.
ANGIODYN các 
loại

5012074 Đức BBRAU
N Cái 336.000 336.000  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1 49001

1

191 N07.01.410.1
Máy tạo nhịp 
có phá rung 
cấy vào cơ thể

G9.0339 Máy phá rung cấy 
được ICD

Đức - 
USA

Biotronik 
- 

Greatbat
ch

Cái 250.410.000 200.000.000

Công ty 
TNHH XNK 

TTB Tâm 
Thu.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1 49001

1

192 N07.01.410.1
Máy tạo nhịp 
có phá rung 
cấy vào cơ thể

G9.0340 Máy tái đồng bộ cơ 
tim cấy được CRT

Đức-
Ailen-
BaLan
-Mỹ

Biotronik
-Brivant-
B.Braun-
Gretbatc

h

Cái 166.400.000 166.400.000

Công ty 
TNHH XNK 

TTB Tâm 
Thu.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

193

Máy tạo nhịp 
(gồm: máy, 
dây dẫn, kim 
thăm dò)

G9.0344
Máy tạo nhịp vĩnh 
viễn 01 buồng có 

đáp ứng tần số
Đức Biotronik Cái 42.104.000 40.000.000

Công ty 
TNHH XNK 

TTB Tâm 
Thu.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

20 49001

1

N07.01.400.1Máy (Máy tạo 
nhịp)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.400.2Dây dẫn (Máy 
tạo nhịp)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.400.3Kim thăm dò 
(Máy tạo nhịp)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

194

Máy tạo nhịp 
(gồm: máy, 
dây dẫn, kim 
thăm dò)

G9.0345

Máy tạo nhịp vĩnh 
viễn 01 buồng 

không đáp ứng tần 
số

Đức Biotronik Cái 31.397.500 31.397.500

Công ty 
TNHH XNK 

TTB Tâm 
Thu.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

3 49001

1

N07.01.400.1Máy (Máy tạo 
nhịp)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.400.2Dây dẫn (Máy 
tạo nhịp)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.400.3Kim thăm dò 
(Máy tạo nhịp)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1



195

Máy tạo nhịp 
(gồm: máy, 
dây dẫn, kim 
thăm dò)

G9.0346
Máy tạo nhịp vĩnh 
viễn 02 buồng các 
loại

Đức Biotronik Cái 69.156.000 40.000.000

Công ty 
TNHH XNK 

TTB Tâm 
Thu.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

20 49001

1

N07.01.400.1Máy (Máy tạo 
nhịp)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.400.2Dây dẫn (Máy 
tạo nhịp)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.400.3Kim thăm dò 
(Máy tạo nhịp)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

196 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

G9.0347

Microguidewire 
(dây dẫn can thiệp 
ĐMV) loại nối 
được - Exchange 
Wire

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex
ico/C

H 
Domin

ica

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

197 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

G9.0348

Microguidewire 
(dây dẫn can thiệp) 
dùng trong can 
thiệp tắc mãn tính 
ĐMV (ASAHI) 

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex
ico/C

H 
Domin

ica

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

198 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0349

Ống thông  có độ 
cong đặc biệt hỗ 
trợ can thiệp mạch 
7F can thiệp mạch 
vành trái SBS-3.0, 
3.5, 4.0 có bện thép 
không gỉ, vỏ lót 
trong PTFE, lớp 
phủ ngoài polymer 
có  đường kính 
trong 0.078 (2.0 
mm)

1 cái/ Hộp

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

199 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0351

Ống thông can 
thiệp động mạch 
vành hai bên trái 
phải Utimate1, 
Ultimate 2/ 6F có 
bện thép không gỉ, 
vỏ lót trong PTFE, 
lớp phủ ngoài 
polymer có  đường 
kính trong 0.070 
(1.8 mm)

1 cái/ Hộp

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

200 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0352

Ống thông can 
thiệp động mạch 
vành hai bên trái 
phải Utimate1, 
Ultimate 2/ 7F có 
bện thép không gỉ, 
vỏ lót trong PTFE, 
lớp phủ ngoài 
polymer có  đường 
kính trong 0.078 
(2.0 mm)

1 cái/ Hộp

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

201 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0353

Ống thông can 
thiệp động mạch 
vú trong internal 
mamary  IM/ 5F có 
bện thép không gỉ, 
vỏ lót trong PTFE, 
lớp phủ ngoài 
polymer có  đường 
kính trong 0.057 
(1.4 mm)

1 cái/ Hộp Mỹ

Merit 
Medical 
Systems, 

Inc

Cái 2.275.000 2.275.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

202 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0354

Ống thông can 
thiệp động mạch 
vú trong internal 
mamary  IM/ 6F có 
bện thép không gỉ, 
vỏ lót trong PTFE, 
lớp phủ ngoài 
polymer có  đường 
kính trong 0.070 
(1.8 mm)

1 cái/ Hộp Mỹ

Merit 
Medical 
Systems, 

Inc

Cái 2.275.000 2.275.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

203 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0356

Ống thông can 
thiệp mạch vành 
5F can thiệp mạch 
vành phải JR-3.0, 
3.5, 4.0, 5.0, 6.0 có 
bện thép không gỉ, 
vỏ lót trong PTFE, 
lớp phủ ngoài 
polymer có  đường 
kính trong 0.057 
(1.4mm)

1 cái/ Hộp

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

204 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0357

Ống thông can 
thiệp mạch vành 
5F can thiệp mạch 
vành trái JL-3.0, 
3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 
6.0/ có bện thép 
không gỉ, vỏ lót 
trong PTFE, lớp 
phủ ngoài polymer 
có  đường kính 
trong 0.057 (1.4 
mm) 

2 cái/ Hộp

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

205 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0358

Ống thông can 
thiệp mạch vành 
6F can thiệp mạch 
vành phải JR-3.0, 
3.5, 4.0, 5.0, 6.0 có 
bện thép không gỉ, 
vỏ lót trong PTFE, 
lớp phủ ngoài 
polymer có  đường 
kính trong 0.070 
(1.8 mm)

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1



206 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0359

Ống thông can 
thiệp mạch vành 
6F can thiệp mạch 
vành trái JL-3.0, 
3.5, 4.0, 4.5,  5.0, 
6.0 có bện thép 
không gỉ, vỏ lót 
trong PTFE, lớp 
phủ ngoài polymer 
có  đường kính 
trong 0.070  (1.8 
mm)

1 cái/ Hộp

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

207 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0360

Ống thông can 
thiệp mạch vành 
7F can thiệp mạch 
vành phải JR-3.0, 
3.5, 4.0, 5.0, 6.0 có 
bện thép không gỉ, 
vỏ lót trong PTFE, 
lớp phủ ngoài 
polymer có  đường 
kính trong 0.078 
(2.0  mm) 

1 cái/ Hộp

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

208 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0361

Ống thông can 
thiệp mạch vành 
7F can thiệp mạch 
vành trái JL-3.0, 
3.5, 4.0, 4.5,  5.0, 
6.0 có bện thép 
không gỉ, vỏ lót 
trong PTFE, lớp 
phủ ngoài polymer 
có  đường kính 
trong 0.078 (2.0 
mm)

1 cái/ Hộp

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

209 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0362

Ống thông can 
thiệp mạch vành 
phải 6F loại AR1, 
AR2, AR3 có bện 
thép không gỉ, vỏ 
lót trong PTFE, lớp 
phủ ngoài polymer 
có  đường kính 
trong 0.070 (1.8 
mm)

1 cái/ Hộp

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

210 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0363

Ống thông can 
thiệp mạch vành 
phải 7F loại AR1, 
AR2, AR3 có bện 
thép không gỉ, vỏ 
lót trong PTFE, lớp 
phủ ngoài polymer 
có  đường kính 
trong 0.078 (2.0 
mm)

1 cái/ Hộp

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

211 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0364

Ống thông can 
thiệp mạch vành 
trái 6F loại AL1, 
AL2, AL3 có bện 
thép không gỉ, vỏ 
lót trong PTFE, lớp 
phủ ngoài polymer 
có  đường kính 
trong 0.070 (1.8 
mm)

1 cái/ Hộp

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

212 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0365

Ống thông can 
thiệp mạch vành 
trái 7F loại AL1, 
AL2, AL3 có bện 
thép không gỉ, vỏ 
lót trong PTFE, lớp 
phủ ngoài polymer 
có  đường kính 
trong 0.078 (2.0 
mm)

1 cái/ Hộp

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

213 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0367 Ống thông can 
thiệp siêu nhỏ

Asahi 
Intecc 
(Nhật)

Nhật/ 
Thái Lan Cái 15.000.000 15.000.000

Công ty 
TNHH 

thương mại 
và dịch vụ kỹ 

thuật Phúc 
Tín.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

214 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0368

Ống thông chẩn 
đoán ngoại biên  
MPA1, Cobra, 
Simmon, 
Verterbral loại 
4F/5F đường kính 
trong lớn nhất 
0.040/0.046 chất 
liệu nylon có bện 
sợi thép không gỉ 
dây dẫn tương 
thích lớn nhất 
0.038 

5 Cái/hộp Mỹ

Merit 
Medical 
Systems, 

Inc

Cái 575.882 575.882

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

215 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0369

Ống thông chẩn 
đoán Pigtail chất 
liệu nylon  bện sợi 
kim loại các loại 
thẳng, loại cong 
145o/155o, đường 
kính trong lớn nhất 
1,07mm (4F)/1.
17mm (5F), 1.49
mm (6F) đường 
kính dây dẫn tương 
thích lớn nhất 
0.038

5 cái/ Hộp Mỹ

Merit 
Medical 
Systems, 

Inc

Cái 494.600 494.600

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1



216 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0370

Ống thông có độ 
cong đặc biệt hỗ 
trợ can thiệp mạch 
6F can thiệp mạch 
vành trái SBS-3.0, 
3.5, 4.0 có bện thép 
không gỉ, vỏ lót 
trong PTFE, lớp 
phủ ngoài polymer 
có  đường kính 
trong 0.070 (1.8 
mm)

2 cái/ Hộp

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

217 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0371
Ống thông CT m.
vành các cỡ 
Guiding Heartrail 

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

218 N04.04.020

Ống thông dẫn 
đường 
(guiding 
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0372 Ống thông dẫn 
đường EBU 3.0 1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

219 N04.04.020

Ống thông dẫn 
đường 
(guiding 
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0373

Ống thông dẫn 
đường mạch máu 
ngoại biên đầu 
thẳng và đối bên 
4F,5F,6F làm bằng 
thép không gỉ  phủ 
lớp polymer và 
PTFE dài 
45cm/100cm

1 Cái/hộp Đức

Contract 
Medical 
Internati

onal 
GmbH

Cái 3.985.004 3.985.004

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

220 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0374
Ống thông siêu 
chọn lọc 
(microcatheter) 

Cỡ 1.8 Fr, 
2.0 Fr

Nhật 
Bản Terumo Cái 8.820.000 8.820.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

221 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0375

Promus 
Element/Plus Stent 
- Giá đỡ nong 
Mạch Vành  Tẩm 
Thuốc

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 43.000.000 40.000.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

222 N04.02.030
Ống dẫn lưu 
(drain) các 
loại, các cỡ

G9.0377 Shunt dẫn lưu não 
tủy Ý Intergral Cái 6.000.000 6.000.000

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

223 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0378
Stent Cobalt Crom 
Azule(Khung Stent 
bằng Cobalt Crom)

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 16.500.000 16.500.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

224 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0379 Stent động mạch 
não 1cái/gói

Mỹ,
Pháp, 
Costar

ica

Microve
ntion Cái 70.000.000 70.000.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

225 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0381
Stent động mạch 
ngoại biên tự bung 
các cỡ

Đức QualiMe
d Cái 27.000.000 27.000.000

 Công ty 
TNHH thiết 

bị Y tế Thăng 
Long.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

226 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0383

Stent động mạch 
thận vật liệu làm 
bằng hợp kim 
Cobalt Chromium 
có phủ lớp Silicon 
Carbide (PROBIO) 
đường kính: 4.5-
7.0 mm và chiều 
dài: 12-19 mm

1 Cái/hộp Thụy 
Sĩ

Biotronik 
AG Cái 18.095.013 18.095.013

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

227 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

LP27
/40 

(bốn 
chữ 
số 

thay 
đổi 
theo 
kích 
cỡ 

27/40
)

G9.0384
Stent động mạch 
vành loại thường 
(không phủ thuốc)

Thuỵ 
Sỹ Rontis Cái 16.200.000 16.200.000

Công ty 
TNHH Công 

nghệ 
ANPHA.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

228 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0385

Stent động mạch 
vành phủ thuốc 
Sirolimus 
iVascular 
ANGIOLITE

Tây 
Ban 
Nha

Life 
Vascular 
Devices 
(LVD) 

Biotech 
S.L. 

Cái 37.500.000 37.500.000

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm Thống 
Nhất

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 3 49001

1

229 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0386

Stent Graft động 
mạch chủ ngực, 
động mạch chủ 
bụng các cỡ

Tây 
Ban 
Nha

Bolton Cái 260.000.000 260.000.000

 Công ty 
TNHH thiết 

bị Y tế Thăng 
Long.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

230 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0387
Stent mạch máu 
ngoại biên nong 
bằng bóng

Mỹ, 
Irelan

d, 
Mexic

o

Boston 
Scientific Cái 24.255.000 24.255.000

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

231 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0389
Stent mạch vành 
thường cobalt 
chrome (các cỡ)

Thuỵ 
Sỹ Rontis Cái 16.200.000 16.200.000

Công ty 
TNHH Công 

nghệ 
ANPHA.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1



232 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0390

Stent mạch vành 
thường Cobalt 
Chromium  phủ 
PROBIO, độ dày 
thanh stent nhỏ 
nhất 60µm, profile 
0.017 đk: 2.0 - 5.0 
mm, chiều dài : 9-
40mm

1 cái/ Hộp

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 16.500.000 16.500.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

233 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0391
Stent ngoại biên 
Nitinol tự bung 
POLARIS

Đức QualiMe
d Cái 27.000.000 27.000.000

 Công ty 
TNHH thiết 

bị Y tế Thăng 
Long.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

234 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

227-
282-8
(Sáu 
kí tự 
đầu 
thay 
đổi 
theo 
kích 
cỡ)

G9.0392
Stent sinh học phủ 
thuốc COMBO các 
cỡ

Orbus
Neich 
(Hà 
Lan)

Hà Lan Cái 42.000.000 40.000.000

Công ty 
TNHH 

thương mại 
và dịch vụ kỹ 

thuật Phúc 
Tín.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

235 N07.01.430.1
Hạt nhựa PVA 
(Vật liệu nút 
mạch)

G9.0393 Vật liệu nút mạch 
hạt nhựa PVA 1 Lọ/hộp Pháp/

Mỹ

Biospher
e 

Medical, 
S.

A/Merit 
Medical 
Systems, 

Inc

Lọ 2.050.000 2.050.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

236 N04.04.010
Ống thông 
(catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0395 Yashiro Type Nhật 
Bản Terumo Cái 945.000 945.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

237 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0398
Bóng nong mạch 
máu ngoại vi có 
dao cắt

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 8.500.000 8.500.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

238 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0399 Bóng nong mạch 
vành bán đàn hồi

Singap
ore

Biosenso
rs 

Intervent
ional 

Technolo
gies Pte. 

Ltd

Cái 6.630.000 6.630.000

Công ty 
TNHH 

thương mại 
Dược phẩm 
Đan Thanh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

239 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0400
Bóng nong mạch 
vành thường, áp 
lực vỡ bóng 14atm

Nhật 
Bản Terumo Cái 7.980.000 7.980.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

240 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0401
Bóng nong mạch 
vành thường, áp 
lực vỡ bóng 20atm

Nhật 
Bản Terumo Cái 7.980.000 7.980.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

241

Dây cáp, đầu 
đo huyết áp 
xâm nhập 
(dome)

G9.0403 Bộ bơm đo động 
mạch xâm lấn

Hoa 
Kỳ

Zefon 
(Salterla

bs)
Bộ 945.000 945.000

Công ty cổ 
phần TBYT 
Trọng Tín.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

4 49001

1

N08.00.230.1
Dây cáp đo 
huyết áp xâm 
nhập (dome)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N08.00.230.2
Đầu đo huyết 
áp xâm nhập 
(dome)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

242

Bộ dụng cụ 
lấy huyết khối 
(ống hút, vi 
ống thông, 
khoan huyết 
khối, giá đỡ 
kéo huyết 
khối…)

G9.0407

Bộ hút huyết khối 
mạch vành dùng 

cho Guding 
catheter tương 

thích 0.070”

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c cái 9.970.000 9.970.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

4 49001

1

N07.01.100.1
Ông hút (Bộ 
dụng cụ lấy 
huyết khối)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.100.2

Vi ống thông 
(Bộ dụng cụ 
lấy huyết 
khối)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.100.3

Khoan huyết 
khối (Bộ dụng 
cụ lấy huyết 
khối)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.100.4

Giá đỡ kéo 
huyết khối (Bộ 
dụng cụ lấy 
huyết khối)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

243

Bộ dụng cụ 
lấy huyết khối 
(ống hút, vi 
ống thông, 
khoan huyết 
khối, giá đỡ 
kéo huyết 
khối…)

G9.0408

Bộ hút huyết khối 
mạch vành dùng 

cho Guding 
catheter tương 

thích 0.066”

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c cái 10.000.000 10.000.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

600 49001

1

N07.01.100.1
Ông hút (Bộ 
dụng cụ lấy 
huyết khối)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.100.2

Vi ống thông 
(Bộ dụng cụ 
lấy huyết 
khối)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.100.3

Khoan huyết 
khối (Bộ dụng 
cụ lấy huyết 
khối)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.100.4

Giá đỡ kéo 
huyết khối (Bộ 
dụng cụ lấy 
huyết khối)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

244 N03.01.080Bơm tiêm máy 
bơm G9.0411

Bơm tiêm 10 ml, 
vật liệu làm bằng 
nhựa polycabonat, 
các cỡ

25 cái/ Hộp Mỹ/Ire
land Merit cái 70.000 70.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 6 49001

1



245 N07.01.130Bộ dụng cụ 
nút mạch G9.0416

Cuộn dây nút túi 
phình mạch não dài 
từ 2-40cm

1cái/gói Mỹ Microve
ntion Cái 13.000.000 13.000.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 6 49001

1

246 N07.01.130Bộ dụng cụ 
nút mạch G9.0417

Cuộn dây nút túi 
phình mạch não dài 
từ 2-30cm

1cái/gói Mỹ Microve
ntion Cái 13.000.000 13.000.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

247 N07.01.130Bộ dụng cụ 
nút mạch G9.0418

Cuộn dây nút túi 
phình mạch não dài 
từ 1-40cm

1cái/gói Mỹ Microve
ntion Cái 13.000.000 13.000.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

248 N07.01.310.1

Dây đẩy coils 
(Dụng cụ để 
thả hoặc cắt 
vòng xoắn kim 
loại)

G9.0420 Dây cáp dẫn nguồn 
điện cắt Coil Mỹ Stryker Cái 2.205.000 2.205.000

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

249 N07.01.340
Dụng cụ lấy 
mảng xơ vữa 
thành mạch

G9.0422
Dây dẫn can thiệp 
bào mảng xơ vữa 
lòng mạch

Mỹ, 
Irelan

d, 
Mexic

o

Boston 
Scientific Cái 2.910.600 2.910.600

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

250 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

G9.0423 Dây dẫn can thiệp 
mạch chi

Asahi 
Intecc 
(Nhật)

Nhật/ 
Thái Lan Cái 5.300.000 5.300.000

Công ty 
TNHH 

thương mại 
và dịch vụ kỹ 

thuật Phúc 
Tín.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

251 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

G9.0424
Dây dẫn can thiệp 
mạch vành tổn 
thương tắt mãn tính

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex
ico/C

H 
Domin

ica

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

252 N07.01.090.1

Dây dẫn cho 
đầu mũi khoan 
(rotawire) (Bộ 
dụng cụ 
dùng trong 
khoan phá 
động mạch 
vành)

G9.0425
Dây dẫn đầu khoan 
mảng xơ vữa lòng 
mạch

Mỹ, 
Irelan

d, 
Mexic

o

Boston 
Scientific Cái 19.500.000 19.500.000

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

253 N07.01.400.2Dây dẫn (Máy 
tạo nhịp) G9.0427 Dây tạo nhịp tạm 

thời Anh Kimal Sợi 2.047.000 2.047.000

 Công ty 
TNHH 

thương mại 
dịch vụ và 

sản xuất Việt 
Tường.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

254 N07.01.330

Dụng cụ lấy dị 
vật (multi-
snare) trong 
tim mạch các 
loại, các cỡ

G9.0430
Dụng cụ bắt dị vật 
3 vòng kích thước 
lớn

1 Cái/hộp Irelan
d

Merit 
Medical 
Ireland 

Ltd.

Cái 8.060.000 8.060.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

255 N07.01.330

Dụng cụ lấy dị 
vật (multi-
snare) trong 
tim mạch các 
loại, các cỡ

G9.0431
Dụng cụ bắt dị vật 
3 vòng kích thướt 
nhỏ

1 Cái/hộp Irelan
d

Merit 
Medical 
Ireland 

Ltd.

Cái 13.220.000 13.220.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

256 N08.00.260.1Kẹp clip các 
loại, các cỡ G9.0432 Dụng cụ cầm máu 

đường quay 10 Cái/hộp Mỹ

Merit 
Medical 
Systems, 

Inc

Cái 543.105 543.105

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 7 49001

1

257

Dụng cụ để 
thả hoặc cắt 
vòng xoắn kim 
loại (dây đẩy 
coils, dụng cụ 
cắt coils)

G9.0434

Dụng cụ để thả 
hoặc cắt vòng xoắn 
kim loại (dây đẩy 
coils, dụng cụ cắt 

coils) 

1cái/gói Mỹ Microve
ntion Cái 2.000.000 2.000.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

150 49001

1

N07.01.310.1

Dây đẩy coils 
(Dụng cụ để 
thả hoặc cắt 
vòng xoắn kim 
loại)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.310.2

Dụng cụ cắt 
coils (Dụng cụ 
để thả hoặc cắt 
vòng xoắn kim 
loại)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

258

Bộ dụng cụ 
mở đường vào 
mạch máu 
(kim chọc, dây 
dẫn, ống có 
van đặt vào 
lòng mạch – 
introducer, 
sheat)

G9.0436

Dụng cụ mở đường 
động mạch đùi 

Prelude (Sheath 
Introducer) các cỡ

Việt 
Nam Terumo Cái 462.000 462.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

200 49001

1

N07.01.110.1

Kim chọc (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.110.2

Dây dẫn (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.110.3

Ống có van 
đặt vào lòng 
mạch – 
introducer, 
sheat (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

259

Bộ dụng cụ 
mở đường vào 
mạch máu 
(kim chọc, dây 
dẫn, ống có 
van đặt vào 
lòng mạch – 
introducer, 
sheat)

G9.0437

Dụng cụ mở đường 
Prelude (Sheath 
Introducer) động 

mạch quay

Mỹ Umbra Cái 540.000 540.000

 Công ty 
TNHH thiết 

bị Y tế Thăng 
Long.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

5 49001

1



259

N07.01.110.1

Kim chọc (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu ) G9.0437

Dụng cụ mở đường 
Prelude (Sheath 
Introducer) động 

mạch quay

Mỹ Umbra Cái 540.000 540.000

 Công ty 
TNHH thiết 

bị Y tế Thăng 
Long.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

5 49001 1

N07.01.110.2

Dây dẫn (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.110.3

Ống có van 
đặt vào lòng 
mạch – 
introducer, 
sheat (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

260 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0438
Giá đỡ (Stent) can 
thiệp túi phình cổ 
rộng

Mỹ Stryker Cái 56.568.000 56.568.000

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 6 49001

1

261 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0440

Giá đỡ (Stent) 
động mạch chậu tự 
bung dài 20 - 200 
mm

1 Cái/hộp Thụy 
Sĩ

Biotronik 
AG Cái 29.988.000 29.988.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

262 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0443

Giá đỡ (Stent) 
động mạch vành 
phủ thuốc 
Sirolimus sinh học

Hộp 1 cái
Bỉ, 

Nhật 
Bản

Terumo Cái 39.000.000 39.000.000
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

263 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0444

Giá đỡ (Stent) 
động mạch vành 
phủ thuốc 
Sirolimus có lớp 
polymer tự tiêu

Đức Eurocor cái 39.500.000 39.500.000

 Công ty 
TNHH thiết 

bị Y tế Thăng 
Long.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

264 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0445
Giá đỡ (stent) động 
mạch vành phủ 
thuốc Zotarolimus

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c cái 41.000.000 40.000.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

265 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0446
Giá đỡ (Stent) 
mạch ngoại vi 
bung bằng bóng.

Mỹ, 
Irelan

d, 
Mexic

o

Boston 
Scientific Cái 24.255.000 24.255.000

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

266 N06.02.010
Giá đỡ (stent) 
các loại, các 
cỡ

G9.0447
Giá đỡ (Stent) 
mạch ngoại vi tự 
bung bằng sheath

Mỹ, 
Irelan

d, 
Mexic

o

Boston 
Scientific Cái 26.460.000 26.460.000

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

267 N07.01.430.1
Hạt nhựa PVA 
(Vật liệu nút 
mạch)

G9.0449
Hạt tắt mạch kích 
thước 
từ 40 - 1200 µm. 

1 Lọ/hộp Pháp

Biospher
e 

Medical, 
S.A

Lọ 4.119.660 4.119.660

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

268 N07.01.430.1
Hạt nhựa PVA 
(Vật liệu nút 
mạch)

G9.0450
Hạt tắt mạch kích 
thước từ 30 - 200 
µm

1 Lọ/hộp Pháp

Biospher
e 

Medical, 
S.A

Lọ 24.302.520 24.302.520

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

269 N04.03.090.1

Ống nối dùng 
trong các thiết 
bị các loại, các 
cỡ

G9.0451
Hệ thống nối đưa 
dây dẫn bào mảng 
xơ vữa lòng mạch

Mỹ, 
Irelan

d, 
Mexic

o

Boston 
Scientific Cái 19.500.000 19.500.000

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

270 N04.03.090.1

Ống nối dùng 
trong các thiết 
bị các loại, các 
cỡ

G9.0452

Hệ thống nối đưa 
dây dẫn bào mảng 
xơ vữa và có đầu 
khoan

Mỹ, 
Irelan

d, 
Mexic

o

Boston 
Scientific Cái 37.154.248 37.154.248

Công ty 
TNHH Dược 

phẩm và 
TTBYT 

Hoàng Đức.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

271 N08.00.280

Kim chọc và 
sinh thiết 
xương các 
loại, các cỡ

G9.0458
Kim chọc và sinh 
thiết xương các 
loại, các cỡ

Ý Biomedi
cal SRL Cái 340.000 340.000

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

272 N04.03.090.3

Chạc nối 
(adapter) dùng 
trong các thiết 
bị các loại, các 
cỡ

G9.0459 Khóa 3 ngã (3-way 
stopcock Marquis) Egypt Ultramed Cái 5.990 5.990

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

273 N07.01.310.2

Dụng cụ cắt 
coils (Dụng cụ 
để thả hoặc cắt 
vòng xoắn kim 
loại)

G9.0460 Máy cắt Coil 1cái/gói Mỹ, 
Nhật

Microve
ntion Cái 2.000.000 2.000.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15 49001

1

274 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

G9.0461 Micro Guidewire 
can thiệp mạch não 1cái/gói Mỹ, 

Nhật
Microve

ntion Cái 6.063.750 6.063.750
Công ty 

TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 7 49001

1

275 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0462 Microcatheter dùng 
để thả coil 1cái/gói Mỹ, 

Nhật
Microve

ntion Cái 10.000.000 10.000.000
Công ty 

TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

276 N04.02.030
Ống dẫn lưu 
(drain) các 
loại, các cỡ

G9.0463 Ống dẫn lưu Pigtail 
10,5 Fr

Thuỵ 
Sỹ Marflow Cái 750.000 750.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

277 N04.02.030
Ống dẫn lưu 
(drain) các 
loại, các cỡ

G9.0464 Ống dẫn lưu Pigtail 
12,5 Fr

Thuỵ 
Sỹ Marflow Cái 750.000 750.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

278 N04.02.030
Ống dẫn lưu 
(drain) các 
loại, các cỡ

G9.0465 Ống dẫn lưu Pigtail 
6,5 Fr

Thuỵ 
Sỹ Marflow Cái 750.000 750.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

279 N04.02.030
Ống dẫn lưu 
(drain) các 
loại, các cỡ

G9.0466 Ống dẫn lưu Pigtail 
8,5 Fr

Thuỵ 
Sỹ Marflow Cái 750.000 750.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1



280 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0467

Ống thông 
(catheter) chụp và 
can thiệp mạch chi, 
mạch tạng, đường 
mật

5 Cái/hộp Mỹ

Merit 
Medical 
Systems, 

Inc

Cái 575.882 575.882

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 60 49001

1

281 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

LA....
.(năm 
kí tự 
đuối 
thay 
đổi 
theo 
kích 
cỡ)

G9.0468

Ống thông can 
thiệp động mạch 
vành Launcher 
guiding catheter 
các cỡ

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

282 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

G9.0471

Ống thông trợ giúp 
can thiệp mạch 
vành Cokate dài 
120cm; 4,5F

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

283 N08.00.260.1Kẹp clip các 
loại, các cỡ G9.0472 Van cầm máu 25 Cái/hộp Irelan

d

Merit 
Medical 
Ireland 

Ltd.

Cái 21.190 21.190

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 125 49001

1

284 N07.01.440

Vật liệu nút 
mạch DC 
Bead điều trị 
ung thư gan

G9.0473 Vật liệu nút mạch 
điều trị ung thư gan Đức Celonova Lọ 32.000.000 32.000.000

Công ty 
TNHH Công 

nghệ 
ANPHA.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

285 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.0474
Vi ống thông 
(micro-catheter) 
các loại, các cỡ

Asahi 
Intecc 
(Nhật)

Nhật/ 
Thái Lan Cái 9.500.000 9.500.000

Công ty 
TNHH 

thương mại 
và dịch vụ kỹ 

thuật Phúc 
Tín.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

286

Vòng xoắn 
kim loại (coils, 
matrix coils) 
các loại, các 
cỡ

G9.0475

Vòng xoắn kim 
loại (coils, matrix 
coils) các loại, các 

cỡ

1cái/gói Mỹ Microve
ntion Cái 13.000.000 13.000.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

100 49001

1

N07.01.470.1

Vòng xoắn 
kim loại coils 
các loại, các 
cỡ

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.470.2

Vòng xoắn 
kim loại 
matrix coils 
các loại, các 
cỡ

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

287 N07.03.020

Bộ dao củng 
mạc các cỡ 
(dùng trong 
phẫu thuật cắt 
dịch kính; 
võng mạc) 
dùng một lần

G9.0479
AOK CRESCENT 
KNF SAT 
ANGBUP

Nhật 
Bản Kai Cái 262.500 262.500

Công ty 
TNHH TBYT 

Minh Nhi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

288 N08.00.010

Băng (đạn) 
ghim khâu 
dùng trong 
phẫu thuật các 
loại

G9.0480
Băng đạn dùng cho 
dụng cụ khâu nối 
thẳng

Pháp
Evomed 
Group 

Sarl
Cái 2.800.000 2.800.000

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

289 N08.00.010

Băng (đạn) 
ghim khâu 
dùng trong 
phẫu thuật các 
loại

G9.0481 Băng ghim mổ hở Mexic
o

Jonhson
&Jonhso

n
Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH MTV 
Thương mại 
Vân Thông.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

290 N08.00.010

Băng (đạn) 
ghim khâu 
dùng trong 
phẫu thuật các 
loại

G9.0482 Băng ghim nội soi Mexic
o

Jonhson
&Jonhso

n
Cái 3.150.000 3.150.000

Công ty 
TNHH MTV 
Thương mại 
Vân Thông.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

291 N07.01.330

Dụng cụ lấy dị 
vật (multi-
snare) trong 
tim mạch các 
loại, các cỡ

G9.0513 Dụng cụ bắt dị vật 
1 vòng 1 Cái/hộp Irelan

d

Merit 
Medical 
Ireland 

Ltd.

Cái 12.500.000 12.500.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

292 N07.01.330

Dụng cụ lấy dị 
vật (multi-
snare) trong 
tim mạch các 
loại, các cỡ

G9.0514

Dụng cụ bắt dị vật 
3 vòng chất liệu 
nhớ hình Nitinol 
kích thước tiêu 
chuẩn từ 6 đến 
45mm 

1 Cái/hộp Irelan
d

Merit 
Medical 
Ireland 

Ltd.

Cái 8.650.000 8.650.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

293 N07.01.330

Dụng cụ lấy dị 
vật (multi-
snare) trong 
tim mạch các 
loại, các cỡ

G9.0516 Dụng cụ gắp dị vật 
Ensnare 1 Cái/hộp Irelan

d

Merit 
Medical 
Ireland 

Ltd.

Cái 8.060.000 8.060.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 60 49001

1

294 N07.04.040

Dụng cụ 
(máy) cắt nối 
tự động sử 
dụng trong kỹ 
thuật Longo 
(bao gồm cả 
vòng/ băng 
ghim khâu 
kèm theo)

G9.0517
Dụng cụ phẫu thuật 
trĩ bằng phương 
pháp Longo

gói/ 1 cái 
VT

Trung 
Quốc

Golden 
stapler cái 3.990.000 3.990.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

295 N02.03.040
Gạc 
hydrocolloid 
các loại

G9.0521 DuoDERM Extra 
Thin 10x10cm

Gói/10 
miếng Mỹ Convatec Miế

ng 40.500 40.500

Công ty 
TNHH 

thương mại 
và TTBYT 

TATA.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

296 N02.03.040
Gạc 
hydrocolloid 
các loại

G9.0522 DuoDERM Extra 
Thin 5x20cm

Gói/10 
miếng Mỹ Convatec Miế

ng 43.500 43.500

Công ty 
TNHH 

thương mại 
và TTBYT 

TATA.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.800 49001

1



297 N07.03.040.1

Chất nhầy 
dùng trong 
phẫu thuật đặt 
thủy tinh thể 
nhân tạo 
Phaco

G9.0537
IVisc 2.0 
(Methylcellulose), 
phân tán. 

Hà 
Lan Curamed Hộp 231.000 231.000

Công ty 
TNHH TBYT 

Minh Nhi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

298 N07.03.040.1

Chất nhầy 
dùng trong 
phẫu thuật đặt 
thủy tinh thể 
nhân tạo 
Phaco

G9.0552
Nhầy cao cấp dùng 
cho phẩu thuật mắt 
Healon GV 0,85ml

Sodium-
hyaluronate 

1,4%

Hà 
Lan Curamed Ống 420.000 420.000

Công ty 
TNHH TBYT 

Minh Nhi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

299 G9.0556 Nội soi khớp vai 
chóp xoay 1 bộ/6 mục Mỹ/Đ

ức
Arthrex
Stryker Bộ 16.750.000 16.750.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 8 49001

1

300 G9.0557 Nội soi khớp vai 
khâu sụn viền 1 bộ/6 mục Mỹ/ 

Đức
Arthrex
Stryker Bộ 16.750.000 16.750.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

301 N07.03.040.1

Chất nhầy 
dùng trong 
phẫu thuật đặt 
thủy tinh thể 
nhân tạo 
Phaco

G9.0558 OMNIVISC 
(Methylcenlulose) Ấn Độ Omni Hộp 140.000 140.000

Công ty 
TNHH TBYT 
Thành Công.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

302 N04.02.060.1
Ống hút đờm, 
dịch, khí các 
loại, các cỡ

G9.0560 Ống hút nước bọt Việt 
Nam T & T Bịch 60.270 60.270

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

303 N07.05.070.2Điện cực tán 
sỏi các loại G9.0561 Que tán sỏi (Mổ 

nội soi) Ấn Độ Nidhi Cái 5.500.000 5.500.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 120 49001

1

304 N03.07.070.1
Túi đựng bệnh 
phẩm các loại, 
các cỡ

G9.0566 Rọ lấy sỏi (Stone 
Baskets)

Thuỵ 
Sỹ Marflow Cái 2.400.000 2.400.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

305 N07.03.050

Chất nhuộm 
màu dùng 
trong phẫu 
thuật mắt

G9.0577

Thuốc nhuộm bao 
trong phẫu thuật 
nhãn khoa. Thành 
phần Trypan Blue. 
Omniblue

Lọ vô trùng 
1ml Ấn Độ Sunways Lọ 157.500 157.500

Công ty 
TNHH TBYT 

Minh Nhi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 3 49001

1

306 N06.03.010.2
Thủy tinh thể 
nhân tạo IOL 
loại mềm

G9.0590

Thủy tinh thể mềm 
đa tiêu cự Tecnis 1 
(đã gồm kẹp cánh 
bướm)

ZMBOO Hà 
Lan

Amo/Ab
bott Cái 16.630.000 3.500.000

 Liên danh 
Công ty 

TNHH Hồng 
Lộc và Công 

ty TNHH 
thương mại 
Bách Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 200 49001

1

307 N06.03.010.2
Thủy tinh thể 
nhân tạo IOL 
loại mềm

G9.0600

Thuỷ tinh thể nhân 
tạo mềm 1 mãnh 
càng chữ C chất 
liệu Hydrophobic 
Hightly Bio-
Compatible TTT 
có màu vàng nhạt 
lọc ánh sáng xanh 
chống chói lọc tia 
cực tím. 
OVERVIEW AS 
natural

lọ đựng vô 
trùng Đức 1stQ 

GmbH Cái 3.200.000 3.200.000
Công ty 

TNHH TBYT 
Minh Nhi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 150 49001

1

308 N06.03.010.2
Thủy tinh thể 
nhân tạo IOL 
loại mềm

G9.0601

Thuỷ tinh thể nhân 
tạo mềm 1 mãnh 
càng chữ Z có phin 
lọc ánh sáng xanh, 
chống chói, lọc tia 
cực tím. Bioline 
Yellow Accurate 
Aspheric

lọ đựng vô 
trùng Đức 1stQ 

GmbH Cái 3.000.000 3.000.000
Công ty 

TNHH TBYT 
Minh Nhi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 200 49001

1

309 N06.03.010.2
Thủy tinh thể 
nhân tạo IOL 
loại mềm

G9.0602

Thủy tinh thể nhân 
tạo mềm 1 mãnh 
chất liệu 
Hydrophilic 
Acrylic ngậm nước 
25% CT Asphina 
409MP

hộp vô 
trùng Đức 1stQ 

GmbH Cái 3.000.000 3.000.000
Công ty 

TNHH TBYT 
Minh Nhi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 400 49001

1

310 N06.03.010.2
Thủy tinh thể 
nhân tạo IOL 
loại mềm

G9.0605

Thuỷ tinh thể nhân 
tạo mềm 1 mãnh, 3 
càng chất liệu 
Hydrophilic 
Acrylic  CT 
Spheris 203P 

TTT đặt 
sẵn trong 
cartridge 
trong hộp 
vô trùng

Pháp Carl 
Zeiss Cái 3.200.000 3.200.000

Công ty 
TNHH TBYT 
Thành Công.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

311 N06.03.010.2
Thủy tinh thể 
nhân tạo IOL 
loại mềm

G9.0606

Thủy tinh thể nhân 
tạo mềm 1 mảnh, 
càng chữ Z, hai 
mặt lồi, thiết kế bờ 
vuông (I-Flex)

Đức 1stQ 
GmbH Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH TBYT 

Minh Nhi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

312 N06.03.010.2
Thủy tinh thể 
nhân tạo IOL 
loại mềm

G9.0611

Thủy tinh thể nhân 
tạo mềm Sensar 1 
(đã gồm kẹp cánh 
bướm)

AABOO Mỹ Amo/Ab
bott Cái 2.960.000 2.960.000

 Liên danh 
Công ty 

TNHH Hồng 
Lộc và Công 

ty TNHH 
thương mại 
Bách Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

313 N06.03.010.2
Thủy tinh thể 
nhân tạo IOL 
loại mềm

G9.0612

Thủy tinh thể nhân 
tạo mềm Sensar 
with ptiedge(gồm 
cartridge 
Emeraldc) 

AR40e Mỹ Amo.
/Abbott Cái 2.230.000 2.230.000

 Liên danh 
Công ty 

TNHH Hồng 
Lộc và Công 

ty TNHH 
thương mại 
Bách Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 200 49001

1

314 N06.03.010.2
Thủy tinh thể 
nhân tạo IOL 
loại mềm

G9.0613

Thủy tinh thể nhân 
tạo mềm Tecnis 1 
(đã gồm kẹp cánh 
bướm)

ZCBOO Đức 1stQ 
GmbH Cái 3.200.000 3.200.000

Công ty 
TNHH TBYT 

Minh Nhi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 400 49001

1

315 N06.03.010.2
Thủy tinh thể 
nhân tạo IOL 
loại mềm

G9.0615

Thủy tinh thể nhân 
tạo mềm Tecnis 
Acrylic,wave from 
(gồm cartridge) 

ZA9003 Mỹ Amo/Ab
bott Cái 3.250.000 3.250.000

 Liên danh 
Công ty 

TNHH Hồng 
Lộc và Công 

ty TNHH 
thương mại 
Bách Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1



316 N07.04.080
Troca nhựa 
dùng trong nội 
soi các cỡ

G9.0628
Trocal bằng nhựa 
sử dụng trong nội 
soi khớp các cỡ

1cái/gói Mỹ Arthrex Cái 700.000 700.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

317 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.0637 Ballon các cỡ Trung 
Quốc

Greetme
d Cái 52.500 52.500

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 500 49001

1

318 N02.04.050.2Vật liệu cầm 
máu loại bone G9.0655 BONE WAX 24 X 2.5 G                  

(Hộp/24 
miếng)

Bỉ SMI miế
ng 24.348 24.348

Công ty Dược 
TTBYT Bình 

Định. 

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 7 49001

1

319 N07.06.050.1

Khung dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0657 Bộ cột sống cổ 
trước Atlantis:

1 Bộ/7 mục 
đồng bộ

 (hãng sx)
Mỹ Medtroni

c Bộ 36.000.000 36.000.000
Công ty 

TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 250 49001

1

320 N07.06.040.1

Đinh 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0658 Bộ Đinh SIGN
1 bộ/2 mục 

đồng bộ 
hãng sx

Ấn Độ Auxein Bộ 3.840.000 3.840.000

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

321 N06.04.050.2
Khớp, ổ khớp 
bán phần nhân 
tạo các loại

G9.0659
Bộ khớp háng bán 
phần Filler dùng xi 
măng

Bộ 3 hộp Pháp Biotechn
i Bộ 32.750.000 30.000.000

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

322 N06.04.050.2
Khớp, ổ khớp 
bán phần nhân 
tạo các loại

G9.0660
Bộ khớp háng bán 
phần Filler không 
dùng xi măng

Bộ 3 hộp Pháp Biotechn
i Bộ 41.150.000 30.000.000

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1 49001

1

323 N06.04.050.1

Khớp, ổ khớp 
toàn phần 
nhân tạo các 
loại

G9.0661

Bộ khớp háng toàn 
phần Apogee xoay 
kép, có gờ chống 
trật khớp 10°, dùng 
xi măng

Bộ 4 hộp Pháp Biotechn
i Bộ 43.750.000 40.000.000

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 150 49001

1

324 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0665

Bộ Nẹp DHS (Nẹp 
DHS đi cùng với 
Vít DHS và Vít 
nén)

1 bộ/3 mục 
đồng bộ 
hãng sx

Ấn Độ Auxein Bộ 1.940.000 1.940.000

Công ty 
TNHH vật tư 
y tế Vân Tuấn 

Vũ.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

325 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0667

Bộ nẹp khóa bản 
hẹp các loại, các 
cỡ, Titan (nẹp khóa 
xương cẳng chân 
và xương cánh 
tay).

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 8.500.000 8.500.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15 49001

1

326 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0670

Bộ Nẹp khoá bản 
nhỏ 4-12 lỗ, chất 
liệu titanium, tiêu 
chuẩn FDA

1 bộ/3 mục 
đồng bộ

(cùng hãng 
sx)

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 3.750.000 3.750.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

327 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0671

Bộ nẹp khóa bản 
nhỏ thẳng, các cỡ, 
Titan (nẹp khóa 
xương cẳng tay). 

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 7.300.000 7.300.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

328 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0673

Bộ nẹp khóa bản 
rộng, các loại, các 
cỡ, Titan (Nẹp 
khóa xương đùi). 

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 10.050.000 10.050.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

329 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0674

Bộ nẹp khóa cánh 
tay, 4-12 lỗ, dùng 
vít khóa  3.5mm tự 
taro, chất liệu 
titanium, tiêu 
chuẩn FDA

1 bộ/3 mục 
đồng bộ

(cùng hãng 
sx)

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 5.350.000 5.350.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

330 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0676

Bộ Nẹp khoá chữ T 
nhỏ 3 chéo trái, 
phải, chất liệu 
titanium, tiêu 
chuẩn FDA 

1 bộ/3 mục 
đồng bộ

(cùng hãng 
sx)

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 4.000.000 4.000.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15 49001

1

331 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0678

Bộ nẹp khóa chữ Y 
đầu dưới xương 
cánh tay các loại, 
các cỡ, Titan. 

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 11.200.000 11.200.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

332 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0679

Bộ nẹp khóa đầu 
dưới xương cánh 
tay 3-11 lỗ, chất 
liệu titanium, tiêu 
chuẩn FDA

1 bộ/3 mục 
đồng bộ

(cùng hãng 
sx)

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 6.200.000 6.200.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 7 49001

1

333 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0682

Bộ nẹp khóa đầu 
dưới xương cẳng 
chân trái, phải  5-
13 lỗ thân, dùng vít 
khóa 3.5mm tự 
taro, chất liệu 
titanium, tiêu 
chuẩn FDA

1 bộ/3 mục 
đồng bộ

(cùng hãng 
sx)

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 7.000.000 7.000.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

334 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0684

Bộ nẹp khóa đầu 
dưới xương chày 
các loại, các cỡ, 
Titan. 

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 9.000.000 9.000.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

335 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0686
Bộ nẹp khóa đầu 
dưới xương đùi các 
loại, các cỡ, Titan. 

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 11.900.000 11.900.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

336 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0687

Bộ nẹp khóa đầu 
dưới xương đùi 
nén ép, trái/ phải, 
6-14 lỗ, chất liệu 
titanium, tiêu 
chuẩn FDA

1 bộ/4 mục 
đồng bộ

(cùng hãng 
sx)

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 10.000.000 10.000.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1



337 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0688

Bộ nẹp khóa đầu 
dưới xương quay 
các loại, các cỡ, 
Titan. 

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 8.500.000 8.500.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

338 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0689

Bộ nẹp khóa đầu 
ngoài xương đòn, 
trái/phải, 6-10 lỗ, 
chất liệu titanium, 
tiêu chuẩn FDA

1 bộ/3 mục 
đồng bộ

(cùng hãng 
sx)

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 5.000.000 5.000.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15 49001

1

339 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0691

Bộ nẹp khóa đầu 
trên xương cánh 
tay (trái, phải) 3-13 
lỗ, chất liệu 
Titanium, tiêu 
chuẩn FDA

1 bộ/3 mục 
đồng bộ

(cùng hãng 
sx)

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 8.350.000 8.350.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

340 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0692

Bộ nẹp khóa đầu 
trên xương cánh 
tay các loại, các cỡ, 
Titan 

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 11.500.000 11.500.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

341 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0694

Bộ nẹp khóa đầu 
trên xương chày 
các loại, các cỡ, 
Titan

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 11.500.000 11.500.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

342 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0695

Bộ nẹp khóa đầu 
trên xương chày 
mặt trong nén ép 
trái/ phải, 3-11 lỗ, 
chất liệu 
titaniumm, tiêu 
chuẩn FDA

1 bộ/3 mục 
đồng bộ

(cùng hãng 
sx)

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 8.800.000 8.800.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15 49001

1

343 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0696

Bộ nẹp khóa gãy 
liên mấu chuyển 
nén ép, trái/ phải, 
2-14 lỗ, chất liệu 
titanium, tiêu 
chuẩn FDA

1 bộ/4 mục 
đồng bộ

(cùng hãng 
sx)

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 10.300.000 10.300.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15 49001

1

344 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0697
Bộ nẹp khóa lòng 
máng các loại, các 
cỡ, Titan

CHLB 
Đức Intercus Bộ 7.500.000 7.500.000

Công ty 
TNHH Hà 

Nội IEC (Chi 
nhánh tại Tp. 
Hồ Chí Minh)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

345 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0699

Bộ nẹp khóa mắt 
xích 4-14 lỗ, chất 
liệu titanium, tiêu 
chuẩn FDA

1 bộ/2 mục 
đồng bộ

(cùng hãng 
sx)

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 3.800.000 3.800.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

346 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0700
Bộ nẹp khóa mắt 
xích các loại, các 
cỡ, Titan 

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 8.500.000 8.500.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

347 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0702
Bộ nẹp khóa móc 
xương đòn các 
loại, các cỡ, Titan 

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 9.500.000 9.500.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

348 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0703

Bộ nẹp khóa ốp 
mắt cá chân, trái/ 
phải 4-12 lỗ thân, 
chất liệu titanium, 
tiêu chuẩn FDA

1 bộ/3 mục 
đồng bộ

(cùng hãng 
sx)

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 6.500.000 6.500.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 7 49001

1

349 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0704

Bộ nep khóa T, L  
4-12  lỗ ,lỗ kết hợp 
dùng vít khóa 3.5 
tự taro, vít xương 
cứng 3.5mm tự 
taro, chất liệt 
titanium

1 bộ/3 mục 
đồng bộ

(cùng hãng 
sx)

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 7.000.000 7.000.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15 49001

1

350 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0706
Bộ nẹp khóa xương 
đòn các loại, các 
cỡ, Titan. 

CHLB 
Đức Intercus Bộ 10.500.000 10.500.000

Công ty 
TNHH Hà 

Nội IEC (Chi 
nhánh tại Tp. 
Hồ Chí Minh)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

351 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0707

Bộ nep khóa xương 
đùi 6-16 lỗ, chất 
liệu titanium, tiêu 
chuẩn FDA

1 bộ/3 mục 
đồng bộ

(cùng hãng 
sx)

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 5.600.000 5.600.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

352 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0708
Bộ nẹp khóa xương 
mác các loại, các 
cỡ, Titan 

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 8.000.000 8.000.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

353 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

B090
0000

8;
B003
0056

9

G9.0709

Bộ nẹp vít động 
đầu trên xương đùi, 
3-10 lỗ, chất liệu 
titanium

1 bộ/3 mục 
đồng bộ

(cùng hãng 
sx)

Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Bộ 7.300.000 7.300.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

354 G9.0711 Bộ nội soi cắt sụn 
chêm, cắt lọc

1 bộ/ 4 mục 
đồng bộ 
hãng sx

Mỹ/ 
Đức

Arthrex 
Stryker Bộ 10.550.000 10.550.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

355 G9.0712
Bộ nội soi dây 
chằng chéo trước 
khớp gối

1 Bộ/ 6 
mục

Mỹ/ 
Đức

Arthrex 
Stryker Bộ 21.540.000 21.540.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

356 G9.0714

Bộ nội soi dây 
chằng chéo trước 
và chéo sau khớp 
gối

1 Bộ/7 mục 
đồng bộ

 (hãng sx)

Mỹ/ 
Đức

Arthrex 
Stryker Bộ 21.540.000 21.540.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1



357 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0721

Bộ vít đa trục mổ 
thắt lưng  (trượt) 1 
tầng:  Vít đa trục 
CD Legacy đk 4.0-
7.5mm dài các cỡ     
Vít khoá trong CD 
Legacy Nẹp dọc 
tròn CD Horizon 
đk 5.5mm x 50.8 
cm  Đĩa đệm 
Capstone trong 
phẫu thuật cột sống 
lưng dạng thẳng

1 bộ/ 4 mục 
đồng bộ 
hãng sx

Pháp Stryker Bộ 28.200.000 28.200.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

358 N07.06.070.2

Xi-măng 
(cement) hóa 
học dùng 
trong tạo hình 
vòm sọ

G9.0730

Cement hóa học sử 
dụng trong phẫu 
thuật tạo hình vòm 
sọ và thay khớp

1cái/hộp Mỹ Stryker Cái 2.500.000 2.500.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

359 N07.06.050.1

Khung dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0731 Cố định ngoài cẳng 
chân Muler

Việt 
Nam Cao khả Bộ 735.000 735.000

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

360 N07.06.050.1

Khung dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0732 Cố định ngoài cẳng 
tay

Việt 
Nam Cao khả Bộ 531.300 531.300

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15 49001

1

361 N07.06.050.1

Khung dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0733 Cố định ngoài chữ 
T (kèm theo 5đinh)

Việt 
Nam Cao khả Bộ 861.000 861.000

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 8 49001

1

362 N07.06.050.1

Khung dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0734 Cố định ngoài gần 
khớp

Việt 
Nam Cao khả Bộ 1.081.500 1.081.500

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

363 N07.06.050.1

Khung dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0735 Cố định ngoài 
khung chậu

Việt 
Nam Cao khả Bộ 882.000 882.000

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

364 N07.06.050.1

Khung dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0736 Cố định ngoài 
mâm chày

Việt 
Nam Cao khả Bộ 1.270.500 1.270.500

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 8 49001

1

365 N07.06.050.1

Khung dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0738
Cố định ngoài qua 
khớp gối (kèm theo 
4đinh)

Việt 
Nam Cao khả Bộ 1.050.000 1.050.000

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

366

Bộ dụng cụ 
mở đường vào 
mạch máu 
(kim chọc, dây 
dẫn, ống có 
van đặt vào 
lòng mạch – 
introducer, 
sheat)

G9.0740 Desillet qua ĐM 
đùi 4F đến 14F

Việt 
Nam Terumo Cái 462.000 462.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

500 49001

1

N07.01.110.1

Kim chọc (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.110.2

Dây dẫn (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.110.3

Ống có van 
đặt vào lòng 
mạch – 
introducer, 
sheat (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

367

Bộ dụng cụ 
mở đường vào 
mạch máu 
(kim chọc, dây 
dẫn, ống có 
van đặt vào 
lòng mạch – 
introducer, 
sheat)

MR*
AF…

.
J10S
QW

G9.0741 Desillet qua ĐM 
quay 5F, 6F, 7F

Nhật 
Bản Terumo Cái 630.000 630.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

500 49001

1

N07.01.110.1

Kim chọc (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1

N07.01.110.2

Dây dẫn (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

1



367

N07.01.110.3

Ống có van 
đặt vào lòng 
mạch – 
introducer, 
sheat (Bộ 
dụng cụ mở 
đường vào 
mạch máu )

G9.0741 Desillet qua ĐM 
quay 5F, 6F, 7F

Nhật 
Bản Terumo Cái 630.000 630.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231

500 49001

1

368 N07.06.050.2

Đai dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0745 Đai Desault Việt 
Nam

Gia 
Hưng Cái 48.300 48.300

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW 2-

codupha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

369 N07.06.050.2

Đai dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0746 Đai số 8  H1 
(XXS, XS, 

S, M, L, 
XL, XXL)

Việt 
Nam

Gia 
Hưng Cái 26.800 26.800

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

370 N07.06.050.2

Đai dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0747 Đai số 8  ORBE 
(XXS, XS, 

S, M, L, 
XL, XXL)

Việt 
Nam

Gia 
Hưng Cái 28.560 28.560

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 360 49001

1

371 N07.06.050.2

Đai dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0751 Đai xương đòn các 
số

L,M.S,XL, 
XS,XXL, 

XXS

Việt 
Nam

Gia 
Hưng Cái 21.000 21.000

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW 2-

codupha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

372 N08.00.210.1

Đầu đốt các 
loại dùng 
trong thủ 
thuật, phẫu 
thuật

G9.0753

Đầu đốt cao tầng 
dùng trong phẫu 
thuật nội soi khớp, 
dùng được cho các 
máy đốt cao tầng 
của bệnh viện, tiện 
lợi dùng trong 
phẫu thuật nội soi 
khớp.

1 cái / gói Mỹ Arthrex Cái 5.800.000 5.800.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

373 N08.00.210.1

Đầu đốt các 
loại dùng 
trong thủ 
thuật, phẫu 
thuật

G9.0754

Đầu đốt SERFAS 
RF các size ( tương 
thích máy cắt đốt 
bằng sóng radio 
Stryker của bệnh 
viện )

1 cái / gói Mỹ Stryker Cái 5.800.000 5.800.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

374 N06.04.020.3
Đĩa đệm trong 
phẫu thuật cột 
sống

G9.0755 Đĩa đệm nhân tạo 
AVS các size 1 cái/gói Thụy 

Sĩ Spineart Cái 5.250.000 5.250.000

 Công ty 
TNHH 

thương mại 
dịch vụ và 

sản xuất Việt 
Tường.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15 49001

1

375 N06.04.020.3
Đĩa đệm trong 
phẫu thuật cột 
sống

G9.0756
Đĩa đệm nhân tạo 
cột sống cổ 
CORNERSTONE

Các cỡ Pháp Stryker Cái 5.000.000 5.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15 49001

1

376 N06.04.020.3
Đĩa đệm trong 
phẫu thuật cột 
sống

G9.0757

Đĩa đệm nhân tạo 
cột sống lưng 
thẳng CAPSTONE 
các cỡ

Chất liệu 
PEEK , các 

size 
8,9,10,12,1
4; 1cái/hộp

Pháp Stryker Cái 4.500.000 4.500.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 3 49001

1

377 N06.04.020.3
Đĩa đệm trong 
phẫu thuật cột 
sống

G9.0758
Đĩa đệm nhân tạo 
chất liệu Peek các 
cỡ

Pháp Stryker cái 4.500.000 4.500.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.000 49001

1

378 N07.06.040.1

Đinh 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0788

Đinh Kít-ne đk các 
cỡ (đk 1.2->3.
0mm), dài 310mm, 
một đầu nhọn

Đk đinh 
1.2, 1.4, 
1.5, 1.6, 
1.8, 2.0, 
2.2, 2.4, 

2.6, 2.8, 3.0
mm, dài 
310mm, 
một đầu 

nhọn, 
chất liệu 

thép không 
rỉ, 10cái/vỹ

Đức
OrthoSel

ect 
GmbH

Cái 60.000 60.000
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 40 49001

1

379 N07.06.040.1

Đinh 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0790

Đinh nội tủy có 
chốt đk các cỡ cho 
xương chày, xương 
đùi. Chất liệu 
titanium.

Cái/gói Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Cái 3.900.000 3.900.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 40 49001

1

380 N07.06.040.1

Đinh 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0796 Đinh stéc-man các 
cỡ, dài 180-200mm 1 cái/gói

Thổ 
Nhĩ 
Kỳ

Aysam Cái 133.650 133.650

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

381 N06.04.020.1
Đốt sống nhân 
tạo trong phẫu 
thuật cột sống

G9.0797 Đốt sống nhân tạo 
PYRAMESH 1 cái/gói Mỹ Medtroni

c Cái 6.000.000 6.000.000
Công ty 

TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

382 N06.04.020.1
Đốt sống nhân 
tạo trong phẫu 
thuật cột sống

G9.0798 Đốt sống nhân tạo 
PYRAMESH 1 cái/gói Mỹ Medtroni

c Cái 11.000.000 11.000.000
Công ty 

TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1



383 N06.04.050.4
Ổ khớp bán 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0800

Khớp gối có xi 
măng S, 
Scorpio+Mobile 
Bearing Knee ( 
khớp gối di động 
gập gối tối đa, 
phần lồi cầu bằng 
Cocr, mâm chày 
chất liệu Titanium, 
thiết kế kiểu 
mobile có thể xoay 
trái và phải 20 độ. )

1 Bộ/4 mục 
đồng bộ

 (hãng sx)
Mỹ

MicroPor
t/

Orthoped
ics Inc

Bộ 50.800.000 40.000.000
Công ty 

TNHH kỹ 
thuật XIN.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 3 49001

1

384 N06.04.050.4
Ổ khớp bán 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0801

Khớp gối có xi 
măng S, 
Scorpio+Single 
Axis Knee ( phần 
lồi cầu chất liệu 
Cocr thiết kế hình 
chử U, mâm chày 
vật liệu Titanium 
có vòng tăng 
cường chịu lực ) 

1 Bộ/4 mục 
đồng bộ

 (hãng sx)

Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Bộ 41.000.000 40.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

385 N06.04.050.3
Ổ khớp toàn 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0802
Khớp gối toàn 
phần có xi măng 
Fix Bearing

1 bộ/
 4 mục

Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Bộ 41.000.000 40.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

386 N06.04.050.3
Ổ khớp toàn 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0803

Khớp gối toàn 
phần Mobile 
bearing có xi măng 
New Wave

Bộ/ 5mục
 đồng bộ

(cùng hãng 
sx)

Mỹ/ 
Châu 

Âu
Biomet Bộ 63.000.000 40.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

387 N06.04.050.3
Ổ khớp toàn 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0804
Khớp gối toàn 
phần Nexgen LPS-
Flex

1bộ/5 mục
Mỹ/C
hâu 
Âu

Biomet Bộ 45.000.000 40.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

388 N06.04.050.2
Khớp bán 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0806

Khớp háng bán 
phần (Bipolar) 
không xi măng 
cuống khớp M/L 
Taper

Bộ/ 4 mục
Mỹ/C
hâu 
Âu

Biomet Bộ 35.000.000 30.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 3 49001

1

389 N06.04.050.2
Khớp bán 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0808

Khớp háng bán 
phần (Bipolar) 
không xi măng 
chuôi dài Wagner

1 Bộ/4 mục 
đồng bộ

 (hãng sx)
Mỹ

MicroPor
t/

Orthoped
ics Inc

Bộ 42.900.000 30.000.000
Công ty 

TNHH kỹ 
thuật XIN.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

390 N06.04.050.2
Khớp bán 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0813
Khớp háng bán 
phần Bipolar có xi 
măng Mueller

Mỹ/C
hâu 
Âu

Biomet Bộ 26.000.000 26.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

391 N06.04.050.2
Khớp bán 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0814

Khớp háng bán 
phần Bipolar có xi 
măng Vektor , 
ceramic on ceramic

CHLB 
Đức

K-
implant/
Peter-
Brehm

Bộ 55.000.000 30.000.000

Công ty 
TNHH Hà 

Nội IEC (Chi 
nhánh tại Tp. 
Hồ Chí Minh)

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

392 N06.04.050.2
Khớp bán 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0816

Khớp háng bán 
phần Bipolar 
không xi măng 
Vektor/Spotono

Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Bộ 35.000.000 30.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

393 N06.04.050.2
Khớp bán 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0817

Khớp háng bán 
phần có xi măng S,
Omnifit (ổ cối cấu 
tạo 2 lớp Cocr và 
PE, đầu xương đùi 
Cocr, cuống xương 
đùi Cocr cấu trúc 
rãnh dọc chống 
xoay, cổ chuôi 
dạng C-Taper )

1 Bộ/7 mục 
đồng bộ

 (hãng sx)

Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Bộ 26.000.000 26.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

394 N06.04.050.2
Khớp bán 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0818

Khớp háng bán 
phần không xi 
măng chuôi dài , 
Omnifit -HA (phần 
lồi cấu có cấu tạo 2 
lớp CoCr và 
Polyethylene, đầu 
xương đùi Cocr, 
Cuống xương đùi 
Titanium phủ HA, 
chống xoay chiều 
dài chuôi 205 mm) 

1 Bộ/3 mục 
đồng bộ

 (hãng sx)

Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Bộ 50.000.000 30.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 7 49001

1

395 N06.04.050.2
Khớp bán 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0819

Khớp háng bán 
phần không xi 
măng S , Omnifit -
HA (phần lồi cấu 
có cấu tạo 2 lớp 
CoCr và 
Polyethylene, đầu 
xương đùi Cocr, 
Cuống xương đùi 
Titanium phủ HA, 
chống xoay ) 

1 Bộ/3 mục 
đồng bộ

 (hãng sx)

Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Bộ 35.000.000 30.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

396 N06.04.050.2
Khớp bán 
phần nhân tạo 
các loại

7862-
14 G9.0820

Khớp háng Bipolar 
không xi măng 
Versys FMT - M.
Bipolar

1bộ/
4 mục Mỹ Zimmer Bộ 34.000.000 30.000.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

397 N06.04.050.2
Khớp bán 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0821 Khớp háng lưỡng 
cực Bipolar

1 bộ/
7mục

Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Bộ 26.000.000 26.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

398 N06.04.050.2
Khớp bán 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0822 Khớp háng lưỡng 
cực không xi măng

1 bộ/
3 mục

Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Bộ 35.000.000 30.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

399 N06.04.050.2
Khớp bán 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0823
Khớp háng lưỡng 
cực không xi măng 
UHL - PAVI

Bộ/ 3mục
 đồng bộ

(cùng hãng 
sx)

Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Bộ 30.500.000 30.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1



400 N06.04.050.2
Khớp bán 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0824
Khớp háng 
Multipolar Bipolar 
có xi măng

1bộ/
8 mục

Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Bộ 26.000.000 26.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

401 N06.04.050.2
Khớp bán 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0825

Khớp háng nhân 
tạo lưỡng cực 
không xi măng 
TANDEM 
CONQUEST

Mỹ Zimmer Bộ 35.000.000 30.000.000
Công ty 

TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 6 49001

1

402 N06.04.050.1
Khớp toàn 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0826 Khớp háng toàn 
phần Ceramic

1 bộ/
5 mục Mỹ Zimmer Bộ 55.000.000 40.000.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

403 N06.04.050.1
Khớp toàn 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0828

Khớp háng toàn 
phần hybrid (1/2 xi 
măng), CoCrMo, 
Phoenix

Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Bộ 32.500.000 32.500.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 6 49001

1

404 N06.04.050.1
Khớp toàn 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0840

Khớp háng toàn 
phần không xi 
măng Vektor , 
ceramic on ceramic

Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Bộ 60.000.000 40.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 8 49001

1

405 N06.04.050.1
Khớp toàn 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0841

Khớp háng toàn 
phần không xi 
măng Versys FMT 
& Trilogy

1bộ/
5 mục

Mỹ/C
hâu 
Âu

Biomet Bộ 40.500.000 40.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 7 49001

1

406 N06.04.050.1
Khớp toàn 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0842

Khớp háng toàn 
phần không xi 
măng Versys FMT 
& Trilogy

Bộ/ 9 mục
Mỹ/C
hâu 
Âu

Biomet Bộ 40.500.000 40.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 6 49001

1

407 N06.04.050.1
Khớp toàn 
phần nhân tạo 
các loại

G9.0844

Khớp háng toàn 
phần không 
Ximăng Vektor, 
Phoenix

Mỹ/C
hâu 
Âu

Biomet Bộ 40.500.000 40.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

408 N07.06.050.1

Khung dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0849 Khung cố định 
ngoài xương chậu

Việt 
Nam Cao khả Cái 800.000 800.000

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

409 N05.03.060.1
Lưỡi bào dùng 
trong nội soi 
khớp

G9.0851

Lưỡi mài dùng cho 
nội soi khớp gối và 
khớp vai  (tương 
thích máy Stryker 
của bệnh viện  )

1 cái / gói
Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Cái 3.350.000 3.350.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

410 N05.03.060.1
Lưỡi bào dùng 
trong nội soi 
khớp

G9.0852

Lưỡi nạo nội soi 
dùng trong phẫu 
thuật nội soi khớp 
gối và khớp vai ( 
tương thích máy 
Stryker của bệnh 
viện  )

1 cái / gói
Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Cái 3.500.000 3.500.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

411 N08.00.320

Miếng áp 
(opsite) các cỡ 
dùng trong 
phẫu thuật, thủ 
thuật

G9.0857

Miếng áp (opsite) 
dùng trong phẫu 
thuật, thủ thuật, vô 
trùng trước mổ, 
OPSITE INCISE 
DRAPE 
28cmx15cm

10cái/hộp
Tây 
Ban 
Nha

IBERHO
SPITEX, 

S.A

Miế
ng 48.000 48.000

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 500 49001

1

412 N08.00.320

Miếng áp 
(opsite) các cỡ 
dùng trong 
phẫu thuật, thủ 
thuật

l 
0031
220

G9.0858

Miếng áp (opsite) 
dùng trong phẫu 
thuật, thủ thuật, vô 
trùng trước mổ, 
OPSITE INCISE 
DRAPE 
28cmx30cm

10cái/hộp
Tây 
Ban 
Nha

IBERHO
SPITEX, 

S.A

Miế
ng 62.400 62.400

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

413 N08.00.320

Miếng áp 
(opsite) các cỡ 
dùng trong 
phẫu thuật, thủ 
thuật

G9.0859

Miếng áp (opsite) 
dùng trong phẫu 
thuật, thủ thuật, vô 
trùng trước mổ, 
OPSITE INCISE 
DRAPE 
28cmx45cm

10cái/hộp
Tây 
Ban 
Nha

IBERHO
SPITEX, 

S.A

Miế
ng 90.000 90.000

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

414 N08.00.320

Miếng áp 
(opsite) các cỡ 
dùng trong 
phẫu thuật, thủ 
thuật

G9.0860

Miếng áp (opsite) 
dùng trong phẫu 
thuật, thủ thuật vô 
trùng sau mổ 
OPSITE POST OP.
9,5cmx 8,5cm  
(chống thấm nước)

10cái/hộp
Anh/T
rung 
Quốc

Smith&
Nephew

Miế
ng 32.000 32.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

415 N08.00.320

Miếng áp 
(opsite) các cỡ 
dùng trong 
phẫu thuật, thủ 
thuật

G9.0861

Miếng áp (opsite) 
dùng trong phẫu 
thuật, thủ thuật vô 
trùng sau mổ 
OPSITE POST OP.
15,5cmx 8,5cm  
(chống thấm nước)

10cái/hộp
Anh/T
rung 
Quốc

Smith&
Nephew

Miế
ng 40.000 40.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

416 N08.00.320

Miếng áp 
(opsite) các cỡ 
dùng trong 
phẫu thuật, thủ 
thuật

G9.0862

Miếng áp (opsite) 
dùng trong phẫu 
thuật, thủ thuật 
Opsite Flexifix, 
5cmx10m vô trùng

10cái/hộp
Anh/T
rung 
Quốc

Smith&
Nephew

Cuộ
n 520.000 520.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

417 N08.00.320

Miếng áp 
(opsite) các cỡ 
dùng trong 
phẫu thuật, thủ 
thuật

G9.0863

Miếng áp (opsite) 
dùng trong phẫu 
thuật, thủ thuật 
Opsite Flexifix, 
10cmx10m vô 
trùng

10cái/hộp
Anh/T
rung 
Quốc

Smith&
Nephew

Cuộ
n 900.000 900.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

418 N06.05.030
Miếng vá 
khuyết sọ các 
loại, các cỡ

G9.0865

Miếng vá sọ não 
kích thước 
100x60mm dày 
1mm

Hàn 
Quốc

Bio 
Materials Cái 9.450.000 9.450.000

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1



419 N06.05.030
Miếng vá 
khuyết sọ các 
loại, các cỡ

G9.0866

Miếng vá sọ não 
kích thước 
120x120mm dày 
1mm

Hàn 
Quốc

Bio 
Materials Cái 11.475.000 11.475.000

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

420 N06.05.030
Miếng vá 
khuyết sọ các 
loại, các cỡ

G9.0867
Miếng vá sọ não 
kích thước 50 
x60mm dày 1mm

Hàn 
Quốc

Bio 
Materials

Miế
ng 6.750.000 6.750.000

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 60 49001

1

421 N02.03.080.2
Miếng xốp 
(foam) các 
loại

G9.0868

Miếng xốp (foam) 
loại lớn kích thước 
(25cm x 15cm x 
3cm)

10cái/hộp
Anh/T
rung 
Quốc

Smith&
Nephew

Miế
ng 2.750.000 2.750.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 60 49001

1

422 N02.03.080.2
Miếng xốp 
(foam) các 
loại

G9.0869

Miếng xốp (foam) 
loại nhỏ kích thước 
(10cm x 8cm x 
3cm)

10cái/hộp
Anh/T
rung 
Quốc

Smith&
Nephew

Miế
ng 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 60 49001

1

423 N02.03.080.2
Miếng xốp 
(foam) các 
loại

G9.0870

Miếng xốp (foam) 
loại trung bình kích 
thước (20cm x 
13cm x 3cm)

10cái/hộp
Anh/T
rung 
Quốc

Smith&
Nephew

Miế
ng 2.500.000 2.500.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 40 49001

1

424 N08.00.330

Mũi khoan các 
loại dùng 
trong thủ 
thuật, phẫu 
thuật

G9.0872 Mũi khoan các cỡ

Đk 2.2->4.
5mm, dài 

130-
>150mm

Đức
OrthoSel

ect 
GmbH

Cái 462.000 462.000
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 3 49001

1

425 N08.00.330

Mũi khoan các 
loại dùng 
trong thủ 
thuật, phẫu 
thuật

G9.0874
Mũi khoan kết hợp 
xương (theo hãng 
phân phối nẹp vis)

Đức
OrthoSel

ect 
GmbH

Cái 462.000 462.000
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

426 N08.00.330

Mũi khoan các 
loại dùng 
trong thủ 
thuật, phẫu 
thuật

G9.0875 Mũi khoan kim 
cương Nhật Mani Cái 25.000 25.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 120 49001

1

427 N07.06.050.3

Nẹp dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0891 Nẹp  bàn tay Việt 
Nam

Gia 
Hưng Cái 84.000 84.000

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

428 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0897
Nẹp bản hẹp 
(xương cánh tay, 
cẳng chân) 5->8 lỗ 

Rộng 
11mm, dày 
3.5mm, từ 
5->8 lỗ, 

dùng vít 4.5
mm, chất 
liệu thép 
không rỉ,
1cái/gói

Ấn Độ Auxein Cái 385.000 385.000

Công ty 
TNHH vật tư 
y tế Vân Tuấn 

Vũ.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

429 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0901

Nẹp bản nhỏ 
(xương cẳng tay) 
5->8 lỗ, dùng vít 
3.5mm

Rộng 
10mm, dày 
3.0mm, 5-

>8 lỗ, 
dùng vis 
3.5mm, 
chất liệu 

thép không 
rỉ,1cái/gói

Ấn Độ Auxein Cái 317.200 317.200

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

430 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

B003
0029

6
(0140

)

G9.0913

Nẹp bản nhỏ nén 
ép 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 10 
lỗ,tương ứng chiều 
dài 51/ 64/ 77/ 90/ 
103/ 129mm, dày 
3mm, rộng 11mm, 
khoảng cách lỗ 
13mm, dùng vít 
xương cứng 3.5
mm, chất liệu 
titanium

Cái/gói Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Cái 850.000 850.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 25 49001

1

431 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0920 Nẹp bản rộng 
(xương đùi) 10 lỗ Ấn Độ Auxein Cái 555.800 555.800

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 6 49001

1

432 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0921 Nẹp bản rộng 
(xương đùi) 12 lỗ Ấn Độ Auxein Cái 667.200 667.200

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 120 49001

1

433 N07.06.050.3

Nẹp dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0925 Nẹp cánh tay H3 Các cỡ Việt 
Nam

Gia 
Hưng Cái 126.000 126.000

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15 49001

1

434 N07.06.050.3

Nẹp dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0926 Nẹp cánh tay H3 129780830 Việt 
Nam

Gia 
Hưng Cái 134.400 134.400

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 70 49001

1



435 N07.06.050.3

Nẹp dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0941 Nẹp cẳng tay H4 ( S, M, L, 
XL, XXL)

Việt 
Nam

Gia 
Hưng Cái 34.700 34.700

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 25 49001

1

436 N07.06.050.3

Nẹp dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0942 Nẹp cẳng tay H5 ( S, M, L, 
XL)

Việt 
Nam

Gia 
Hưng Cái 34.700 34.700

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

437 N07.06.050.3

Nẹp dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0943 Nẹp cổ  tay  H1 129781130 Việt 
Nam

Hoàng 
Lan Cái 70.000 70.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 200 49001

1

438 N07.06.050.3

Nẹp dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0946 Nẹp cổ cứng số 2, số 3 VN VN Cái 76.000 76.000

Công ty 
TNHH TBYT 

Đại Thành 
Phát.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

439 N07.06.050.3

Nẹp dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0949 Nẹp cổ mềm Việt 
Nam

Gia 
Hưng Cái 27.300 27.300

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW 2-

codupha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 500 49001

1

440 N07.06.050.3

Nẹp dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.0954 Nẹp chống xoay 
ngắn  H1 VN Vn Cái 95.000 95.000

Công ty 
TNHH TBYT 

Đại Thành 
Phát.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

441 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0955

Nẹp chữ L trái, 
phải các cỡ; (4 lỗ; 
5 lỗ; 6 lỗ; 7 lỗ; 8 
lỗ), dùng vít 4.5 
mm

2 lỗ đầu, từ 
4->8 lỗ 

thân, dùng 
vis 4.5mm, 

chất liệu 
thép không 
rỉ, 1cái/gói

Ấn Độ Auxein Cái 355.800 355.800

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

442 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0956
Nẹp chữ T  nhỏ 3 
lỗ đầu/3lỗ thân, vít 
3.5

Ấn Độ Auxein Cái 350.000 350.000

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

443 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0957
Nẹp chữ T  nhỏ 3 
lỗ đầu/5lỗ thân,vít 
3.5

Ấn Độ Auxein Cái 350.000 350.000

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

444 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0958 Nẹp chữ T 4 lổ vis 
4.5 Ấn Độ Auxein Cái 355.800 355.800

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

445 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0960 Nẹp chữ T 5 lổ vis 
4.5 Ấn Độ Auxein Cái 355.800 355.800

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

446 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0961 Nẹp chữ T 8 lổ vis 
4.5 Ấn Độ Auxein Cái 355.800 355.800

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 35 49001

1

447 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0967
Nẹp dọc tròn CD 
Horizon đk 5.5mm 
x 50.8 cm 

Đk 5.5mm 
dài 50.8cm, 

1 đầu lục 
lăng, có thể 

cắt ngắn,
1cái/gói

Đức Ulrich Cái 555.600 555.600

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

448 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0968 Nẹp dọc tròn đk 
3.2MM , 240MM

Đk 3.2mm, 
dài 240mm, 

chất liệu 
titan,

1cái/gói

Pháp Stryker Cái 800.000 800.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

449 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

B003
0033

2
(0088

);
B003
0033

3
(029)

G9.0969

Nẹp đầu dưới 
xương quay ốp mặt 
lòng 3 lỗ đầu 3/ 4/ 
5 lỗ, dày 1.5mm, 
rộng 10mm, thẳng 
và nghiêng 45 độ.
vít xương cứng 3.5
mm, chất liệu 
titanium

Cái/gói Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Cái 730.000 730.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

450 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0970 Nẹp đầu rắn 7 lỗ, 
154mm

Thổ 
Nhĩ 
Kỳ

Aysam Cái 1.822.500 1.822.500

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1



451 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0972

Nẹp đầu trên 
xương cánh tay trái 
phải, 5/ 7/ 9 lỗ, 
dùng vít xương 
cứng 4.5mm/ Vít 
xốp 4.0mm, dày 
3mm, rộng 13.5
mm, khoảng cách 
các lỗ 13mm, chất 
liệu titanium

Cái/gói Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Cái 2.400.000 2.400.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 60 49001

1

452 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0974

Nẹp đòn S, trái/ 
phải, 6/ 8/ 10 lỗ 
ứng với chiều dài  
69/ 92/115mm,  
dày 3mm, rộng 
10mm, khoảng 
cách lỗ 12mm, 
dùng vít xương 
cứng 3.5mm, chất 
liệu titanium

Cái/gói Trung 
Quốc

Medtroni
c - 

Libeier/
Kanghui

Cái 950.000 950.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 55 49001

1

453 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0978 Nẹp gấp góc 

95 độ, 5lỗ, 
7lỗ, 9lỗ, 
lưỡi dài 
50mm-
70mm

Ấn Độ Auxein Cái 1.261.500 1.261.500

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 40 49001

1

454 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0983 Nẹp hàm thẳng 6 lỗ 
cho vít 2.3mm

2.3mm x 
6Holes

Hàn 
Quốc

Bio 
Materials Cái 1.550.000 1.550.000

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

455 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.0984
Nẹp hình mắt xích 
(tái tạo) 6 lổ, vis 
3.5

Ấn Độ Auxein Cái 332.900 332.900

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

456 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1000 Nep khóa mắt xích 
6 lỗ

Ba 
Lan Medgal Cái 2.000.000 2.000.000

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 40 49001

1

457 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1008
Nẹp lòng máng 
1/3, 6->8lỗ, dùng 
vít 3.5

Rộng 9mm, 
dày 1mm, 

6,8 lỗ thân, 
dùng vis 
3.5mm, 
chất liệu 

thép không 
rỉ, 1cái/gói

Ấn Độ Auxein Cái 190.000 190.000

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

458 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

B003
0031

2
(0088

)

G9.1010

Nẹp lòng máng 4/ 
5/ 6/ 7 /8 lỗ, dài 52/ 
64/ 76/ 88/ 
100mm, dày 2mm, 
rộng 10mm, 
khoảng cách lỗ 
12mm, dùng vít 
xương cứng 3.5mm 
chất liệu titanium

Cái/gói Trung 
Quốc

Medtroni
c-

Libeierr/
Kanghui

Cái 700.000 700.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

459 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1011

Nẹp lồi cầu cánh 
tay trái phải 
5/7/9/11/13 lỗ, dài 
92/120/148/176/20
4mm, dày 3mm, 
rộng 10mm, 
khoảng cách lỗ 
15mm, dùng vít 
xương cứng 3.5
mm, chất liệu 
titanium

Cái/gói Trung 
Quốc

Medtroni
c-

Libeierr/
Kanghui

Cái 2.300.000 2.300.000

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dược phẩm 

Duy Anh.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 25 49001

1

460 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1014 Nẹp mặt chữ C 6 lỗ 
cho vít 2.0mm

Hàn 
Quốc MCT Cái 950.000 950.000

Công ty 
TNHH vật tư 
y tế Vân Tuấn 

Vũ.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

461 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1016 Nẹp mặt chữ C 8 lỗ 
cho vít 2.0mm

Hàn 
Quốc MCT Cái 950.000 950.000

Công ty 
TNHH vật tư 
y tế Vân Tuấn 

Vũ.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

462 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1018
Nẹp mặt chữ L 
phải 4 lỗ cho vít 
2.0

4 lỗ Đức Rebstock 
GmbH Cái 550.000 550.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 4 49001

1

463 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1019

Nẹp mặt chữ L 
phải 4 lỗ, bắc cầu 
ngắn cho vít 2.0
mm

Đức Rebstock 
GmbH Cái 550.000 550.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

464 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1020 Nẹp mặt chữ L trái 
4 lỗ cho vít 2.0 4 lỗ Đức Rebstock 

GmbH Cái 550.000 550.000
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 200 49001

1

465 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1028
Nẹp mặt thẳng 4 lỗ 
cho vít 2.0mm 
2004-I-SD

Đức Rebstock 
GmbH cái 470.000 470.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 230 49001

1

466 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1030
Nẹp mặt thẳng 6 lỗ 
cho vít 2.0mm 
2006-I-SD

Korea Jeil 
Medical cái 520.000 520.000

Công ty 
TNHH MTV 
Thương mại 
Vân Thông.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 90 49001

1

467 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1032
Nẹp mặt thẳng 8 lỗ 
cho vít 2.0mm 
2008-I-SD

Đức Rebstock 
GmbH cái 650.000 650.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1



468 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1053
Nẹp mini bàn tay 
các loại, các cỡ, 
Titan

Hàn 
Quốc

Bio 
Materials Cái 1.053.000 1.053.000

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

469 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1054 Nẹp nối ngang CD 
Horizon các cỡ 

Dài từ 2.2-
>5.5mm, 
chất liệu 

titan
1cái/gói

Đức Ulrich Cái 4.111.200 4.111.200

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1 49001

1

470 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1055 Nẹp nối ngang đa 
chiều X10 các cỡ 

Dài từ 22-
>80mm, 
chất liệu 

titan, 
1cái/gói

Đức Ulrich Cái 5.555.600 5.555.600

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

471 N07.06.040.2

Nẹp 
dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1071 Nẹp vá sọ Đức Rebstock 
GmbH Cái 470.000 470.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

472 N07.06.050.3

Nẹp dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.1072 Nẹp vải cẳng tay Việt 
Nam

Phan 
Thịnh Cái 29.400 29.400

Công ty 
TNHH TBYT 
Quang Trung.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.300 49001

1

473 N07.06.050.3

Nẹp dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.1075 Nẹp xương đùi Các số Việt 
Nam

Gia 
Hưng Cái 84.000 84.000

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

474 N07.06.050.3

Nẹp dùng 
trong chấn 
thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.1076 Nẹp Zimmer (nẹp 
xương đùi các số) Các số VN VN Cái 61.000 61.000

Công ty 
TNHH TBYT 

Đại Thành 
Phát.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 25 49001

1

475 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1087 Ốc khoá trong Pháp Stryker Cái 500.000 500.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

476 N07.04.070
Lưới điều trị 
thoát vị các 
loại

G9.1090 Premilene 
(Prolene) Mesh 

6 x 6 (15 x 
15 cm) Bỉ SMI Miế

ng 498.135 498.135
Công ty Dược 
TTBYT Bình 

Định. 

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

477 N07.04.070
Lưới điều trị 
thoát vị các 
loại

G9.1091 Premilene 
(Prolene) Mesh 5 x 10 cm Bỉ SMI Miế

ng 380.255 380.255

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

478 N07.06.050.4

Thanh luồn 
dùng trong 
chấn thương – 
chỉnh hình và 
phục hồi chức 
năng các loại, 
các cỡ

G9.1100 Thanh dọc 5.5mm 
x 50cm Đức Ulrich Cái 555.600 555.600

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 150 49001

1

479 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1101 Vis  2008 Đức Rebstock 
GmbH Cái 160.000 160.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 120 49001

1

480 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1102 Vis 2006 Đức Rebstock 
GmbH Cái 160.000 160.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

481 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1103 Vis chốt ngang 4.5
/60mm 5cái/gói Mỹ Sign Cái 400.000 400.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 25 49001

1

482 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1104
Vis đơn trục XIA, 
4,5 x 25mm -  6,5 
x 45mm

1 cái/gói Pháp Stryker Cái 2.378.000 2.378.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

483 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1105 Vis neo (Gân nhân 
tạo) dài 15mm

Mỹ/C
hâu 
Âu

Arthrex Cái 7.150.000 7.150.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 35 49001

1

484 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1106 Vis neo (Gân nhân 
tạo) dài 20mm

Mỹ/C
hâu 
Âu

Arthrex Cái 7.150.000 7.150.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

485 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1107 Vis neo (Gân nhân 
tạo) dài 25mm

Mỹ/C
hâu 
Âu

Arthrex Cái 7.150.000 7.150.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

486 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1108 Vis neo (Gân nhân 
tạo) dài 30mm

Mỹ/C
hâu 
Âu

Arthrex Cái 7.150.000 7.150.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

487 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1109
Vis neo (Vis chặn 
Retro Button) các 
cỡ

1 cái/gói
Mỹ/C
hâu 
Âu

Arthrex Cái 7.150.000 7.150.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 450 49001

1

488 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1110 Vis vá sọ OSS - T 
1505 Đức Rebstock 

GmbH Cái 160.000 160.000
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

489 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1111 Vis xốp 4.0/40mm 
ren bán phần 241- 240 Ấn Độ Auxein Cái 88.600 88.600

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

490 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1112 Vis xốp 4.0/45mm 
ren bán phần 241-245 Ấn Độ Auxein Cái 94.300 94.300

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 70 49001

1



491 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1113 Vis xốp 6.5/75mm 
ren 32mm 270-275 Ấn Độ Auxein Cái 111.500 111.500

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

492 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1116
Vít  đa trục CD 
Horizon đk 5.5mm 
dài các cỡ 

Dài từ 
35mm-

>45mm, 
chất liệu 

titan, 
1cái/gói

Pháp Stryker Cái 3.210.000 3.210.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 35 49001

1

493 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1117
Vít  đa trục CD 
Horizon đk 6.5mm 
dài các cỡ 

Dài từ 
35mm-

>45mm, 
chất liệu 

titan, 
1cái/gói

Pháp Stryker Cái 3.210.000 3.210.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 70 49001

1

494 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1118
Vít cố định dây 
chằng chéo Tự tiêu 
các cỡ 

Đk vít 7.0; 
8.0; 9.0

mm, dài 
20,25,30

mm, 
1cái/gói

Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Cái 3.840.000 3.840.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

495 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1119

Vít cố định dây 
chằng chéo tự tiêu 
GENESYS™ 
Matryx các cỡ(5.5
x20mm, 5.5x 
25mm, 5.5x30mm, 
6x25mm, 6x30mm, 
7 x 25mm; 
8x25mm; 
9x25mm; 
7x30mm; 
8x30mm; 
9x30mm)

1 cái/gói Mỹ Arthrex Cái 3.800.000 3.800.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 80 49001

1

496 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1120
Vít cố định mâm 
chày tự tiêu 
Xtralok  các cỡ

Đk vít 8.0;
9.0mm, dài 

35mm, 
1cái/gói

Mỹ Arthrex Cái 3.800.000 3.800.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

497 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1121
Vít cứng đa trục 
MAS đk 4.0mm 
dài các cỡ 

1 cái/gói Mỹ Medtroni
c Cái 4.200.000 4.200.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15 49001

1

498 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1122 Vít chỉ tự tiêu Bio 
Supper Revo 1cái/gói Mỹ Arthrex Cái 5.200.000 5.200.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

499 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1123

Vít dây chằng chéo 
ST dùng trong 
phẫu thuật nội soi 
tái tạo dây chằng 
chéo khớp gối, chất 
liệu titan

1 cái / gói
Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Cái 2.500.000 2.500.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

500 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1124

Vít dây chằng chéo 
tự tiêu ST dùng 
trong phẫu thuật 
nội soi tái tạo dây 
chằng chéo khớp 
gối, chất liệu 
PPLA

1 cái / gói
Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Cái 3.900.000 3.900.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

501 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1125 Vít đa trục + ốc 
khóa trong các cỡ

Hàn 
Quốc

GS 
Medical Bộ 3.200.000 3.200.000

 Công ty 
TNHH 

thương mại 
dịch vụ và 

sản xuất Việt 
Tường.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

502 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1126
Vít đa trục CD 
Legacy đk 5.5mm 
dài các cỡ

Dài từ 20 
đến 50mm, 

chất liệu 
Titan,

1cái/gói

Pháp Stryker Cái 4.000.000 4.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 60 49001

1

503 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1127
Vít đa trục CD 
Legacy đk 6.5mm 
dài các cỡ

Dài từ 20 
đến 50mm, 

chất liệu 
Titan,

1cái/gói

Pháp Stryker Cái 4.000.000 4.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 6 49001

1

504 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1128
Vít đơn trục CD 
Horizon đk 5.5mm 
dài các cỡ 

Dài từ 
35mm-

>45mm, 
chất liệu 

titan, 
1cái/gói

Đức Ulrich Cái 3.000.000 3.000.000

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 25 49001

1

505 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1129
Vít đơn trục CD 
Legacy đk 5.5mm 
dài các cỡ

Dài từ 20 
đến 50mm, 

chất liệu 
Titan,

1cái/gói

Pháp Stryker Cái 3.200.000 3.200.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15 49001

1

506 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1130
Vít đơn trục CD 
Legacy đk 6.5mm 
dài các cỡ    

Dài từ 20 
đến 50mm, 

chất liệu 
Titan,

1cái/gói

Pháp Stryker Cái 3.200.000 3.200.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 320 49001

1

507 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1136 Vít khoá trong CD 
Horizon

Tự gảy đầu 
vít khi vặn 

đủ lực, 
1cái/gói

Đức Ulrich Cái 555.600 555.600

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

508 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1137 Vít khoá trong M6 1 cái / gói Mỹ Medtroni
c Cái 600.000 600.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

509 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1138 Vít mặt 2.0 x 4mm 
đến 7mm-tự khoan 

Đk 2.0 x 4-
7mm Đức Rebstock 

GmbH Cái 160.000 160.000
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

510 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1143

Vít neo cố định dây 
chằng RetroButton 
( dùng để cố định 
mãnh ghép gân, 
kích thướt nút neo 
12 hoặc 15 mm, 
kích thướt vòng 
treo 15, 
20,25,30,35,40,45, 
50,55,60mm với 
bước tăng 5mm. )

1 cái / gói
Mỹ/C
hâu 
Âu

Arthrex Cái 7.150.000 7.150.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1



511 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1144

Vít neo cố định dây 
chằng Tightrope/ 
Tightrope RT 
(dùng trong phẫu 
thuật tái tạo dây 
chằng chéo kỹ 
thuật cao All inside 
)

1 cái / gói Mỹ Arthrex Cái 13.500.000 13.500.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

512 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1145 Vít neo cố định sụn 
chêm Sequent 1 cái/gói Mỹ Arthrex Cái 4.000.000 4.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

513 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1146
Vít neo giữ mảnh 
ghép gân XO 
Button các cỡ 

Đk 4.5mm, 
dài từ 15-
>40mm , 
1cái/gói

Mỹ Arthrex Cái 7.150.000 7.150.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

514 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1147
Vít sọ não 1.5x 
4mm-6mm - Tự 
Taro

Hàn 
Quốc

Bio 
Materials Cái 172.500 172.500

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 400 49001

1

515 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1149 Vít sọ não tự taro 
các cỡ Korea Jeil 

Medical Cái 170.000 170.000

Công ty 
TNHH MTV 
Thương mại 
Vân Thông.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 70 49001

1

516 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1159 Vit xốp 4.0/30 mm 
ren bán phần 241-230 Ấn Độ Auxein Cái 88.600 88.600

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

517 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1160 Vit xốp 4.0/35 mm 
ren bán phần 241-235 Ấn Độ Auxein Cái 88.600 88.600

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

518 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1161 Vit xốp 4.0/50 mm 
ren bán phần 241-250 Ấn Độ Auxein Cái 94.300 94.300

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 200 49001

1

519 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1162

Vít xốp 4.0mm ren 
bán phần dài các 
cỡ (từ 30mm-
>60mm)

20 cái/vỹ Ba 
Lan

Mikrome
d Cái 120.000 120.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 150 49001

1

520 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1163
Vít xốp 6,5mm, ren 
32 mm dài các cỡ 
(từ 30mm->90mm)

10 cái/vỹ Ấn Độ Auxein Cái 84.000 84.000

Công ty 
TNHH vật tư 
y tế Vân Tuấn 

Vũ.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 40 49001

1

521 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1164
Vít xốp 6.5, ren 16, 
6.5x35mm đến 6.5
x64mm

ren 42, 6.5
x40mm đến 
6.5x64mm

Ấn Độ Auxein Cái 94.300 94.300

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 70 49001

1

522 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1165 Vit xốp 6.5/ 65mm 
ren 32mm 270-265 Ấn Độ Auxein Cái 94.300 94.300

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 110 49001

1

523 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1166 Vít xốp 6.5/ 70 mm 
ren 32 270-270 Ấn Độ Auxein Cái 111.500 111.500

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

524 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1167 Vit xốp 6.5/40 mm 
ren 16mm 260- 240 Ấn Độ Auxein Cái 94.300 94.300

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 40 49001

1

525 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1168 Vit xốp 6.5/40 mm 
ren 32mm 270- 240 Ấn Độ Auxein Cái 94.300 94.300

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

526 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1169 Vit xốp 6.5/50 mm 
ren 32mm 270- 250 Ấn Độ Auxein Cái 94.300 94.300

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

527 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1170 Vit xốp 6.5/60 mm 
ren 32mm 270-260 Ấn Độ Auxein Cái 94.300 94.300

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

528 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1171
Vít xốp đa hướng 
tự Tarô đk 4.0mm 
dài các cỡ 

1 cái/gói Mỹ Medtroni
c Cái 850.000 850.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 8 49001

1

529 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1172
Vít xốp đa trục 
MAS đk 3.5mm 
dài các cỡ 

1 cái/gói Mỹ Medtroni
c Cái 4.600.000 4.600.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

530 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1173
Vít xốp đơn hướng 
tự Tarô đk 4.0mm 
dài các cỡ 

1 cái/gói Mỹ Medtroni
c Cái 850.000 850.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.400 49001

1

531 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1176 Vít xương cứng 3.5 Dài các cở Ấn Độ Auxein Cái 57.200 57.200

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2.100 49001

1



532 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1178
Vít xương cứng đk 
4.5mm dài các cỡ 
(từ 20mm->60mm)

1 cái/gói
Thổ 
Nhĩ 
Kỳ

Aysam Cái 83.700 83.700

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 120 49001

1

533 N07.06.040.3
Ốc dùng trong 
phẫu thuật 
xương các loại

G9.1179

Vít xương cứng, 
đường kính 3.5 
mm, dài 10-40mm, 
bước ren 1.25/1.
75mm, chất liệu 
titanium

Cái/gói
Thổ 
Nhĩ 
Kỳ

Aysam Cái 83.700 83.700

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

534 N07.06.070.3

Xi-măng 
(cement) hóa 
học dùng 
trong tạo hình 
khớp

G9.1181 Xi măng ngoại 
khoa 1 hộp/gói

Mỹ/C
hâu 
Âu

Stryker Gói 2.500.000 2.500.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

535 N07.06.070.2

Xi-măng 
(cement) hóa 
học dùng 
trong tạo hình 
vòm sọ

G9.1182

Xi-măng (cement) 
hóa học (dùng 
trong tạo hình vòm 
sọ, thay khớp) loại 
có kháng sinh

1 hộp/gói Mỹ Zimmer Bộ 7.500.000 7.500.000
Công ty 

TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15 49001

1

536 N06.04.070.1
Xương bảo 
quản thay thế 
xương

G9.1184

Xương bảo quản 
GRAFTON dạng 
khử khoáng DBM, 
loại 1cc

Đức Ulrich Hộp 3.922.300 3.922.300

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

537 G9.1191 Bộ gây tê ngoài 
màng cứng đầy đủ

Perifix 
Complete 

set 420

C.H.
Séc

Smiths/
C.H.Séc Bộ 231.000 231.000

Công ty cổ 
phần TBYT 
Trọng Tín.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

538 G9.1203 Combitrans 
Monitoring set 5202620 Israel Biometri

x/Israel Cái 681.800 681.800
Công ty cổ 
phần TBYT 
Trọng Tín.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 150 49001

1

539 N08.00.340Phin lọc khí 
các loại G9.1205

Đầu lọc của máy 
đo chức năng hô 
hấp

Thổ 
Nhĩ 
Kỳ

Plasti-
med/

Thổ Nhĩ 
Kỳ

Cái 29.400 29.400
Công ty cổ 
phần TBYT 
Trọng Tín.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

540 N08.00.260.2Kẹp clamp các 
loại, các cỡ G9.1338 Kẹp rốn TQ Greetme

d Cái 1.050 1.050
Công ty cổ 
phần Dược 

TBYT Tuấn 
Hà. 

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 12.000 49001

1

541 N02.01.020.2
Băng  đàn hồi 
các loại, các 
cỡ

G9.1339 Vòng su đeo tay 
(Mẹ + con)

Trung 
Quốc

Greetme
d Cái 1.890 1.890

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW 2-

codupha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 4.000 49001

1

542 N05.02.050
Chỉ khâu tiêu 
chậm các loại, 
các cỡ

G9.1346 Chỉ Chromic 2/0 
kim tròn 26    Hộp/12 tép Trung 

Quốc Sure med Tép 18.900 18.900
Công ty 

TNHH TBYT 
Quang Trung.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

543 N05.02.050
Chỉ khâu tiêu 
chậm các loại, 
các cỡ

G9.1348 Chỉ Chromic 1-0 
không kim

Trung 
Quốc Sure med Tép 18.900 18.900

Công ty 
TNHH TBYT 
Quang Trung.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

544 N05.02.050
Chỉ khâu tiêu 
chậm các loại, 
các cỡ

G9.1352

CHỈ TAN 
MONOSYN 
UNDYED 4/0 
70CM DS19 

Hộp/36 tép
Tây 
Ban 
Nha

BBRAU
N tép 81.312 81.312

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

545 N05.02.050
Chỉ khâu tiêu 
chậm các loại, 
các cỡ

G9.1353

CHỈ TAN 
MONOSYN 
UNDYED 6/0 
70CM DS12

Hộp/36 tép SPAI
N

BBRAU
N tép 89.800 89.800  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

546 N05.02.050
Chỉ khâu tiêu 
chậm các loại, 
các cỡ

G9.1354

CHỈ TAN 
MONOSYN 
UNDYED 7/0 
45CM DSMP11

Hộp/36 tép SPAI
N

BBRAU
N tép 99.800 99.800  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

547 N05.02.050
Chỉ khâu tiêu 
chậm các loại, 
các cỡ

G9.1355

CHỈ TAN 
MONOSYN 
VIOLET 1 90CM 
HR40S 

Hộp/36 tép SPAI
N

BBRAU
N tép 99.000 99.000  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

548 N05.02.050
Chỉ khâu tiêu 
chậm các loại, 
các cỡ

G9.1356

CHỈ TAN 
MONOSYN 
VIOLET 2/0 
70CM HR26S

Hộp/36 tép SPAI
N

BBRAU
N tép 76.300 76.300  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

549 N05.02.050
Chỉ khâu tiêu 
chậm các loại, 
các cỡ

G9.1357

CHỈ TAN 
MONOSYN 
VIOLET 2/0 
70CM HR26 

Hộp/36 tép SPAI
N

BBRAU
N tép 76.300 76.300  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

550 N05.02.050
Chỉ khâu tiêu 
chậm các loại, 
các cỡ

G9.1358

CHỈ TAN 
MONOSYN 
VIOLET 2/0 
70CM HR30 

Hộp/36 tép SPAI
N

BBRAU
N tép 76.300 76.300  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

551 N05.02.050
Chỉ khâu tiêu 
chậm các loại, 
các cỡ

G9.1359

CHỈ TAN 
MONOSYN 
VIOLET 3/0 
70CM HR26 

Hộp/36 tép SPAI
N

BBRAU
N tép 76.300 76.300  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

552 N05.02.050
Chỉ khâu tiêu 
chậm các loại, 
các cỡ

G9.1360

CHỈ TAN 
MONOSYN 
VIOLET 3/0 
70CM 2XHR26

Hộp/36 tép SPAI
N

BBRAU
N tép 76.300 76.300  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

553 N05.02.050
Chỉ khâu tiêu 
chậm các loại, 
các cỡ

G9.1361

CHỈ TAN 
MONOSYN 
VIOLET 4/0 
70CM HR17

Hộp/36 tép SPAI
N

BBRAU
N tép 73.920 73.920  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

554 N05.02.050
Chỉ khâu tiêu 
chậm các loại, 
các cỡ

G9.1362

CHỈ TAN 
MONOSYN 
VIOLET 4/0 
70CM HR22

Hộp/36 tép SPAI
N

BBRAU
N tép 73.920 73.920  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

555 N05.02.050
Chỉ khâu tiêu 
chậm các loại, 
các cỡ

G9.1363

CHỈ TAN 
MONOSYN 
VIOLET 5/0 
70CM HR17 

Hộp/36 tép SPAI
N

BBRAU
N tép 73.920 73.920  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1



556 N05.02.050
Chỉ khâu tiêu 
chậm các loại, 
các cỡ

G9.1364

CHỈ TAN 
MONOSYN 
VIOLET 6/0 
70CM HR13

Hộp/36 tép SPAI
N

BBRAU
N tép 108.443 108.443  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

557 N05.02.050
Chỉ khâu tiêu 
chậm các loại, 
các cỡ

G9.1365

CHỈ TAN 
MONOSYN 
VIOLET 6/0 
70CM DRC10

Hộp/36 tép SPAI
N

BBRAU
N tép 108.443 108.443  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

558 N05.02.060
Chỉ khâu tiêu 
nhanh các loại, 
các cỡ

G9.1366

CHỈ TAN 
NHANH 
MONOSYN 
QUICK 2/0 90CM 
HR37s

Hộp/36 tép SPAI
N

BBRAU
N tép 93.090 93.090  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

559 N05.02.060
Chỉ khâu tiêu 
nhanh các loại, 
các cỡ

G9.1367

CHỈ TAN 
NHANH 
MONOSYN 
QUICK 2/0 70CM 
HR26

Hộp/36 tép SPAI
N

BBRAU
N tép 82.545 82.545  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

560 N05.02.060
Chỉ khâu tiêu 
nhanh các loại, 
các cỡ

G9.1368

CHỈ TAN 
NHANH 
MONOSYN 
QUICK 2/0 70CM 
HR30

Hộp/36 tép SPAI
N

BBRAU
N tép 82.545 82.545  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

561 N05.02.060
Chỉ khâu tiêu 
nhanh các loại, 
các cỡ

G9.1369

CHỈ TAN 
NHANH 
MONOSYN 
QUICK 4/0 70CM 
DS19

Hộp/36 tép SPAI
N

BBRAU
N tép 75.722 75.722  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

562 N05.02.060
Chỉ khâu tiêu 
nhanh các loại, 
các cỡ

G9.1370

CHỈ TAN 
NHANH 
MONOSYN 
QUICK 5/0 45CM 
DSMP13

Hộp/36 tép SPAI
N

BBRAU
N tép 137.000 137.000  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 250 49001

1

563 N05.02.030
Chỉ khâu 
không tiêu các 
loại, các cỡ

G9.1372 Chỉ đa sợi Safil số  
3/0 KIM HR26 Hộp/36 tép Bỉ SMI Tép 45.082 45.082

Công ty Dược 
TTBYT Bình 

Định. 

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 800 49001

1

564 N05.02.030
Chỉ khâu 
không tiêu các 
loại, các cỡ

G9.1373 Chỉ đa sợi Safil số 
2/0 KIM HR30 Hộp/36 tép Bỉ SMI Tép 46.057 46.057

Công ty Dược 
TTBYT Bình 

Định. 

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 500 49001

1

565 N05.02.030
Chỉ khâu 
không tiêu các 
loại, các cỡ

G9.1374
Chỉ Dafilon  10/0 
30 cm có kim 
2XDLM6

Hộp/36 tép Việt 
Nam CPT tép 122.850 122.850

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15 49001

1

566 N05.02.030
Chỉ khâu 
không tiêu các 
loại, các cỡ

G9.1396
CHỈ PREMILENE 
USP 5/0 75CM 
2XDR12

Hộp/36 tép SPAI
N

BBRAU
N tép 106.000 106.000  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

567 N05.02.030
Chỉ khâu 
không tiêu các 
loại, các cỡ

G9.1397 Chỉ Premilene 5/0 
1 x 90cm 
2xHR17
(H/36)

SPAI
N

BBRAU
N Tép 106.000 106.000  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 180 49001

1

568 N05.02.030
Chỉ khâu 
không tiêu các 
loại, các cỡ

G9.1402 Chỉ Prolen 7-0
W8801 có 
kim, Hộp 

12 tép

Anh/
Mỹ

Johnson 
& 

Johnson
Tép 188.856 188.856

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 60 49001

1

569 N05.02.030
Chỉ khâu 
không tiêu các 
loại, các cỡ

G9.1403 Chỉ Prolen 4-0

W8840 
1x90cm 

+kim
Hộp 12 tép

Anh/
Mỹ

Johnson 
& 

Johnson
Tép 140.678 140.678

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2.000 49001

1

570 N05.02.030
Chỉ khâu 
không tiêu các 
loại, các cỡ

G9.1408 Chỉ Safil  số 1-0  
có kim Bỉ SMI Tép 50.300 50.300

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

571 N05.02.030
Chỉ khâu 
không tiêu các 
loại, các cỡ

G9.1409 Chỉ Silk  5/0  có 
kim 45CM DS16 Hộp/36 tép SPAI

N
BBRAU

N tép 29.694 29.694  Công ty 
TNHH Lybi.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 70 49001

1

572 N05.02.030
Chỉ khâu 
không tiêu các 
loại, các cỡ

G9.1410 Chỉ Silk 3/0 không 
kim nhiều sợi Hộp/36 tép Việt 

Nam CPT Tép 17.010 17.010
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 350 49001

1

573 N05.02.030
Chỉ khâu 
không tiêu các 
loại, các cỡ

G9.1411 Chỉ Silk 3/0  có 
kim  Hộp/36 tép Việt 

Nam CPT tép 14.700 14.700
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 400 49001

1

574 N05.02.030
Chỉ khâu 
không tiêu các 
loại, các cỡ

G9.1412 Chỉ Silk 2/0  không 
kim Hộp/36 tép Việt 

Nam
Mebipha

r Tép 8.320 8.320

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.500 49001

1

575 N05.02.030
Chỉ khâu 
không tiêu các 
loại, các cỡ

G9.1413 Chỉ Silk 2/0 kim 
HR 26 Hộp/36 tép Việt 

Nam CPT Tép 12.810 12.810
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 400 49001

1

576 N05.02.030
Chỉ khâu 
không tiêu các 
loại, các cỡ

G9.1415 Chỉ Silk 1-0 không 
kim

Việt 
Nam

Mebipha
r Tép 9.240 9.240

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 150 49001

1

577 N05.02.040
Chỉ khâu liền 
kim các loại, 
các cỡ

15100117 G9.1418
Chỉ tang đa sợi 
Novosyn SỐ  5/0 
KIM HR17

Hộp/36 tép Bỉ SMI Tép 49.320 49.320

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 600 49001

1

578 N05.02.040
Chỉ khâu liền 
kim các loại, 
các cỡ

15150122 G9.1420
Chỉ tang đa sợi 
Novosyn SỐ  4/0 
KIM HR22

Hộp/36 tép Bỉ SMI Tép 49.400 49.400

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.200 49001

1

579 N05.02.040
Chỉ khâu liền 
kim các loại, 
các cỡ

15300126 G9.1422
Chỉ tang đa sợi 
Novosyn SỐ 2/0 
KIM HR26

Hộp/36 tép Bỉ SMI Tép 49.400 49.400

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 3.000 49001

1

580 N05.02.040
Chỉ khâu liền 
kim các loại, 
các cỡ

15400140 G9.1423
Chỉ tang đa sợi 
Novosyn SỐ 1 
KIM HR40s

Hộp/36 tép Bỉ SMI Tép 52.400 52.400

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 250 49001

1

581 N05.02.070.1
Chỉ thép dùng 
trong phẫu 
thuật

ST79 G9.1427
Chỉ thép khâu 
xương bánh chè có 
kim

W 995 Bỉ SMI Tép 178.500 178.500

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW 2-

codupha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 3 49001

1

582 N05.02.070.1
Chỉ thép dùng 
trong phẫu 
thuật

G9.1429 CHỈ THÉP SỐ 2 Cuộn 25 m SPAI
N

BBRAU
N

Cuộ
n 617.700 617.700  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1



583 N05.02.070.1
Chỉ thép dùng 
trong phẫu 
thuật

G9.1430 CHỈ THÉP SỐ O Cuộn 50 m SPAI
N

BBRAU
N Tép 820.000 820.000  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 360 49001

1

584 N05.02.060
Chỉ khâu tiêu 
nhanh các loại, 
các cỡ

G9.1432
Chỉ tiêu đơn sợi 
tang nhanh số 
3/0kim HR 26

Hộp/36 tép Bỉ SMI Tép 53.852 53.852
Công ty Dược 
TTBYT Bình 

Định. 

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2.000 49001

1

585 N05.02.040
Chỉ khâu liền 
kim các loại, 
các cỡ

G9.1436 Chỉ Vicryl 1-0 (có 
kim)

12 tép /hộp
W9431 có 

kim
Bỉ SMI Tép 51.829 51.829

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm PTC.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.500 49001

1

586 N05.02.040
Chỉ khâu liền 
kim các loại, 
các cỡ

G9.1437 Chỉ Vicryl 2/0 có 
kim

12 tép /hộp
9121 có 

kim
Bỉ SMI Tép 47.425 47.425

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm PTC.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.200 49001

1

587 N05.02.040
Chỉ khâu liền 
kim các loại, 
các cỡ

G9.1438 Chỉ Vicryl 3-0 (có 
kim)

W 9120 có 
kim Bỉ SMI Tép 49.073 49.073

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm PTC.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.500 49001

1

588 N05.02.040
Chỉ khâu liền 
kim các loại, 
các cỡ

G9.1439 Chỉ Vicryl 4-0 (có 
kim)

W9113  
cókim Bỉ SMI Tép 47.700 47.700

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 500 49001

1

589 N05.02.040
Chỉ khâu liền 
kim các loại, 
các cỡ

G9.1441 Chỉ Vicryl 5-0 (có 
kim)

W 9105  có 
kim Bỉ SMI Tép 50.747 50.747

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm PTC.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 70 49001

1

590 N05.02.040
Chỉ khâu liền 
kim các loại, 
các cỡ

G9.1442 Chỉ Vicryl 7-0 (có 
kim) W 9561 Anh/

Mỹ

Johnson 
& 

Johnson
Tép 196.992 196.992

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 400 49001

1

591 N08.00.260.1Kẹp clip các 
loại, các cỡ G9.1445 Clip cầm máu 

polymer có khóa Các cỡ Anh Grena Cái 80.000 80.000

Công ty cổ 
phần 

VIETMEDIC
.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

592 N08.00.260.1Kẹp clip các 
loại, các cỡ G9.1447 Clip cầm máu titan 

các cỡ Anh Grena Cái 30.000 30.000

Công ty cổ 
phần 

VIETMEDIC
.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 400 49001

1

593 N05.03.080

Lưỡi dao mổ 
sử dụng một 
lần các loại, 
các cỡ

G9.1449 Dao AOK 15 
DEGREE KNIFE 

Vát 15 độ, 
bì 1 cái. 
Hộp 6 cái

Nhật 
Bản Kai Cái 88.200 88.200

Công ty 
TNHH TBYT 

Minh Nhi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 600 49001

1

594 N05.03.080

Lưỡi dao mổ 
sử dụng một 
lần các loại, 
các cỡ

G9.1450 Dao AOK 30 
DEGREE KNIFE 

Nhật 
Bản Kai Cái 88.200 88.200

Công ty 
TNHH TBYT 

Minh Nhi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 70 49001

1

595 N08.00.290
Lưỡi cắt, đốt 
bằng sóng 
radio các loại

G9.1451

Dao cắt đốt bằng 
sóng Radio/Super 
Turbo Vac 90o 
ICW

1 cái/gói
Mỹ/C
ostaRi

ca

Smith&
Nephew Cái 6.300.000 6.300.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

596 N08.00.290
Lưỡi cắt, đốt 
bằng sóng 
radio các loại

G9.1452
Dao cắt sụn bằng 
sóng Radio và điều 
trị viêm gân

1cái/gói
Mỹ/C
ostaRi

ca

Smith&
Nephew Cái 6.000.000 6.000.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 200 49001

1

597 N07.03.020

Bộ dao củng 
mạc các cỡ 
(dùng trong 
phẫu thuật cắt 
dịch kính; 
võng mạc) 
dùng một lần

G9.1453 Dao ClearCut HP 
Slit 2.4mm  Ang

806598246
5

Nhật 
Bản Kai Cái 189.000 189.000

Công ty 
TNHH TBYT 

Minh Nhi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 200 49001

1

598 N07.03.020

Bộ dao củng 
mạc các cỡ 
(dùng trong 
phẫu thuật cắt 
dịch kính; 
võng mạc) 
dùng một lần

G9.1454 Dao ClearCut HP 
Slit 2.6mm  Ang

806598266
5

Nhật 
Bản Kai Cái 189.000 189.000

Công ty 
TNHH TBYT 

Minh Nhi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

599 N07.03.020

Bộ dao củng 
mạc các cỡ 
(dùng trong 
phẫu thuật cắt 
dịch kính; 
võng mạc) 
dùng một lần

G9.1458 Dao mổ 2.8mm MSL28 Nhật 
Bản Kai Cái 189.000 189.000

Công ty 
TNHH TBYT 

Minh Nhi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

600 N07.03.020

Bộ dao củng 
mạc các cỡ 
(dùng trong 
phẫu thuật cắt 
dịch kính; 
võng mạc) 
dùng một lần

G9.1460 Dao mổ 3.2 mm MSL32 Nhật 
Bản Kai Cái 189.000 189.000

Công ty 
TNHH TBYT 

Minh Nhi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

601 N07.03.020

Bộ dao củng 
mạc các cỡ 
(dùng trong 
phẫu thuật cắt 
dịch kính; 
võng mạc) 
dùng một lần

G9.1461 Dao mổ 2.2mm MSL22 Nhật 
Bản Kai Cái 189.000 189.000

Công ty 
TNHH TBYT 

Minh Nhi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

602 N07.03.020

Bộ dao củng 
mạc các cỡ 
(dùng trong 
phẫu thuật cắt 
dịch kính; 
võng mạc) 
dùng một lần

G9.1465
Dao mổ thẳng 
(Thép không rỉ) 15 
độ

MST 15 Nhật 
Bản Kai Cái 88.200 88.200

Công ty 
TNHH TBYT 

Minh Nhi

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50.000 49001

1

603 N03.02.020
Kim cánh 
bướm các loại, 
các cỡ

SA-
O4 G9.1468 Kim bướm các cỡ Các cỡ Malay

sia

Bross 
HealthCa

re
Cây 950 950

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 12.000 49001

1

604 N03.03.080Kim lọc thận 
nhân tạo G9.1471

Kim cánh bướm 
lọc máu thận nhân 
tạo xoay được 
AVF 16G HTC-
30W, Kim fistula 
động tĩnh mạch, 
cánh bướm xoay 
được có khóa cài.

1,6 x 25 x 
300mm India Wellmed Cái 5.100 5.100

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 200.000 49001

1

605 N03.04.010
Kim châm cứu 
các loại, các 
cỡ

G9.1474 Kim châm cứu Các cỡ Trung 
Quốc

Greetme
d Cây 415 415

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20.000 49001

1



606 N03.03.080Kim lọc thận 
nhân tạo G9.1477

Kim chạy thận 
AVF 16, 17G (AV 
Fistula Needle). 
Kim 16, 17G x 1,  
25mm. 

01 kim/bao Taiwa
n Sunder Cái 5.500 5.500

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 4.000 49001

1

607 N03.02.030Kim chích 
máu các loại G9.1481 Dao chích máu hộp 200 cái Trung 

Quốc 0 Cái 230 230
 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 8.000 49001

1

608 N03.03.010
Kim chọc dò 
các loại, các 
cỡ

900925 G9.1482

Kim chọc dò gây tê 
tủy sống các cỡ 
G18-G27 
(Spinocan G18-
G27)

Germa
ny 

KD 
Medical Cây 19.980 19.980

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

609 N07.01.030.1

Kim chọc (Bộ 
điều trị nội 
mạch các loại, 
các cỡ)

G9.1484

Kim chọc động 
mạch qua động 
mạch quay số 18G 
Surflo I.V Catheter

Hộp 50 cái Philip
pine Terumo Cái 14.700 14.700

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

610 N07.01.030.1

Kim chọc (Bộ 
điều trị nội 
mạch các loại, 
các cỡ)

G9.1485

Kim chọc động 
mạch qua động 
mạch quay số 20 G 
Surflo I.V Catheter

Hộp 50 cái Philip
pine Terumo Cái 14.700 14.700

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 150 49001

1

611 N07.01.030.1

Kim chọc (Bộ 
điều trị nội 
mạch các loại, 
các cỡ)

G9.1489
Kim chọc mạch 
đùi, vật liệu thép 
không gỉ, các cỡ

25 cái/ Hộp Mỹ/Ire
land Merit Cái 53.000 53.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 150 49001

1

612 N07.01.030.1

Kim chọc (Bộ 
điều trị nội 
mạch các loại, 
các cỡ)

G9.1490

Kim chọc mạch 
quay, vật liệu làm 
bằng thép không 
gỉ, các cỡ

25 cái/ Hộp Mỹ/Ire
land Merit Cái 53.000 53.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 7.000 49001

1

613 N03.03.010
Kim chọc dò 
các loại, các 
cỡ

900925 G9.1491
Kim chọc tủy số 18 
đến số 27 
(Spinocan)

Germa
ny 

KD 
Medical Cây 19.980 19.980

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

614 N03.03.070.1Kim gây tê các 
loại, các cỡ 4894260 G9.1494 Kim gây tê đám rối 

thần kinh Các số Nhật BBRAU
N Cái 154.455 154.455

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 11.000 49001

1

615 N05.01.010Kim khâu các 
loại, các cỡ G9.1495 Kim khâu Các cỡ Trung 

Quốc
Greetme

d Cây 820 820

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 65.000 49001

1

616 N03.02.070
Kim luồn 
mạch máu các 
loại, các cỡ

G9.1501 Kim luồn Tĩnh 
mạch thông thường India Wellmed Cây 2.750 2.750

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20.000 49001

1

617 N03.02.070
Kim luồn 
mạch máu các 
loại, các cỡ

001.1
004.2

2
G9.1503

Kim luồn TM an 
toàn  (Vasofix 
Safety)

Các cỡ Ấn Độ Disposaf
e Cái 9.500 9.500

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2.200 49001

1

618 N03.02.080

Kim tiêm 
dùng một lần 
các loại, các 
cỡ

G9.1504 Kim Nha khoa
Các cỡ.

(100 
cây/Hộp)

Nhật Terumo Cây 1.120 1.120

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 500.000 49001

1

619 N03.02.060
Kim lấy máu, 
lấy thuốc các 
loại, các cỡ

G9.1506 Kim Sạc Các cỡ Malay
sia Perfect Cây 285 285

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 46.000 49001

1

620 N03.02.080

Kim tiêm 
dùng một lần 
các loại, các 
cỡ

G9.1514 Kim Tiêm
(Các số)              

Hộp 100 
cái

Việt 
Nam

Công ty 
Cổ phần 

Dược 
phẩm 
Cửu 
Long

Cái 299 299

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm Cửu 

Long.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 6 49001

1

621 N05.03.060.1
Lưỡi bào dùng 
trong nội soi 
khớp

G9.1517
Lưỡi bào dùng cho 
phẩu thuật dây 
chằng - đk 4.0mm

9299A Mỹ Stryker Cái 3.350.000 3.350.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 60 49001

1

622 N05.03.060.1
Lưỡi bào dùng 
trong nội soi 
khớp

G9.1518

Lưỡi bào dùng cho 
phẩu thuật dây 
chằng - shaver đk 
4.2mm

9247A Mỹ Stryker Cái 3.550.000 3.550.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15 49001

1

623 N05.03.070Lưỡi dao cắt 
mô G9.1519 Lưỡi dao cắt tiêu 

bản Đức Leica Hộp 2.860.000 2.860.000

 Công ty 
TNHH 

thương mại 
và dịch vụ 

TBYT KHKT 
M.E.D.IC.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20.000 49001

1

624 N05.03.080

Lưỡi dao mổ 
sử dụng một 
lần các loại, 
các cỡ

G9.1520 Lưỡi dao mổ Các số Ấn Độ Ribell Cái 860 860
 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 500 49001

1

625 N04.01.090
Thông (sonde) 
các loại, các 
cỡ

G9.1529 Airway các số 1cái/gói Trung 
quốc Sumbow Cái 4.095 4.095

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 3 49001

1

626 G9.1532 Bộ dây điện cực 
điện tim 6 cần Nhật Nhật Bộ 2.850.000 2.850.000

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm PTC.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

627 N04.03.020.1Bộ dây lọc 
máu G9.1535 Bộ dây lọc máu 

thận nhân tạo 01 bộ/ bao Taiwa
n Sunder Bộ 55.000 55.000

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

628 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.1539
Bộ Micro Catheter 
can thiệp não Fine 
Cross các cỡ

Nhật 
Bản Terumo Cái 9.450.000 9.450.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

629 N07.02.060.1

Quả lọc đi 
kèm trong siêu 
lọc máu, lọc 
máu liên tục

G9.1541
Bộ quả hấp phụ 
than hoạt dùng cho 
người lớn

Bộ 03 quả 
lọc bao 
gồm dây

Đức/ 
Pháp

Gambro/ 
Thụy 
Điển

Bộ 13.104.000 13.104.000

Công ty 
TNHH TBYT 

Phương 
Đông.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

630 N07.02.060.1

Quả lọc đi 
kèm trong siêu 
lọc máu, lọc 
máu liên tục

G9.1542
Bộ quả hấp phụ 
than hoạt dùng cho 
trẻ em

Bộ 03 quả 
lọc bao 
gồm dây

Đức/ 
Pháp

Gambro/ 
Thụy 
Điển

Bộ 13.104.000 13.104.000

Công ty 
TNHH TBYT 

Phương 
Đông.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 40 49001

1



631 N07.02.060.1

Quả lọc đi 
kèm trong siêu 
lọc máu, lọc 
máu liên tục

106697 G9.1543
Bộ quả lọc máu 
liên tục dùng cho 
người lớn

Bộ 01 quả 
lọc bao 
gồm dây

Đức/ 
Pháp

Gambro/ 
Thụy 
Điển

Bộ 7.227.000 7.227.000

Công ty 
TNHH TBYT 

Phương 
Đông.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

632 N07.02.060.1

Quả lọc đi 
kèm trong siêu 
lọc máu, lọc 
máu liên tục

G9.1544
Bộ quả lọc máu 
liên tục dùng cho 
trẻ em

Bộ 01 quả 
lọc bao 
gồm dây

Đức/ 
Pháp

Gambro/ 
Thụy 
Điển

Bộ 7.227.000 7.227.000

Công ty 
TNHH TBYT 

Phương 
Đông.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

633 N07.02.040.1

Quả lọc tách 
huyết tương 
(Quả lọc tách 
huyết tương và 
bộ dây dẫn)

181001 G9.1545 Bộ quả lọc thay thế 
huyết tương 

Bộ 01 quả 
lọc bao 
gồm dây

Đức/ 
Pháp

Gambro/ 
Thụy 
Điển

Bộ 11.946.000 11.946.000

Công ty 
TNHH TBYT 

Phương 
Đông.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

634 N04.01.020

Ống ca-nuyn 
(cannula) mở 
khí quản các 
loại, các cỡ

G9.1550 Cannuyn nhựa khí 
quản số 6,7,8 Đức Cái 25.200 25.200

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW 2-

codupha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

635 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.1552 Catheter  Siêu nhỏ 
27Fr

Nhật 
Bản Terumo Cái 8.820.000 8.820.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 40 49001

1

636 N04.04.010
Ống thông 
(catheter) các 
loại, các cỡ

G9.1553 Catheter 2 nòng 
dùng cho người lớn Bộ loại 12F Egypt Ameco 

Medical Bộ 585.000 585.000

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 200 49001

1

637 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.1554
Catheter c/đoán 
ĐM quay các cỡ 
Outlook Tig

Anh Kimal cái 380.000 380.000

 Công ty 
TNHH 

thương mại 
dịch vụ và 

sản xuất Việt 
Tường.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

638 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.1555 Catheter chẩn đoán 
Judkin Left - Right Các cỡ Anh Kimal Cái 380.000 380.000

 Công ty 
TNHH 

thương mại 
dịch vụ và 

sản xuất Việt 
Tường.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

639 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.1556
Catheter chẩn đoán 
mạch não Vertebral 
các cỡ

Nhật 
Bản Terumo cái 840.000 840.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

640 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.1557
Catheter chẩn đoán 
mạch tử cung 
Cobra các cỡ

Nhật 
Bản Terumo cái 840.000 840.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

641 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.1558 Catheter chẩn đoán 
Multi purpose 5 Cái/hộp Mỹ

Merit 
Medical 
Systems, 

Inc

Cái 494.600 494.600

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 400 49001

1

642 N04.04.010
Ống thông 
(catheter) các 
loại, các cỡ

G9.1565
Catheter tĩnh mạch 
trung tâm (Certofix 
Mono S420)

Cái Đức BBRAU
N Cái 278.985 278.985

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 60 49001

1

643 N04.04.010
Ống thông 
(catheter) các 
loại, các cỡ

G9.1566

Catheter tĩnh mạch 
trung tâm 1 nòng 
6F G16, 20cm 
phương pháp 
seldinger, kim dẫn 
chữ V (Certofix 
mono V420)

Hoa 
Kỳ

Arrow 
(Teleflex

)/
Hoa Kỳ

Bộ 207.900 207.900
Công ty cổ 
phần TBYT 
Trọng Tín.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

644 N04.04.010
Ống thông 
(catheter) các 
loại, các cỡ

768884 G9.1567

Catheter tĩnh mạch 
trung tâm 3 đường 
7Fr( Certofix trio 
V720)

Germa
ny 

KD 
Medical Bộ 497.000 497.000

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

645 N04.04.010
Ống thông 
(catheter) các 
loại, các cỡ

G9.1568
catheter tĩnh mạch 
trung tâm(Cavafix 
358)

G14 8cm, 
G16 45cm Ấn Độ

Global 
Medikit/
Ấn Độ

Cái 157.000 157.000
Công ty cổ 
phần TBYT 
Trọng Tín.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

646 N04.04.020

Ống thông dẫn 
đường 
(guiding 
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.1569

Catheter trợ giúp 
can thiệp (Guiding 
Catheter)
 các loại, các cỡ

Hộp 01 cái

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30.000 49001

1

647 N08.00.250

Điện cực dán/ 
miếng dán 
điện cực các 
loại

1850 G9.1570 Dán điện cực tim Gói/ 50 
miếng

Trung 
Quốc

Greetme
d

Miế
ng 2.000 2.000

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2.000 49001

1

648 N04.01.030

Ống nội khí 
quản sử dụng 
một lần các 
loại, các cỡ

SH-
ETT
C-70

G9.1571 Đặt nội khí quản Các số Malay
sia

Hospitec
h Sợi 11.450 11.450

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 500 49001

1

649 N04.03.090.3

Chạc nối 
(adapter) dùng 
trong các thiết 
bị các loại, các 
cỡ

4320
012G G9.1573 Dây ba chạc  

không dây Cái Ấn độ Global 
Medikit Cái 3.220 3.220

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 6.500 49001

1

650 N04.03.090.2

Dây nối dùng 
trong các thiết 
bị các loại, các 
cỡ

SA-
11 G9.1574 Dây ba chạc có 

khoá

Khoá 3 
chạc + Dây 

to dài

Malay
sia

Bross 
HealthCa

re
Cái 5.500 5.500

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 6 49001

1

651 N04.03.100.2

Dây nối dùng 
trong thủ 
thuật, phẫu 
thuật, chăm 
sóc người 
bệnh các loại, 
các cỡ

G9.1577
Dây bơm cản 
quang Ct dùng cho  
máy cq Vistron CT

Mỹ Medrad Cái 185.000 185.000

Công ty cổ 
phần Dược 

TBYT Tuấn 
Hà. 

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1



652 N04.03.100.2

Dây nối dùng 
trong thủ 
thuật, phẫu 
thuật, chăm 
sóc người 
bệnh các loại, 
các cỡ

G9.1578

Dây bơm thuốc cản 
quang, đạt tiêu 
chuẩn FDA làm 
bằng chất liệu 
polyurethane, PVC 
chịu áp lực từ 500-
1200 PSI, chiều dài 
25, 51, 76, 122, 
152, 183 cm

25 cái/ Hộp Mỹ

Merit 
Medical 
Systems, 

Inc

Cái 238.000 238.000

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.000 49001

1

653 N07.02.070.3

Hệ thống dây 
dẫn trong lọc 
máu 
(hemodialysis) 
định kỳ (thận 
nhân tạo)

G9.1580 Dây chạy thận Việt 
Nam

Perfect / 
Đài Loan Cái 45.150 45.150

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.000 49001

1

654 N03.07.010.2
Dây cho ăn 
các loại, các 
cỡ

G9.1581 Dây cho ăn các số Các số Egypt Ultramed Cái 2.780 2.780

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 120 49001

1

655 N03.07.010.2
Dây cho ăn 
các loại, các 
cỡ

G9.1582 Dây cho ăn có nắp
Size: 

6,8,10,12,1
4,16,18

Egypt Utramed Cái 2.780 2.780

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

656 N04.03.090.2

Dây nối dùng 
trong các thiết 
bị các loại, các 
cỡ

G9.1588

Dây dẫn trong nội 
soi niệu quản 
ngược dòng tán sỏi 
hay đặt Sonde JJ

Thuỵ 
Sỹ Marflow Cái 450.000 450.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

657 N04.03.090.2

Dây nối dùng 
trong các thiết 
bị các loại, các 
cỡ

G9.1589 Dây điện cực Nhật Nhật Cái 70.000 70.000
Công ty cổ 
phần dược 

phẩm PTC.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

658 N07.01.250Dây bơm áp 
lực cao G9.1591

Dây đo áp lực, đạt 
tiêu chuẩn FDA 
làm bằng chất liệu 
PVC, chất liệu 
không co giãn, 
chiều dài 15, 30, 
61, 91, 122, 152, 
183, 213, 244mm

25 cái/ Hộp Mỹ Merit Cái 70.935 70.935

Công ty 
TNHH xúc 
tiến Y khoa 
Như Quang.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.300 49001

1

659 N08.00.020Băng ép tĩnh 
mạch G9.1592 Dây garo Việt 

Nam 0 Sợi 2.500 2.500

Công ty cổ 
phần Dược 

TBYT Tuấn 
Hà. 

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 45.000 49001

1

660 N04.02.060.2
Dây hút đờm, 
dịch, khí các 
loại, các cỡ

G9.1596 Dây hút đờm giải Các số Trung 
Quốc

Greetme
d Sợi 1.811 1.811

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.000 49001

1

661 N07.02.070.3

Hệ thống dây 
dẫn trong lọc 
máu 
(hemodialysis) 
định kỳ (thận 
nhân tạo)

G9.1600

Dây lọc máu thận 
nhân tạo BTS 
A108/ V677, có túi 
báo áp lực

Kích cỡ: 
Dây máu 
cỡ to 8 x 

12mm

Taiwa
n Sunder Cái 58.000 58.000

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 4.000 49001

1

662 N04.03.090.2

Dây nối dùng 
trong các thiết 
bị các loại, các 
cỡ

G9.1604 Dây nối 30cm Việt 
Nam

Perfect / 
Đài Loan Cái 3.885 3.885

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 600 49001

1

663 N07.01.250Dây bơm áp 
lực cao 4097300 G9.1606

Dây nối áp lực cao: 
COMBIDYN 
TUBING 125CM-
150CM PVC

5205026 Đức BBRAU
N Dây 37.200 37.200  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 650 49001

1

664 N04.03.090.2

Dây nối dùng 
trong các thiết 
bị các loại, các 
cỡ

G9.1608 Dây nối dài 140 cm Malay
sia 0 Cái 6.300 6.300

Công ty 
TNHH TBYT 
Quang Trung.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

665 N07.01.250Dây bơm áp 
lực cao G9.1609

Dây nối máy bơm 
áp lực (chịu áp lực 
cao)

Egypt Ultramed Cái 13.900 13.900

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

666 N04.03.010Bộ dây dẫn 
dịch vào khớp G9.1610 Dây nước dùng 

trong nội soi khớp 1 cái / gói Mỹ Stryker Cái 1.000.000 1.000.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 7.000 49001

1

667 N04.01.080
Ống (sonde) 
thở ô-xy 
CPAP 2 gọng

G9.1613 Dây thở oxy (2 
nhánh)

Các cỡ (trẻ 
em, người 

lớn)

Việt 
Nam

Khang 
Nguyên Cái 3.880 3.880

Công ty 
TNHH TBYT 
Quang Trung.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 250 49001

1

668 N04.02.060.1
Ống hút đờm, 
dịch, khí các 
loại, các cỡ

18024011 G9.1615 Dây thông phổi Các số Trung 
Quốc

Greetme
d Cái 31.500 31.500

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW 2-

codupha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 4.000 49001

1

669 N08.00.240.1Đè lưỡi gỗ G9.1617 Đè lưỡi gỗ VT (Gói/10cái) 
Hộp/100cái

Việt 
Nam Lạc Việt Hộp 15.500 15.500

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

670 N07.02.070.2

Màng lọc máu 
trong lọc máu 
(hemodialysis) 
định kỳ (thận 
nhân tạo)

G9.1624 Màng lọc máu thận 
nhân tạo Highflux 01 quả/ bao Italy Medica 

S.P.A Quả 490.000 490.000

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

671 N07.02.070.2

Màng lọc máu 
trong lọc máu 
(hemodialysis) 
định kỳ (thận 
nhân tạo)

G9.1625 Màng lọc máu thận 
nhân tạo Highflux  01 quả/ bao Italy Medical 

S.P.A Quả 328.000 328.000

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

672 N07.02.070.2

Màng lọc máu 
trong lọc máu 
(hemodialysis) 
định kỳ (thận 
nhân tạo)

G9.1626
Màng lọc máu thận 
nhân tạo 
Smartflux-LFP 140  

01 quả/ bao Nhật 
Bản

Nipro 
Corporati

on
Quả 299.000 299.000

Công ty 
TNHH TBYT 
Quang Trung.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1



673 N07.02.070.2

Màng lọc máu 
trong lọc máu 
(hemodialysis) 
định kỳ (thận 
nhân tạo)

G9.1627
Màng lọc máu thận 
nhân tạo 
Smartflux-LFP180 

01 quả/ bao Nhật 
Bản

Nipro 
Corporati

on
Quả 299.000 299.000

Công ty 
TNHH TBYT 
Quang Trung.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

674 N07.02.070.2

Màng lọc máu 
trong lọc máu 
(hemodialysis) 
định kỳ (thận 
nhân tạo)

G9.1629
Màng lọc tách 
huyết tương  
Plasmart - 60  

12 
quả/carton Italy Medical 

S.P.A Quả 4.368.000 4.368.000

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

675 N07.02.070.2

Màng lọc máu 
trong lọc máu 
(hemodialysis) 
định kỳ (thận 
nhân tạo)

G9.1630

Màng lọc thận 
HighFlux 
Polysulfone  
Platinum H2. 

12 
quả/carton Egypt Allmed Quả 350.000 350.000

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

676 N07.02.070.2

Màng lọc máu 
trong lọc máu 
(hemodialysis) 
định kỳ (thận 
nhân tạo)

G9.1631

Màng lọc thận 
Polyethersulfone - 
Purifier H140 (1,4 
m2). 

01 quả/túi Turke
y 

Safil 
Tibbi Quả 335.000 335.000

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

677 N07.02.070.2

Màng lọc máu 
trong lọc máu 
(hemodialysis) 
định kỳ (thận 
nhân tạo)

G9.1632

Màng lọc thận 
Polyethersulfone - 
Purifier H160 (1,6
m2). 

01 quả/túi Turke
y 

Safil 
Tibbi Quả 343.786 343.786

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

678 N07.02.070.2

Màng lọc máu 
trong lọc máu 
(hemodialysis) 
định kỳ (thận 
nhân tạo)

G9.1633

Màng lọc thận 
Polyethersulfone - 
Purifier H180 (1,8 
m2). 

01 quả/túi Turke
y 

Safil 
Tibbi Quả 359.413 359.413

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

679 N07.02.070.2

Màng lọc máu 
trong lọc máu 
(hemodialysis) 
định kỳ (thận 
nhân tạo)

G9.1634

Màng lọc thận 
Polyethersulfone - 
Purifier L140 (1,4 
m2). 

01 quả/túi Turke
y 

Safil 
Tibbi Quả 286.488 286.488

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

680 N07.02.070.2

Màng lọc máu 
trong lọc máu 
(hemodialysis) 
định kỳ (thận 
nhân tạo)

G9.1635

Màng lọc thận 
Polyethersulfone - 
Purifier L160 (1,6 
m2). 

01 quả/túi Nhật 
Bản

Nipro 
Corporati

on
Quả 299.000 299.000

Công ty 
TNHH TBYT 
Quang Trung.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

681 N07.02.070.2

Màng lọc máu 
trong lọc máu 
(hemodialysis) 
định kỳ (thận 
nhân tạo)

G9.1637
Màng lọc thận 
Polysulfone - 
Middle M4HPS. 

12 
quả/carton Egypt Allmed Quả 362.115 362.115

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

682 N07.02.070.2

Màng lọc máu 
trong lọc máu 
(hemodialysis) 
định kỳ (thận 
nhân tạo)

G9.1638

Màng lọc thận 
Polysulfone 
M2HPS - 
Middleflux 

01 quả/bao
12 

quả/carton
Egypt Allmed Quả 294.218 294.218

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

683 N07.02.070.2

Màng lọc máu 
trong lọc máu 
(hemodialysis) 
định kỳ (thận 
nhân tạo)

G9.1639

Màng lọc thận 
Polysulfone 
M3HPS - 
Middleflux 

01 quả/bao
12 

quả/carton
Egypt Allmed Quả 316.850 316.850

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

684 N07.02.070.2

Màng lọc máu 
trong lọc máu 
(hemodialysis) 
định kỳ (thận 
nhân tạo)

G9.1640
Màng lọc thận 
Polysulfone PS 
130 

01 quả/bao
12 

quả/carton
Egypt Allmed Quả 293.774 293.774

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

685 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.1643

Microcatherter can 
thiệp ĐMV 
(Broussard- 
TERUMO)

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

686 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.1644

Microcatherter can 
thiệp ĐMV (Fine 
Cross- TERUMO: 
Microcatheter  
Corsair- ASAHI)

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

687 N04.04.030

Vi ống thông 
(micro-
catheter) các 
loại, các cỡ

G9.1645 Microcatheter 
Progreat

Nhật 
Bản Terumo Cái 8.820.000 8.820.000

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

688 N04.03.100.1

Ống nối dùng 
trong thủ 
thuật, phẫu 
thuật, chăm 
sóc người 
bệnh các loại, 
các cỡ

G9.1646 Ống bơm cản 
quang Medrap

200FLS-Q, 
50 

cái/thùng
Mỹ Medrad Cái 341.250 341.250

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

689 N04.03.100.1

Ống nối dùng 
trong thủ 
thuật, phẫu 
thuật, chăm 
sóc người 
bệnh các loại, 
các cỡ

G9.1647 Ống bơm thuốc 
cản quang 2 nòng

20 bộ 
/thùng Mỹ Medrad bộ 775.000 775.000

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

690 N03.01.080Bơm tiêm máy 
bơm G9.1648

Ống chích 10ml 
dùng trong đặt 
stent: 
SPECTRALINE 
DISPOSABLE 
SYRINGE 10ML

Đức BBRAU
N Cái 85.978 85.978  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 150 49001

1

691 N04.02.030
Ống dẫn lưu 
(drain) các 
loại, các cỡ

G9.1651 Ống dẫn lưu áp lực 
âm các loại, các cỡ 1 cái/gói Việt 

Nam
Tương 

lai Cái 35.700 35.700
 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 70 49001

1

692 N04.02.030
Ống dẫn lưu 
(drain) các 
loại, các cỡ

G9.1653

Ống dẫn lưu dịch 
màng phổi, áp xe 
trong ổ bụng, 
đường mật, bể thận 
qua da

Kích thước: 
6.5F, 8.5F, 
10F, 12F, 

14F
Tương 

thích dây 
dẫn 0.035'', 

0.038''

Thuỵ 
Sỹ Marflow Cái 1.800.000 1.800.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 150 49001

1

693 N04.02.060.1
Ống hút đờm, 
dịch, khí các 
loại, các cỡ

G9.1656 Ống hút dịch áp 
lực âm 1cái/gói Mỹ Zimmer Cái 370.000 370.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1



694 N04.02.060.1
Ống hút đờm, 
dịch, khí các 
loại, các cỡ

G9.1666 Ống thông phổi số 
24 Cái 52.500 52.500

Công ty 
TNHH vật tư 
y tế Vân Tuấn 

Vũ.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

695 N04.03.100.2

Dây nối dùng 
trong thủ 
thuật, phẫu 
thuật, chăm 
sóc người 
bệnh các loại, 
các cỡ

G9.1670 Ống/dây bơm rữa 
vết thương 1cái/gói Mỹ Zimmer Cái 3.000.000 3.000.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.500 49001

1

696 N07.02.080
Quả lọc thận 
nhân tạo các 
loại, các cỡ

G9.1679 Quả lọc máu thận 
nhân tạo FB 130E

Nhật 
Bản

Nipro 
Corporati

on
Quả 340.725 56.788

Công ty 
TNHH TBYT 
Quang Trung.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 6,00 500 49001

1

697 N04.01.090
Thông (sonde) 
các loại, các 
cỡ

G9.1683 Sond foley 3 nhánh Các cỡ Malay
sia

Bross 
HealthCa

re
Cái 16.500 16.500

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

698 N07.01.460

Vi dây dẫn 
đường (micro 
guide wire) 
các loại, các 
cỡ

G9.1686
Sonde can thiệp 
ĐMV trái 6F, 7F 
(loại JL, EBU, AL)

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c Cái 2.100.000 2.100.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

699 N04.01.090
Thông (sonde) 
các loại, các 
cỡ

G9.1687 Sonde chữ T Các cỡ số Trung 
Quốc

Changzh
ou 

Operson
Cái 14.700 14.700

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW 2-

codupha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

700 N07.01.180

Bộ dụng cụ 
thông tim và 
chụp buồng 
tim các loại

G9.1688 Sonde chụp buồng 
thất Pigtail Anh Kimal Cái 380.000 380.000

 Công ty 
TNHH 

thương mại 
dịch vụ và 

sản xuất Việt 
Tường.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

701 N07.01.170

Bộ dụng cụ 
thông tim 
chụp động 
mạch (động 
mạch vành và 
các động mạch 
khác)

G9.1689 Sonde chụp ĐMV 
(T) qua ĐM đùi 5F Anh Kimal Cái 380.000 380.000

 Công ty 
TNHH 

thương mại 
dịch vụ và 

sản xuất Việt 
Tường.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

702 N07.01.170

Bộ dụng cụ 
thông tim 
chụp động 
mạch (động 
mạch vành và 
các động mạch 
khác)

G9.1690 Sonde chụp ĐMV
(P) qua ĐM đùi 5F Anh Kimal Cái 380.000 380.000

 Công ty 
TNHH 

thương mại 
dịch vụ và 

sản xuất Việt 
Tường.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 7.500 49001

1

703 N04.01.090
Thông (sonde) 
các loại, các 
cỡ

G9.1691 Sonde dạ dày Người Lớn-
Các số

Malay
sia

Bross 
HealthCa

re
Cái 3.500 3.500

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 400 49001

1

704 N04.01.090
Thông (sonde) 
các loại, các 
cỡ

G9.1692 Sonde dạ dày Trẻ  em -
Các số

Malay
sia

Bross 
HealthCa

re
Cái 3.500 3.500

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 500 49001

1

705 N07.05.020.3

Ống thông 
(sonde) J-J 
(Bộ đặt dẫn 
lưu thận qua 
da)

ST-
1977

26
G9.1693 Sonde douple J Các Size Đức Urovisio

n Cái 490.000 490.000

Liên danh 
Công ty 
TNHH 

TBVTYT 
BHD và 
Công ty 
TNHH 

TTBYT Oanh 
Thy.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 13.500 49001

1

706 N04.01.090
Thông (sonde) 
các loại, các 
cỡ

G9.1694 Sonde felley 2 
nhánh Các số Trung 

quốc Sumbow Cái 9.870 9.870
Công ty 

TNHH K.A.
L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

707 N04.01.090
Thông (sonde) 
các loại, các 
cỡ

G9.1695 Sonde hậu môn Các cỡ Trung 
Quốc

Greetme
d Cái 3.150 3.150

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW 2-

codupha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 18 49001

1

708 N04.01.060

Ống thở 2 
nòng khí quản 
các loại, các 
cỡ

G9.1698
Sonde KARLEN 
(nội khí quản 2 
nòng) trái, phải

Các số Đài 
Loan Thomson Cái 1.197.000 1.197.000

Công ty 
TNHH vật tư 
y tế Vân Tuấn 

Vũ.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 6.000 49001

1

709 N04.01.090
Thông (sonde) 
các loại, các 
cỡ

G9.1699 Sonde Nelaton 
(tiêủ) Các số Egypt Ultramed Cái 3.685 3.685

Công ty cổ 
phần thương 
mại và dược 

phẩm Tân 
Thành.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

710 N04.01.090
Thông (sonde) 
các loại, các 
cỡ

G9.1701 Sonde niệu quản 
(Ureteral catheters)

Thuỵ 
Sỹ Marflow Cái 300.000 300.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 180 49001

1

711 N04.01.090
Thông (sonde) 
các loại, các 
cỡ

G9.1702 Sonde Penrose Việt 
Nam Merufa Cái 2.940 2.940

Công ty 
TNHH TBYT 
Quang Trung.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 50 49001

1

712 N08.00.270

Kim chọc và 
sinh thiết tạng 
các loại, các 
cỡ

G9.1705
Súng sinh thiết 
dùng một lần và 
kim chọc đi kèm

Nhật TSK Cái 1.200.000 1.200.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

713 N07.04.030Bộ van nong 
hậu môn G9.1706

Surfit Natura 
Moldable Wafer 
45/13mm

Hộp/10 cái
(đế) Mỹ Convatec Cái 95.500 95.500

Công ty 
TNHH 

thương mại 
và TTBYT 

TATA.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

714 N07.04.030Bộ van nong 
hậu môn G9.1707

Surfit Natura 
Moldable Wafer 
45/22mm

Hộp/10 cái
(đế) Mỹ Convatec Cái 108.500 108.500

Công ty 
TNHH 

thương mại 
và TTBYT 

TATA.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1



715 N07.04.030Bộ van nong 
hậu môn G9.1708

Surfit Natura 
Moldable Wafer 
57mm

Hộp/10 cái
(đế) Mỹ Convatec Cái 122.500 122.500

Công ty 
TNHH 

thương mại 
và TTBYT 

TATA.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 100 49001

1

716 N07.04.030Bộ van nong 
hậu môn G9.1709

Surfit Natura 
Moldable Wafer 
70mm

Hộp/10 cái
(đế) Mỹ Convatec Cái 148.500 148.500

Công ty 
TNHH 

thương mại 
và TTBYT 

TATA.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

717 N08.00.310
Mặt nạ (mask) 
các loại, các 
cỡ

G9.1713 Ampu giúp thở Đài 
Loan

Fortune 
Medical Cái 220.500 220.500

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 150 49001

1

718 N08.00.030Băng keo thử 
nhiệt G9.1716 Băng keo hấp nhiệt 

độ
Đài 
Loan Thomson Cuộ

n 63.000 63.000

Công ty 
TNHH vật tư 
y tế Vân Tuấn 

Vũ.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 1.200 49001

1

719 N03.07.070.1
Túi đựng bệnh 
phẩm các loại, 
các cỡ

G9.1717 Bao cao su Việt 
Nam Merufa Cái 630 630

Công ty 
TNHH TBYT 
Quang Trung.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 250 49001

1

720 N03.07.060.2

Lọ đựng/ đo 
lượng chất thải 
tiết, dịch xả 
các loại, các 
cỡ

G9.1722 Bình thông phổi 
Siphonage DON

Việt 
Nam

Nhật 
Minh Cái 92.400 92.400

Công ty 
TNHH K.A.

L.H.U.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 4 49001

1

721 N08.00.190Đầu côn các 
loại, các cỡ G9.1738 Đầu col trắng Gói /100 

Cái
Trung 
Quốc

Greetme
d Cái 148 148

 Công ty 
TNHH 

thương mại 
và dịch vụ 

TBYT KHKT 
M.E.D.IC.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 280.000 49001

1

722 N08.00.190Đầu côn các 
loại, các cỡ G9.1739 Đầu Col vàng Gói / 500 

cái
Việt 
Nam

Nam 
Khoa Cái 63 63

Công ty 
TNHH TBYT 
Quang Trung.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 8.000 49001

1

723 N08.00.190Đầu côn các 
loại, các cỡ G9.1740 Đầu Col xanh Túi 500 cái Việt 

Nam Mida Cái 85 85

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 120 49001

1

724 N08.00.030Băng keo thử 
nhiệt G9.1751

Giấy cuộn Tyvek 
150mm x 70m có 
chỉ thị hóa học màu 
đỏ

Thùng/4 
cuộn

Việt 
Nam BMS Thù

ng 6.516.000 6.516.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

725 N08.00.030Băng keo thử 
nhiệt G9.1752

Giấy cuộn Tyvek 
350mm x 70m có 
chỉ thị hóa học màu 
đỏ

Thùng/2 
cuộn

Việt 
Nam BMS Thù

ng 6.108.000 6.108.000

Công ty 
TNHH 

TTBYT B.M.
S.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 800 49001

1

726 G9.1757 Giấy điện tim 3 cần 63*30 
Fukuda

Malay
sia

Telepape
r

Cuộ
n 14.000 14.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 600 49001

1

727 G9.1761 Giấy điện tim 6 cần

110*140*2
00 Fukuda 
có dòng kẻ 

hồng

Malay
sia

Telepape
r

Cuộ
n 25.000 25.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 500 49001

1

728 G9.1762 Giấy điện tim 6 cần Malay
sia

Telepape
r

Cuộ
n 27.000 27.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 250 49001

1

729 G9.1765 Giấy in cho 
Monitor sản khoa Xấp/150tờ Ý  

Ceracarta Xấp 44.000 44.000

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW1.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

730 G9.1768 Giấy in kết quả 
siêu âm (Sony)

Malay
sia

Telepape
r

Cuộ
n 55.000 55.000

Công ty 
TNHH Thiết 
bị điện tử Y 

tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 550 49001

1

731 G9.1771 Giấy in nhiệt Cỡ 60 x 
30mm Nhật 0 Cuộ

n 14.000 14.000

Công ty cổ 
phần Dược 

TBYT Tuấn 
Hà. 

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 120 49001

1

732 G9.1776 Giấy lọc 60x60 Việt 
Nam 0 Tờ 12.000 12.000

Công ty cổ 
phần Dược 

TBYT Tuấn 
Hà. 

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 6 49001

1

733 N08.00.310
Mặt nạ (mask) 
các loại, các 
cỡ

G9.1778 Mask bóp bóng các cỡ Đài 
Loan Thomson Cái 42.000 42.000

Công ty 
TNHH vật tư 
y tế Vân Tuấn 

Vũ.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 22 49001

1

734 N08.00.310
Mặt nạ (mask) 
các loại, các 
cỡ

G9.1779 Mask gây mê Size:
1,2,3,4,5.

Đài 
Loan

Nonchan
ge Cái 24.210 24.210

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 15.000 49001

1

735 G9.1855 Ống nghiệm nhựa 
5ml

Cái 5ml có 
nắp

Việt 
Nam HTM Cái 295 295

Công ty Dược 
TTBYT Bình 

Định. 

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 65.000 49001

1

736 G9.1856 Ống nghiệm nhựa 
5ml

Cái 5ml 
không có 

nắp

Việt 
Nam HTM Cái 204 204

Công ty Dược 
TTBYT Bình 

Định. 

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30.000 49001

1

737 G9.1857 Ống nghiệm nhựa 
có hạt

Việt 
Nam

Ngọc 
Xuân 
Dinh

Cái 650 650

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

738 G9.1867 Pipet tips 10µl Việt 
Nam

Nam 
Khoa Hộp 166.800 166.800

Công ty cổ 
phần Dược 

TBYT Tuấn 
Hà. 

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2.500 49001

1

739 G9.1873 Que lấy tế bào âm 
đạo

100  Cái/ 
Hộp

Việt 
Nam Bá Lạc Cái 580 580

Công ty cổ 
phần Dược 

TBYT Tuấn 
Hà. 

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

740 G9.1876 Sample cup 1000 cái Áo Roche Túi 319.902 319.902

Công ty cổ 
phần Dược 

TBYT Tuấn 
Hà. 

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 80.000 49001

1



741 G9.1878 Serum separation 
4ml

Việt 
Nam

Ngọc 
Xuân 
Dinh

Cái 670 670

Công ty 
TNHH Dược 
phẩm Quốc 

Tế.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 30 49001

1

742 N03.07.060.1

Túi đựng/ đo 
lượng chất thải 
tiết, dịch xả 
các loại, các 
cỡ

6032957 G9.1894  Túi đựng dịch thải 
cỡ 5L 5 lít Italy

Gambro/ 
Thụy 
Điển

Túi 187.000 187.000

Công ty 
TNHH TBYT 

Phương 
Đông.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 20 49001

1

743 N07.01.240
Bóng nong 
(balloon) các 
loại, các cỡ

G9.1895

Bóng nong can 
thiệp mạch máu 
ngoại vi tối đa 
100mm

1cái/gói

Mỹ/Ý/
Irelan
d/Mex

ico

Medtroni
c cái 8.500.000 8.500.000

Công ty 
TNHH Thành 
An - Hà Nội.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 49001

1

744 N02.01.010.1
Băng bột bó 
các loại, các 
cỡ

G9.0002 Bột bó
4in (10*4.

5m)-Thùng 
72 cuộn

Trung 
Quốc Nanjing Cuộ

n 9.000 9.000
 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 6.000 49001

1

745 N02.01.010.1
Băng bột bó 
các loại, các 
cỡ

G9.0005 Bột bó
6in (15*4.

5m)-Thùng 
72 cuộn

Trung 
Quốc Nanjing Cuộ

n 13.650 13.650
 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 300 49001

1

746 N02.01.010.1
Băng bột bó 
các loại, các 
cỡ

G9.0006 Bột bó  

6 inch 
(15cm x 2,7

cm) 1 
cuộn/gói

Trung 
Quốc

Anji 
Wande / 

Star

Cuộ
n 12.054 12.054

Công ty 
TNHH TBYT 
Quang Trung.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 61.000 49001

1

747 N02.01.040.2
Băng cá nhân 
các loại, các 
cỡ

G9.0007 Băng cá nhân 100 
miếng/hộp

Việt 
Nam

Khánh 
Linh

Miế
ng 159 159

 Công ty cổ 
phần thương 

mại Dược 
Sâm Ngọc 

Linh Quảng 
Nam.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 12 49001

1

748 G5.1001 Tube lấy máu 
kháng đông EDTA

100 ống/ 
khay

Việt 
Nam

Ngọc 
Xuân 
Dinh

Tub
e 680 680

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 10 49001

1

749 N01.02.050Dung dịch tẩy 
rửa dụng cụ G5.1006 COAG CLEANER 

(Hóa chất rửa máy)
Can 

2500mL
Hunga

ry Diagon Can 2.572.125 2.572.125

 Công ty 
TNHH thiết 
bị y tế Nghĩa 

Tín.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

750 N01.02.010

Dung dịch rửa 
tay sát khuẩn 
dùng trong 
khám bệnh, 
thực hiện phẫu 
thuật, thủ 
thuật, xét 
nghiệm

G5.1011 DD sát khuẩn Lifo-
scrub 500ml THỤY 

SĨ
BBRAU

N chai 179.550 179.550  Công ty 
TNHH Lybi.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 5 49001

1

751 N01.02.010

Dung dịch rửa 
tay sát khuẩn 
dùng trong 
khám bệnh, 
thực hiện phẫu 
thuật, thủ 
thuật, xét 
nghiệm

G5.1012 DD sát khuẩn Lifo-
scrub 5 lít THỤY 

SĨ
BBRAU

N chai 1.396.500 1.396.500  Công ty 
TNHH Lybi.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

752 N01.02.030
Dung dịch sát 
khuẩn, khử 
trùng dụng cụ

G5.281 Cidex 14 ngày 5 lít Anh/
Mỹ

Johnson 
& 

Johnson
Can 391.438 391.438

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 6 49001

1

753 N01.02.030
Dung dịch sát 
khuẩn, khử 
trùng dụng cụ

G5.282 Cidex OPA 75 
ngày 5 lít Anh/

Mỹ

Johnson 
& 

Johnson
Can 1.042.791 1.042.791

Công ty cổ 
phần Dược 
TBYT Đà 

Nẵng.  

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 90 49001

1

754 N01.02.030
Dung dịch sát 
khuẩn, khử 
trùng dụng cụ

G5.283 Cidezyme 1lít THỤY 
SĨ

BBRAU
N Chai 474.000 474.000  Công ty 

TNHH Lybi.
1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 35 49001

1

755 N01.02.030
Dung dịch sát 
khuẩn, khử 
trùng dụng cụ

G5.333 Cồn 96 độ Can/ 20Lít Việt 
Nam 0 Lít 25.237 25.237

 Tổng Công 
ty cổ phần y 
tế Danameco.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 200 49001

1

756 N01.02.010

Dung dịch rửa 
tay sát khuẩn 
dùng trong 
khám bệnh, 
thực hiện phẫu 
thuật, thủ 
thuật, xét 
nghiệm

G5.334 Cồn tuyệt đối 1 lít Việt 
Nam

Ngọc 
Minh Lọ 55.000 55.000

Công ty 
TNHH một 
thành viên 

Dược phẩm 
TW 2-

codupha

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 2 49001

1

757 N01.02.030
Dung dịch sát 
khuẩn, khử 
trùng dụng cụ

G5.422 DIA - SORB (Hóa 
chất rửa kim)

Hộp
12x15ml

Hunga
ry Diagon Hộp 4.513.297 4.513.297

 Công ty 
TNHH thiết 
bị y tế Nghĩa 

Tín.

1395/QĐ-SYT
(31/12/2015) 20151231 40 49001

1






